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	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn Hóa Học

Thời gian: 50 phút


I. Nhận biết

Câu 1. Nhựa PP (polipropilen) được tổng hợp từ


A. CH2=CH2.
B. CH2=CH-CN.
C. CH3-CH=CH2.
D.C6H5OH và HCHO.
Câu 2. Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?


A. Amilopectin.
B. Polietilen.
C. Amilozo.
D. Poli (vinyl clorua).
Câu 3. Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic và axit axetic được gọi là phản ứng

A. este hóa.
B. xà phòng hóa.
C. thủy phân.
D. trùng ngưng.
Câu 4. Nilon-6,6 thuộc loại tơ

A. axetat.
B. bán tổng hợp.
C. poliamit.
D. thiên nhiên.
Câu 5. Valin có công thức cấu tạo là

A. CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH.
B. CH3CH(NH2)COOH.


C. C6H5NH2.
D. H2NCH2COOH.
Câu 6. Ở nhiệt độ thường, kim loại tồn tại ở trạng thái lỏng là


A. Au.
B. Hg.
C. Cu.
D. W.
Câu 7. Chất nào sau đây cho được phản ứng tráng bạc?


A. Saccarozơ.
B. Glucozơ.
C. Xenlulozơ.
D. Tinh bột.
Câu 8. Tên gọi nào sau đây của hợp kim, có thành phần chính là sắt?


A. Thạch anh.
B. Đuyra.
C. Vàng tây.
D. Inoc.
Câu 9. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố nào sau đây thuộc chu kì 3?

A. Ga (Z = 31): 1s22s22p63s23p63d104s24p1.
B. B (Z = 5): 1s22s22p.

C. Li (Z = 3): 1s22s1.
D. Al (Z=13): 1s22s22p63s23p1.
Câu 10. Polime nào sau đây có thành phần hóa học gồm các nguyên tố C, H và O?


A. Poli (vinyl clorua).
B. Poliacrilonitrin.

C. Poli (metyl metacrylat).
D. Polietilen.
Câu 11. Công thức phân tử của fructozơ là


A. C6H14O6.
B. (C6H10O5)m.
C. C6H12O6.
D. C12H22O11.
II. Thông hiểu

Câu 12. Phát biểu nào sau đây sai?


A. Trong phân tử fructozơ có nhóm chức -CHO.


B. Xenlulozo và tinh bột đều thuộc loại polisaccarit

C. Thủy phân saccarozo thì thu được fructozo và glucozo.


D. Trong môi trường bazơ, fructozơ chuyển thành glucozơ.
Câu 13. Chất nào sau đây có thể phản ứng được với H2?


A. Fructozơ.
B. Metyl axetat.
C. Glyxin.
D. Axit axetic.
Câu 14. Phát biểu nào sau đây sai?


A. Xenlulozơ có phân tử khối rất lớn, gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau.


B. Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu trắng, có vị ngọt, dễ tan trong nước lạnh,

C. Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.


D. Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.
Câu 15. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thành phần chính của bột ngọt là axit glutamic.


B. Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.

C. Dung dịch etylamin làm phenolphtalein hóa hồng.


D. Anilin là một bazơ mạnh, làm quỳ tím hóa xanh.
Câu 16. Số đồng phân của este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là

A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 17. Phần trăm khối luợng của nitơ trong phân tử 2,4,6-tribromanilin là

A. 4,229%.
B. 4,242%
C. 4,216%.
D. 4,204%.
Câu 18. Gly-Ala-Gly không phản ứng được với


A. dung dịch NaOH.
B. dung dịch NaCl.
C. dung dịch NaHSO4.
D. Cu(OH)2/OH.
Câu 19. Phương trình hóa học của phản ứng nào sau đây viết sai?


A. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2.

B. 2Fe + 3C12 → 2FeCl3.

C. 2Fe + 6H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.

D. Fe + ZnSO4 → FeSO4 + Zn.
Câu 20. Dãy nào sau đây đều thuộc loại polime tổng hợp?


A. Tơ capron, tơ nitron, cao su buna.
B. Polistiren, tơ tằm, tơ nilon-6,6.

C. Tơ xenlulozo axetat, cao su buna-S, tơ nilon-6.
D. Tơ visco, tơ olon, tơ nilon-7.
Câu 21. Glixerol và dung dịch glucozo đều phản ứng được với

A. H2.
B. Cu(OH)2.

C. dung dịch AgNO3/NH3.
D. dung dịch NaOH.
Câu 22. Phát biểu nào sau đây sai?


A. Ở điều kiện thường, triolein ở trạng thái rắn.


B. Fructozo có nhiều trong mật ong.

C. Metyl acrylat và tripanmitin đều là este.

D. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.
Câu 23. Trong không khí ẩm, các vật dụng bằng gang thường bị ăn mòn điện hóa học, tại catot xảy ra quá trình


A. khử O2 hòa tan trong nước.
B. oxi hóa Fe.

C. oxi hóa O2 hòa tan trong nước.
D. khử H2O.
Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất nào sau đây thì thu được số mol H2O lớn hơn số mol CO2?


A. (C17H29COO)3C3H5.
B.C2H5NH2.
C. (C6H10O5)n.
D. C2H4.
Câu 25. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Na và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hoàn toàn dung dịch X là

A. 150 ml.
B. 300 ml.
C. 600 ml.
D. 900 ml.
Câu 26. Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được 1 mol glixerol, 2 mol natri panmitat và 1 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tử X có 1 liên kết 71.


B. Có 3 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

C. Công thức phân tử của X là C55H102O6.


D. 1 mol X làm mất màu tối đa 1 mol Br2 trong dung dịch.
Câu 27. Cho peptit X có công thức cấu tạo:

H2N[CH2]4CH(NH2)CO-NHCH(CH3)CO-NHCH2CO-NHCH(CH3)COOH.
Tên gọi của X là


A. Glu-Ala-Gly-Ala.
B. Ala-Gly-Ala-Lys.

C. Lys-Gly-Ala-Gly.
D. Lys-Ala-Gly-Ala.
Câu 28. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp glucozo và saccarozơ, thu được 5,376 lít khí CO2 (đktc) và 4,14 gam H2O. Giá trị của m là


A. 7,02.
B. 8,64.
C. 10,44.
D. 5,22.
Câu 29. Hòa tan hoàn toàn 13,44 gam kim loại M bằng dung dịch HCl, thu được 5,376 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là


A. Mg.
B. Al.
C. Zn.
D. Fe.
Câu 30. Cho Fe lần lượt tác dụng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là


A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 31. Hợp chất X có công thức phân tử C3H7O2N. Chất X vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch H2SO4 đồng thời có khả năng làm mất màu nước brom. Công thức cấu tạo của X là


A. CH3CH(NH2)COOH.
B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4.
D. CH2=CH-CH2COONH4.
Câu 32. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam (C17H35COO)3C3H5 bằng dung dịch NaOH, thu được m gam muối. Giá trị của m là


A. 18,36.
B. 20,2.
C. 6,12.
D. 16,76.
Câu 33. Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam trimetylamin, thu được hỗn hợp X gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ X vào lượng dư dung dịch NaOH, sau khi kết thúc phản ứng thì thoát ra V lít (đktc) một chất khí duy nhất. Giá trị của V là


A. 4,48.
B. 1,12.
C.3,36.
D. 2,24.
Câu 34. Lên men 162 gam tinh bột thành ancol etylic (hiệu suất của cả quá trình là 75%). Hấp thụ hoàn toàn CO2 sinh ra vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 200.
B. 75.
C. 150.
D. 100.
Câu 35. Cho dãy các chất: phenyl axetat, vinyl fomat, trilinolein, etyl fomat. Số chất khi tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH (đun nóng), sản phâm thu được có ancol là

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
III. Vận dụng

Câu 36. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Dung dịch AgNO3 trong NH3
	Kết tủa Ag

	Y
	Nước Brom
	Mất màu nước Brom

	Z
	Nước Brom
	Mẩt màu nước Brom, xuất hiện kết tủa trắng?


Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là


A. fructozo, vinyl axetat, anilin.
B. glucozo, anilin, vinyl axetat.

C. vinyl axetat, glucozo, anilin.
D. glucozo, etyl axetat, phenol.
Câu 37. Cho dãy các kim loại: Fe, Zn, Al, Mg, Ag, Cu. Số lượng kim loại vừa phản ứng được với dung dịch NaHSO4, vừa phản ứng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội là


A. 3
B. 4.
C. 2.
D. 5.
Câu 38. Cho các phát biểu sau:

(a) Dùng nước brom có thể phân biệt được glucozơ và fructozơ.

(b) Amoni gluconat có công thức phân tử là C6H10O6N.

(c) Muối natri, kali của các axit béo được dùng làm xà phòng.

(d) 1 mol Gly-Ala-Glu phản ứng tối đa với 4 mol NaOH.

(e) Axit stearic là đồng đẳng của axit axetic.

(g) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn natri etylat.

Số phát biểu đúng là


A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 39. Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe, hỗn hợp Y gồm Al và kim loại R. Biết rằng, khối lượng của Al có trong X và Y bằng nhau, tổng khối lượng của Na và Fe có trong X gấp 2 lần khối lượng của R có trong Y. Hòa tan hoàn toàn lần lượt X, Y băng lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thì cả 2 trường hợp đều thu được V lít khí H2 (đktc). Kim loại R là


A. Ca.
B. Be.
C. Zn.
D. Mg.
IV. Vận dụng cao

Câu 40. X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MX < MY), T là este tạo bởi X, Y với một ancol hai chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam hỗn hợp M gôm X, Y, Z, T bằng lượng O2 vừa đủ, thu được 2,576 lít CO2 (đktc) và 2,07 gam H2O. Mặt khác, 3,21 gam M phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,2M (đun nóng). Thành phần phần trăm về khối lượng của Z có trong M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 20.
B. 22.
C. 24.
D. 26.
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án C

Nhựa PP (poli propilen) được tổng hợp từ propilen:
CH2=CH-CH3 
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 [-CH2-CH(CH3)-]n ⇒ chọn C.

Câu 2. Chọn đáp án A

● Polime có cấu trúc mạch không gian: nhựa rezit (nhựa bakelit) và cao su lưu hóa.
● Polime có cấu trúc mạch phân nhánh: amilopectin và glicogen.
● Plime có cấu trúc mạch không phân nhánh: còn lại.
⇒ chọn A.

Câu 3. Chọn đáp án A

Câu 4. Chọn đáp án C

Nilon-6,6 là [-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n 
⇒ chứa liên kết amit -CO-NH- ⇒ thuộc loại tơ poliamit ⇒ chọn C.

Câu 5. Chọn đáp án A

Câu 6. Chọn đáp án B

Câu 7. Chọn đáp án B

Chỉ có glucozơ có nhóm chức -CHO trong phân tử ⇒ có phản ứng tráng bạc ⇒ chọn B.

Câu 8. Chọn đáp án D

A. Thạch anh có thành phân chính là SiO2.
B. Đuyra là hợp kim của Nhôm (Al).
C. Vàng tây là hợp kim của Vàng (Au).
D. Inoc (hay thép không gỉ) là hợp kim của Sắt (Fe).
⇒ chọn D.

Câu 9. Chọn đáp án D

A. Ga có 4 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 4.
B. B có 2 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 2.
C. Li có 2 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 2.
D. Al có 3 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 3.
⇒ chọn D.

Câu 10. Chọn đáp án C

A. Ga có 4 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 4.
B. B có 2 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 2.
C. Li có 2 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 2.
D. Al có 3 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 3.
⇒ chọn D.

Câu 11. Chọn đáp án C

Câu 12. Chọn đáp án A

A sai vì trong phân tử fructozơ chỉ có nhóm chức -OH và -C(=O)- ⇒ chọn A.

Câu 13. Chọn đáp án A

CH2OH(CHOH)3COCH2OH (fructozơ) + H2 
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 CH2OH(CHOH)4CH2OH (sobitol) ⇒ chọn A.

Câu 14. Chọn đáp án B

B sai vì tinh bột không tan trong nước lạnh ⇒ chọn B.
Câu 15. Chọn đáp án C

A sai vì thành phần chính của bột ngọt là muối mononatri của Glu.
B sai vì trong phân tử Lys có hai nguyên tử Nitơ.
D sai vì anilin là một bazơ yếu và không làm quỳ tím hóa xanh.
⇒ chọn C.

Câu 16. Chọn đáp án B

Các đồng phân este là HCOOC3H7 (2 đồng phân), CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 ⇒ chọn B.

Câu 17. Chọn đáp án B

2,4,6-tribromanilin là o,o,p-Br3-C6H2-NH2 ⇒ %N = 14 ÷ 330 × 100% = 4,242% ⇒ chọn B.

Câu 18. Chọn đáp án B

Câu 19. Chọn đáp án D

D sai vì Zn2+/Zn > Fe2+/Fe nên Fe + ZnSO4 → không phản ứng ⇒ chọn D.

Câu 20. Chọn đáp án A

B loại vì tơ tằm là polime thiên nhiên.

Câu 21. Chọn đáp án C

A. Poli (vinyl clorua) là [-CH2-CH(Cl)-]n.
B. Poliacrilonitrin là [-CH2-CH(CN)-]n.
C. Poli (metyl metacrylat) là [-CH2-CH(COOCH3)-]n.
D. Poli etilen là (-CH2-CH2-)n.
⇒ chọn C.

Câu 22. Chọn đáp án A

A sai vì ở điều kiện thường triolein ở trạng thái lỏng (vì chứa gốc axit béo không no) ⇒ chọn A.

Câu 23. Chọn đáp án A

► Không khí ẩm có hòa tan khí CO2, O2,...tạo ra lớp dung dịch chất điện li phủ lên 
bề mặt gang, thép, làm xuất hiện vô số pin điện hóa mà Fe là cực âm, C là cực dương. Khi đó:
● Ở cực âm (anot) xảy ra sự oxi hóa: Fe → Fe2+ + 2e
● Ở cực dương (catot) xảy ra sự khử: O2 + 2H2O + 4e → 4OH–
(Trong môi trường axit: O2 + 4H+ + 4e → 2H2O).
► Chú ý: trong ăn mòn điện hóa thì anot là cực âm còn trong điện phân anot là cực dương.
⇒ chọn A.

Câu 24. Chọn đáp án B

A và C loại do đốt cho nCO2 > nH2O.
D loại do đốt cho nCO2 = nH2O ⇒ chọn B.

Câu 25. Chọn đáp án C

Dù là kim loại kiềm hay kiềm thổ thì: nOH– 2nH2 = 0,06 mol.
H+ + OH– → H2O || Trung hòa: nHCl = nH+ = nOH– = 0,06 mol.
⇒ VHCl = 0,06 ÷ 0,1 = 0,6 lít = 600 ml ⇒ chọn C.

Câu 26. Chọn đáp án D

gt ⇒ X là (C15H31COO)2(C17H33COO)C3H5.
A. Sai vì X chứa 4 liên kết π (gồm 3 liên kết π C=O và 1 liên kết π C=C).
B. Sai vì chỉ có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
C. Sai vì công thức phân tử của X là C53H100O6.
D. Đúng vì X chỉ chứa 1πC=C nên phản ứng theo tỉ lệ 1 : 1.
⇒ chọn D.
Câu 27. Chọn đáp án D

Câu 28. Chọn đáp án A

Hỗn hợp trên gồm các cacbohidrat ⇒ có dạng Cn(H2O)m ⇒ nC = nCO2 = 0,24 mol 
⇒ m = mC + mH2O = 0,24 × 12 + 4,14 = 7,02(g) ⇒ chọn A.

Câu 29. Chọn đáp án D

Đặt n là hóa trị của M. Bảo toàn electron: n × nM = 2nH2.
⇒ nM = 0,48 ÷ n ⇒ MM = 13,44 ÷ (0,48 ÷ n) = 28n.
► n = 2 và MM = 56 (Fe) ⇒ chọn D.

Câu 30. Chọn đáp án D

Các trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3 ⇒ chọn D.
● Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2.
● Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu.
● Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag.

Câu 31. Chọn đáp án C

X có khả năng làm mất màu nước brom ⇒ loại A và B || X có 3 C ⇒ chọn C.

Câu 32. Chọn đáp án A

nchất béo = 17,8 ÷ 890 = 0,02 mol ⇒ nmuối = 0,02 × 3 = 0,06 mol.
⇒ m = mC17H35COONa = 0,06 × 306 = 18,36(g) ⇒ chọn A.

Câu 33. Chọn đáp án D

Đốt trimetylamin → X ⇒ X chứa CO2, H2O và N2.
X + NaOH → thoát ra khí là N2. Bảo toàn nguyên tố Nitơ:
nN2 = ntrimetylamin = 0,1 mol ⇒ V = 2,24 lít ⇒ chọn D.

Câu 34. Chọn đáp án C

Ta có sơ đồ: (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH + 2nCO2 
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 2nCaCO3↓.
ntinh bột = 1 mol ⇒ nCaCO3 = 1 × 2 × 0,75 = 1,5 mol ⇒ m = 1,5 × 100 = 150(g) ⇒ chọn C.

Câu 35. Chọn đáp án B

● Phenyl axetat: CH3COOC6H5 + 2NaOH 
[image: image4.wmf]0

t

¾¾®

 CH3COONa + C6H5ONa + H2O.
● Vinyl fomat: HCOOCH=CH2 + NaOH 
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HCOONa + CH3CHO.
● Trilinolein: (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH 
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3C17H33COONa + C3H5(OH)3.
● Etyl fomat: HCOOC2H5 + NaOH 
[image: image7.wmf]0
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HCOONa + C2H5OH.
⇒ các chất thỏa là trilinolein, etyl fomat ⇒ chọn B.

Câu 36. Chọn đáp án A

X + AgNO3/NH3 → Ag↓ ⇒ loại C.
Y + Br2 → mất màu ⇒ loại D.
Z + Br2 → mất màu + ↓ trắng ⇒ chọn A.

Câu 37. Chọn đáp án C

Nhắc lại: ● NaHSO4 có tính axit mạnh (điện li hoàn toàn ra H+).
NaHSO4 → Na+ + H+ + SO42–.
● Al, Fe và Cr bị thụ động với HNO3 đặc, nguội.
⇒ các kim loại thỏa mãn điều kiện trên là Zn và Mg ⇒ chọn C.

Câu 38. Chọn đáp án B

(a) Đúng vì chỉ có glucozơ làm nhạt màu nước brom.
(b) Sai vì amoni gluconat là CH2OH(CHOH)4COONH4 hay C6H15O7N.
(c) Đúng.
(d) Đúng vì là tripeptit nhưng Glu thừa 1 -COOH tự do cũng phản ứng với NaOH.
(e) Đúng vì axit stearic là axit no, đơn chức, mạch hở.
(g) Sai vì tính bazơ natri etylat mạnh hơn metyl amin.
⇒ chỉ có (b) và (g) sai ⇒ chọn B.

Câu 39. Chọn đáp án D

Do lượng Al trong X và Y như nhau ⇒ khác nhau là do Na, Fe và R 
⇒ bỏ Al ra để tiện xét bài toán ||⇒ xét hỗn hợp X gồm Na, Fe và Y chỉ chứa R. 
Giả sử mY = 100g ⇒ ∑mX = 200g.
● Giả sử hỗn hợp X chỉ chứa Na ⇒ nNa = 200 ÷ 23 mol ⇒ nH2 = 100 ÷ 23 mol.
● Giả sử hỗn hợp X chỉ chứa Fe ⇒ nH2 = nFe = 200 ÷ 56 mol = 25 ÷ 7 mol.
► Thực tế X chứa cả Na và Fe ⇒ 25 ÷ 7 < nH2 < 100 ÷ 23 mol.
Gọi hóa trị của R là n. Bảo toàn electron: nR = 2nH2 ÷ n.
⇒ 50 ÷ 7n < nR < 200 ÷ 23n ⇒ 11,5n < MR = 100 ÷ nR < 14n.
TH1: n = 1 ⇒ 11,5 < MR < 14 ⇒ không có kim loại nào.
TH2: n = 2 ⇒ 23 < MR < 28 ⇒ R là Magie(Mg) ⇒ chọn D.
TH3: n = 3 ⇒ 34,5 < MR < 42 ⇒ không có kim loại nào.

Câu 40. Chọn đáp án C

Đốt M cho nCO2 = nH2O. Lại có đốt X và Y cho nCO2 = nH2O. 
● Mặt khác: T chứa ít nhất 2πC=O ⇒ k ≥ 2 ⇒ đốt cho nCO2 > nH2O 
||⇒ đốt Z cho nCO2 < nH2O ⇒ Z là ancol no, 2 chức, mạch hở. 
► Quy M về HCOOH, C2H4(OH)2, (HCOO)2C2H4 và CH2.
Đặt số mol các chất trên lần lượt là x, y, z và t.
mM = 3,21(g) = 46x + 62y + 118z + 14t; nKOH = 0,04 mol = x + 2z.
nCO2 = 0,115 mol = x + 2y + 4z + t; nH2O = 0,115 mol = x + 3y 3z +z.
► Giải hệ có: x = 0,02 mol; y = 0,01 mol; z = 0,01 mol; t = 0,035 mol.
Dễ thấy để có 2 axit đồng đẳng kế tiếp thì ta ghép 1CH2 vào ancol.
⇒ M gồm HCOOH: 0,015 mol; CH3COOH: 0,005 mol; 
C3H6(OH)2: 0,01 mol; (HCOO)(CH3COO)C3H6: 0,01 mol.
► %mZ = 0,01 × 76 ÷ 3,21 × 100% = 23,68% ⇒ chọn C.
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I. Nhận biết

Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amin đơn chức, no?

A. HOOC–CH2NH2.
B. C6H5NH2.
C. CH6N2.
D. CH3NH2.
Câu 2: Kim loại cứng nhất là kim loại nào sau đây?

A. Cr.
B. Au.
C. Ag.
D. W.
Câu 3: Glyxin là amino axit

A. có nhóm amino (–NH2) gắn tại vị trí Cα trên mạch cacbon.

B. không có tính lưỡng tính.

C. no, đơn chức, mạch hở.

D. không no có một liên kết đôi trong phân tử.
Câu 4: Cho dãy các chất sau đây: CH3COOH; C2H5OH; CH3COOCH3; CH3CHO. Số chất không thuốc este là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 5: Tên gọi của polime có công thức –(–CH2–CH2–)n– là

A. poli(metyl metacrylat).
B. poli(vinyl clorua).

C. polietilen.

D. polistiren.
Câu 6: Loại đường nào sau đây có trong máu động vật?

A. Saccarozơ.
B. Mantozơ.
C. Fructozơ.
D. Glucozơ.
Câu 7: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. Phenol (C6H5OH).

B. Glucozơ (C6H12O6).

C. Axetilen (HC≡CH).

D. Glyxerol (C3H5(OH)3)
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây (trong O2 dư) thu được sản phẩm có chứa N2?

A. Este.
B. Tinh bột.
C. Amin.
D. Chất béo.
Câu 9: Chất nào sau đây là axit béo?

A. axit oxalic.
B. axit fomic.
C. axit axetic.
D. axit panmitic.
Câu 10: Công ty The Goodyear Tire & Rubber là một trong những công ty lốp xe lớn nhất thế giới khởi lập năm 1898. Năm 1971, lốp Goodyear trở thành bánh xe đầu tiên lăn trên Mặt Trăng...Tên công ty được đặt theo tên của nhà tiên phong Charles Goodyear, người khám phá ra phương pháp kết hợp giữa nguyên tố S (lưu huỳnh) với cao su để tạo ra một loại cao su có cấu trúc dạng mạch không gian, làm tăng cao tính bền cơ học, khả năng chịu được sự ma sát, va chạm. Loại cao su này có tên là

A. cao su buna-S.
B. cao su buna-N.
C. cao su buna.
D. cao su lưu hóa.
Câu 11: Công thức cấu tạo thu gọn nào dưới đây là của glyxin (axit 2-amino etanoic)?

A. H2NCH2COOH.

B. CH3CH(NH2)COOH.

C. HOOCCH2CH(NH2)COOH.
D. H2NCH2CH2COOH.
Câu 12: Hợp chất X có công thức cấu tạo HCOOC2H5. X có tên gọi nào sau đây?

A. Etyl fomat.
B. Metyl fomat.
C. Propyl axetat.
D. Metyl axetat.
Câu 13: Sợi visco thuộc loại

A. polime trùng hợp.

B. polime bán tổng hợp.

C. polime thiên nhiên.

D. polime tổng hợp.
Câu 19: Khi thay thế hết các nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon thì tạo thành hợp chất mới là

A. amino axit.
B. amin bậc 1.
C. amin bậc 3.
D. amin bậc 2.
Câu 20: Cacbohiđrat sau khi thủy phân hoàn toàn chỉ tạo ra sản phẩm glucozơ là

A. glucozơ.
B. saccarozơ.
C. fructozơ.
D. tinh bột.
II. Thông hiểu

Câu 21: Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. CH2=C(CH3)COOCH3.
B. CH3NH2.

C. NaCl.

D. C2H5OH.
Câu 22: Trong thành phần hóa học của polime nào sau đây không có nguyên tố Nitơ?

A. Tơ nilon-7.
B. Tơ nilon-6.
C. Cao su buna.
D. Tơ nilon-6,6.
Câu 23: Chất không phản ứng với dung dịch brom là

A. etilen (CH2=CH2).

B. axetilen (HC≡CH).

C. metyl axetat (CH3COOCH3).
D. phenol (C6H5OH).
Câu 24: Có bốn kim loại Na, Al, Fe, Cu. Thứ tự tính khử giảm dần là

A. Al, Na, Cu, Fe.
B. Na, Fe, Cu, Al.
C. Na, Al, Fe, Cu.
D. Cu, Na, Al, Fe.
Câu 25: Có bao nhiêu hợp chất đơn chức có công thức phân tử C3H6O2 mà không phải là este?

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 26: Có ba lọ đựng riêng biệt ba dung dịch: lysin, valin, axit, glutamic. Có thể nhận biết ba dung dịch bằng

A. dung dịch NaOH.
B. dung dịch brom.
C. quỳ tím.
D. kim loại Na.
Câu 27: Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 11,3.
B. 4,2.
C. 6,6.
D. 8,4.
Câu 28: Hợp chất X là 1 este đơn chức chứa 53,33% oxi. Công thức đúng của X là

A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.
C. HOOCCH3.
D. HCOOC2H5.
Câu 29: Số hợp chất hữu cơ, đơn chức có công thức phân tử C2H4O2 và tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.

Câu 30: Dung dịch saccarozơ có phản ứng với chất nào sau đây?

A. dung dịch NaCl.

B. dung dịch AgNO3/NH3.

C. dung dịch NaOH.

D. Cu(OH)2.
Câu 31: Cho 72 gam glucozơ tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 43,2.
B. 86,4.
C. 10,8.
D. 64,8.
Câu 32: Hiện tượng quan sát được khi cho dung dịch etylamin tác dụng với dung dịch FeCl3 là

A. xuất hiện kết tủa màu trắng.
B. xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.

C. có khói màu trắng bay ra.
D. có khí thoát ra làm xanh giấy quỳ ẩm.
Câu 33: Nguồn cung cấp nước tự nhiên (cho các nhà máy nước sinh hoạt) chứa sắt tồn tại chủ yếu ở dạng Fe(HCO3)2 ở pH khoảng 6 – 7. Hàm lượng sắt trong nước cao làm cho nước có mùi tanh, để lâu có màu gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sinh hoạt của con người. Để khử sắt trong nước đạt hiệu quả kinh tế nhất, người ta dùng những phương pháp nào sau đây?

(1) Dùng giản phun mưa hoặc bể tràn để cho nước ngầm tiếp xúc nhiều với không khí rồi lắng lọc.

(2) Cho nước vôi vào nước.

(3) Sục không khí giàu oxi vào bể nước ngầm.

A. (2), (3).
B. (1), (2).
C. (1), (2), (3).
D. (1), (3).
Câu 34: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng nhất?

A. Tất cả các amin đơn chức đều có số nguyên tử H là số lẻ.

B. Thủy phân hoàn toàn chất béo bằng cách đun nóng với dung dịch NaOH dư luôn thu được sản phẩm gồm xà phòng và muối natri của glixerol.

C. Tất cả trieste của glixerol là chất béo.

D. Thủy phân hoàn toàn peptit trong môi trường axit luôn thu lại được các α-aminoaxit.
Câu 35: Xà phòng hóa hoàn toàn 80,6 gam một loại chất béo bằng dd NaOH thu được m gam glixerol và 83,4 gam muối của một axit béo no. Giá trị của m là

A. 9,2.
B. 61,4.
C. 27,6.
D. 2,8.
Câu 36: Thời gian trước đây, theo kinh nghiệm thâm canh lúa nước, sau mỗi vụ mùa vụ, nhà nông thường hay đốt đồng (đốt gốc rạ còn lại trên đồng lúa sau thu hoạch). Theo cách thức canh tác đó, việc đồng giúp

A. cung cấp thêm cho cánh đồng ở mùa vụ sau một lượng đạm dưới dạng N2.

B. cung cấp thêm cho cánh đồng ở mùa vụ sau một lượng kali dưới dạng K2CO3.

C. loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu cho cánh đồng để chuẩn bị mùa vụ mới.

D. làm sạch phần lúa bị rơi rụng khi thu hoạch để chuẩn bị gieo giống mới.
Câu 37: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dd X trong đó có chứa 1,13 gam muối kali của glyxin. Giá trị gần nhất với m là

A. 1,45.
B. 2,15.
C. 2,14.
D. 1,64.
Câu 38: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B được 90,4 gam muối khan. Nếu cho dung dịch B tác dụng với Cl2 dư thì được 97,5 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 39,2.
B. 23,2.
C. 38,4.
D. 46,4.
Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 4 hợp chất hữu cơ: axit acrylic (CH2=CH–COOH), metyl metacrylat (CH2=C(CH3)–COOCH3), vinyl axetat (CH2=CH–OOCCH3) và đimetyl oxalat (CH3OOC–COOCH3) rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình 1 chứa H2SO4 đặc, dư; bình 2 đựng dd Ba(OH)2 dư. Kết thúc thí nghiệm thấy bình 1 tăng m gam, bình 2 thu được 98,5 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 7,20.
B. 7,15.
C. 6,00.
D. 9,00.
Câu 40: Cho 7,2 gam bột Mg tan hết trong dd hỗn hợp HCl (dư) và KNO3 thu được dung dịch X chứa m gam muối và 2,688 lít khí Y (đktc) gồm N2 và H2 có khối lượng 0,76 gam. Giá trị của m là

A. 28,50.
B. 30,5.
C. 34,68.
D. 29,84.
Đáp án
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D

Amin no đơn chức mạch hở có dạng: CnH2n+3N 
Câu 2: Đáp án A

Nếu quy ước độ cứng của kim cương là 10 thì độ cứng của crom là 9, vonfram là 7, sắt là 4,5 , Cu là 3.

Vậy kim loại cứng nhất là Crom. 
Câu 3: Đáp án A

Alyxin là một α–amino axit vì có nhóm (–NH2) gắn vào C ở trị trí α 
Câu 4: Đáp án C

CH3COOH là axit || C2H5OH là ancol.

CH3COOCH3 là este || CH3CHO là anđehit
Câu 5: Đáp án C

Tên của các polime thường được lấy theo nên của monome tạo ra polime đó.

Vì monome cần dùng là etilen ⇒ polime có tên gọi là polietilen

Câu 6: Đáp án D

Trong máu người lẫn máu động vật đều chứa 1 hàm lượng đường glucozo nhất định để nuôi cơ thể 
Câu 7: Đáp án B

Vì trong CTCT của glucozo có chứa nhóm andehit.

⇒ Glucozo có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc 
Câu 8: Đáp án C

Vì amin được tạo thành từ 3 nguyên tố hóa học là C, H và N.

⇒ Khi đốt cháy amin ta sẽ thu được khí N2 
Câu 9: Đáp án D

Một số axit béo thường gặp đó là:

● C17H35COOH : Axit Stearic || ● C17H33COOH : Axit Olein

● C17H31COOH : Axit Linoleic || ● C15H31COOH : Axit Panmitic
Câu 10: Đáp án D

Khi kết hợp nguyên tố S (lưu huỳnh) với cao su để tạo ra cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không gian
Câu 11: Đáp án A

Glyxin là 1 α–amino axit có CTPT là C2H5O2N.

Glyxin có công thức cấu tạo thu gọn là H2NCH2COOH 
Câu 12: Đáp án A

Để gọi tên của este (RCOOR') ta đọc theo thứ tự:

Tên R' + Tên RCOO + at
⇒ Tên gọi của HCOOC2H5 là etyl fomat. 
Câu 13: Đáp án B

Tơ visco là 1 tơ bán tổng hợp 
Câu 14: Đáp án C

+ Những kim loại phổ biến thường gặp và có khả năng

tác dụng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường đó là.

Li, K, Ba, Ca, Na với mẹo đọc là (Lí Ka Bài Ca Nào?)

⇒ Loại Fe 
Câu 15: Đáp án D

Tên của các polime thường được lấy theo nên của monome tạo ra polime đó.

⇒ Monome cần dùng là vinyl clorua 
Câu 16: Đáp án B

Cacbohidrat được chia làm 3 loại là:

– Monosaccarit: gồm có glucozơ và fructozơ.

– Đisaccarit: gồm có saccarozơ và mantozơ.

– Polisaccarit: gồm có tinh bột và xenlulozơ.
Câu 17: Đáp án D

Trong các phản ứng hóa học kim loại chỉ nhường e để thể hiện tính khử
Câu 18: Đáp án B

Vì CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH 
Câu 19: Đáp án C

Khi bỏ hết cả 3 nguyên tử H từ phân tử NH3 ⇒ Amin bậc 3.
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Câu 20: Đáp án D

Vì tinh bột được tạo ra từ nhiều gốc α–glucozo.

⇒ Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozo 
Câu 21: Đáp án B

Ta có: NH3NH2 + H2O ⇌ CH3NH3+ + OH–
Câu 22: Đáp án C

Tơ nilon-7 thành phần các nguyên tố gồm: C, H, O và N.

Tơ nilon-6 thành phần các nguyên tố gồm: C, H, O và N.

Cao su buna thành phần các nguyên tố gồm: C, H, và O.

Tơ nilon-6,6 thành phần các nguyên tố gồm: C, H, O và N.
Câu 23: Đáp án C

Este no đơn chức mạch hở không tác dụng được với dung dịch brom.
Câu 24: Đáp án C

Theo dãy hoạt động hóa học của các kim loại.

⇒ Tính khử giảm dần từ Na > Al > Fe > Cu 
Câu 25: Đáp án A

Hợp chất đơn chức có CTPT C3H6O2 không phải este.

⇒ Các đồng phân axit ⇒ Chỉ có C2H5COOH thỏa mãn 
Câu 26: Đáp án C

+ Dùng quỳ tím vì:

+ Lysin làm quỳ tím hóa xanh.

+ Valin không làm quỳ tím đổi màu.

+ Axit glutamic làm quỳ tím đổi màu hồng.
Câu 27: Đáp án D

Ta có phản ứng: HCOOC2H5 + KOH → HCOOK + C2H5OH.

Ta có: nEste = nHCOOK = 
[image: image9.wmf]7,4
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 = 0,1 mol

⇒ mMuối = mHCOOK = 0,1 × 84 = 8,4 gam 
Câu 28: Đáp án A

Vì este đơn chức ⇒ Phân tử chứa 2 nguyên tử Oxi. Đồng thời loại C (Axit).

MEste = 
[image: image10.wmf]16,2
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 × 100 = 60 ⇒ Este có M = 60 
Câu 29: Đáp án B

Số hợp chất đơn chức có CTPT là C2H4O2 gồm:

CH3COOH và HCOOCH3.

Vì Este và axit đều có thể tác dụng với NaOH 
Câu 30: Đáp án D

Vì Saccarozo có 8 nhóm OH nên có tính chất của poliancol.

⇒ Saccarozo có thể hòa tan được Cu(OH)2 
Câu 31: Đáp án B

Phản ứng tráng gương: 1Glucozo → 2Ag.

⇒ nAg = 2nGlucozo = 
[image: image11.wmf]72
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 × 2 = 0,8 mol.

⇒ mAg = m = 0,8 × 108 = 86,4 gam 
Câu 32: Đáp án B

Ta có: FeCl3 + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ nâu đỏ + NH4Cl
Câu 33: Đáp án C
Câu 34: Đáp án A

Amin đơn chức có CTTQ là: CnH2n+3-2aN (Với a = π + vòng).

B sai vì sản phẩm gồm xà phòng và glixerol.

C sai vì chất béo là trieste của glixerol và axit béo.

D sai vì có thể thu được 1 loại α–amino axit
Câu 35: Đáp án A

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5 (OH)3.

Áp dụng tăng giảm khối lượng ta có: nChất béo = 
[image: image12.wmf]83,480,6
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 = 0,1 mol

⇒ nGlyxerol = 0,1 mol ⇒ mGlixerol = 9,4 gam
Câu 36: Đáp án B

Trong tro thực vật chứa nhiều K2CO3
⇒ Khi đốt đồng sẽ cung cấp thêm cho cánh đồng ở mùa vụ sau một lượng kali dưới dạng K2CO3.

Câu 37: Đáp án A

Ta có phản ứng: Gly-Ala + 2KOH → H2NCH2COOK + H2NCH(CH3)COOK + H2O.

+ Ta có: nH2NCH2COOK = 
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113

 = 0,01 mol

⇒ m = 0,01 × (75 + 89 – 18) = 1,45 gam 
Câu 38: Đáp án C

Sơ đồ phản ứng:
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Khối lượng muối tăng là do có thêm lượng Cl-.
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Ta thấy, Fe2+ phản ứng với Cl2.
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Trong 90,4 gam muối khan có FeSO4 và Fe2(SO4)3.

Ta có: 
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Quy đổi hỗn hợp đầu về FeO và Fe2O3.

Khối lượng hỗn hợp là: m = 0,2×72 + 0,15×160 = 38,4 
Câu 39: Đáp án B

4 chất có trong X có CTPT lần lượt là:

C3H4O2, C5H8O2, C4H6O2 và C4H6O4.

+ Ta có nCO2↑ = nBaCO3 = 0,5 mol.

● Giả sử hỗn hợp chỉ chứa C3H4O2⇒ C3H4O2 → 3CO2 + 2H2O

⇒ nH2O = 
[image: image18.wmf]0,5.21

33

=

 ⇒ mH2O = 6 gam.

● Giả sử hỗn hợp chỉ chứa C5H8O2 ⇒ C5H8O2 → 5CO2 + 4H2O

⇒ nH2O = 
[image: image19.wmf]0,5.4
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=

 ⇒ mH2O = 7,2 gam.

⇒ 6 < mH2O < 7,2 
Câu 40: Đáp án C

Từ nHỗn hợp 2 khí và khối lượng 2 khí ⇒ nN2 = 0,01 và nH2 = 0,1 mol.

Bảo toàn e ta có nNH4+ = 
[image: image20.wmf]0,320,02100,12

8

´-´+´

 = 0,025 mol.

⇒ nHCl = 12nN2 + 2nH2 + 10nNH4+ = 0,69 mol.

Sơ đồ bài toán: 


[image: image21.wmf](

)

{

{

2

2

2

3

2

4

0,205

0,3

:0,3

:0,02

:0,69

K:

:

:0,1

:0,025

:0,69

+

+

+

-

ì

ï

ì

ì

ï

+®++

ííí

î

î

ï

ï

î

mol

Mg

N

HCl

a

MgHO

KNOa

H

NH

Cl


+ Bảo toàn điện tích hoặc bảo toàn nitơ ⇒ nK+ = 0,065 mol.

⇒ mMuối = 0,3×24 + 0,065×39 + 0,025×18 + 0,69×35,5 = 34,68 gam.
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ĐỀ 3
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn Hóa Học

Thời gian: 50 phút


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :

H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; 

Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Câu 1: Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai ?

    
A. Kim loại có độ cứng lớn nhất là Cr.




B. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Cu.



C. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W.




D. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.

Câu 2: Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là:


A. CH3COOCH2-CH3

B. CH3COOCH3



C. CH3COOCH=CH2

D. CH2=CH-COOCH3
Câu 3: Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi axit, thu được glucozơ.Tên gọi của X là:

     A. Fructozơ
B. Amilopectin
C. Xenlulozơ
D. Saccarozơ

Câu 4: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa học của hãng Du Pont (Mỹ) đã thông báo phát minh ra một loại vật liệu ‘‘mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp hơn lụa’’. Theo thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng ngày của con người, phổ biến trong các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất, … Hãng Du Pont đã thu được hàng tỷ đô la mỗi năm bằng sáng chế về loại vật liệu này. Một trong số vật liệu đó là tơ nilon-6. Công thức một đoạn mạch của tơ nilon-6 là:

     A. (-CH2-CH=CH-CH2)n

B. (-NH-[CH2]6-CO-)n



 C. (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n
D. (-NH-[CH2]5-CO-)n
Câu 5: Khi thay nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon, thu được ?

     A. amino axit
B. amin
C. lipt
D. este

Câu 6: Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là:

     A. NH3
B. H2N-CH2-COOH
C. CH3COOH
D. CH3NH2

Câu 7: Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau:
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Để thu được 92 gam C2H5OH cần dùng m gam glucozơ. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 60%. Giá trị m là:

     A. 360
B. 108
C. 300
D. 270

Câu 8: Đun nóng 14,6 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là:

     A. 22,6
B. 18,6
C. 20,8
D. 16,8

Câu 9: Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit ?

     A. CH3COOC2H5
B. HCOONH4
C. C2H5NH2
D. H2NCH​2COOH

Câu 10: Thủy phân 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml  dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Gía trị của m là:  

     A. 8,20
B. 10,40
C. 8,56
D. 3,28 
Câu 11: Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít H2 (đktc) và 2,0 gam kim loại không tan. Gía trị của m là:

     A. 8,5
B. 18,0 
C. 15,0
D. 16,0

Câu 12: Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

     A. CH3[CH2]16(COOH)3 

B. CH3[CH2]16COOH



C. CH3[CH2]16(COONa)3

D. CH3[CH2]16COONa

Câu 13: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là:

     A. 2
B. 4
C. 3
D. 1

Câu 14: Polime nào sau đây là polime thiên nhiên ?

     A. Amilozơ
B. Nilon-6,6
C. Cao su isopren
D. Cao su buna

Câu 15: Đường fructozơ có nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua…rất tốt cho sức khỏe. Công thức phân tử của fructozơ là:

     A. C12H22O11
B. C6H12O6
C. C6H10O5
D. CH3COOH

Câu 16: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ?

     A. Amilopectin
B. Xenlulozơ
C. Cao su isopren
D. PVC

Câu 17: Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin X là:

     A. anilin
B. metylamin
C. đimetylamin
D. benzylamin

Câu 18: Cho 9,0 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được m gam Ag.Gía trị của m là :

     A. 16,2
B. 21,6
C. 5,4
D. 10,8

Câu 19: Hai chất nào sau đây đều tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime ?


A. Vinyl clorua và caprolactam
B. Axit aminoaxetic và protein



C. Etan và propilen

D. Butan-1,3-đien và alanin

Câu 20: Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí CO (dư) theo sơ đồ hình vẽ:

[image: image23.png]



Oxit X là:

     A. Al2O3
B. K2O
C. CuO
D. MgO

Câu 21: Một đoạn mạch PVC có 1000 mắt xích. Khối lượng của đoạn mạch đó là:

     A. 12500 đvC
B. 62500 đvC
C. 25000 đvC
D. 62550 đvC

Câu 22: Cho C2H​4(OH)2 phản ứng với hỗn hợp gồm CH3COOH và HCOOH trong môi trường axit (H2SO4), thu được tối đa số este thuần chức là:

     A. 3
B. 2
C. 4
D. 1

Câu 23: Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung nào sau đây ?

    A. Đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.


B. Hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.


C. Đều tác dụng với dung AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag.




D. Đều tham gia phản ứng thủy phân.
Câu 24: Chất ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường là:

     A. Natri axetat 
B. Tripanmetin
C. Triolein 
D. Natri fomat
Câu 25: Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong đó sắt chiếm 52,5% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 420 ml dung dịch HCl 2M dư, thu được dung dịch Y và còn lại 0,2 m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
     A. 20
B. 32 
C. 36 
D. 24 

Câu 26: Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y đều mạch hở ( được cấu tạo từ 1 loại amino axit, tổng số nhóm –CO-NH- trong 2 phân tử là 5 ) với tỉ lệ mol X : Y=1 : 3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Giá trị của m là:               

     A. 116,28
B. 109,5    
C. 104,28
D. 110,28 
Câu 27: Cho 34 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở đều thuộc hợp chất thơm (tỉ khối hơi của X so với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ mol của 2 este). Cho X tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai muối khan. Thành phần phần trăm về khối lượng của 2 muối trong Y là: 

     A. 46,58% và 53,42%
B. 56,67% và 43,33%
C. 55,43% và 55,57%
D. 35,6% và 64,4% 

Câu 28: Cho các phát biểu sau:


(a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và andehit fomic.


(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.


(c) Ở điều kiện thường anilin là chất khí.


(d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.


(e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp H2.

Số phát biểu đúng là:

     A. 2
B. 4 
C. 5 
D. 3 
Câu 29: Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3 .Nếu làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan .Giá trị của m là:

     A. 3,48
B. 2,34 
C. 4,56 
D. 5,64 
Câu 30: Cho các chất sau: amilozơ, amilopectin, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, glucozơ. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là:

     A. 3
B. 5 
C. 6 
D. 4 

Câu 31: Hỗn hợp nào sau đây thuộc loại đipeptit ?


A.
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 32: Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y .Cho dung dịch AgNO3 vào dư vào Y thu được m gam kết tủa . Giá trị của V và m lần lượt là:

     A. 290 và 83,23 
B. 260 và 102,7
C. 290 và 104,83 
D. 260 và 74,62 
Câu 33: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 0,5 mol gilixerol và 459 gam muối khan. Giá trị của m là:

     A. 444
B. 442 
C. 443 
D. 445 
Câu 34: Cho hỗn hợp X gồm 0,56 gam Fe và Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92 gam kim loại. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 là: 

     A. 0,02M
B. 0,04M
C. 0,05M
D. 0,10M

Câu 35: Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau (được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 và thứ tự phân tử khối tăng dần) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Công thức phân tử của ba amin là :


A. C2H7N, C3H9N, C4H11N
B. C3H7N, C4H9N, C5H11N

C. CH5N, C2H7N, C3H9N

D. C3H8N, C4H11N, C5H13N

Câu 36: Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y và 13,44 lít khí H2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

     A. 10,4
B. 27,3
C. 54,6
D. 23,4

Câu 37: Xà phòng hóa chất béo X, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối là natriolat, natri panmitat có tỉ lệ mol 1:2. Hãy cho biết chất X có bao nhiêu công thức cấu tạo ?

     A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

Câu 38: Nhận xét nào sau đây không đúng ?

     A. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure.



     B. Liên kết peptit là liên kết –CO-NH- giữa hai đơn vị -amino axit.


     C. Các dung dịch Glyxin, Alanin, Lysin đều không làm đổi màu quỳ tím.



     D. Polipeptit bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm.

Câu 39: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ. Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol 1 : 5) và dung dịch chứa m gam muối. giá trị của m là:

     A. 5,92
B. 4,68
C. 2,26
D. 3,46

Câu 40: Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ clorin bằng cách cho Clo tác dụng với PVC. Trong tơ clorin, Clo chiếm 66,67% về khối lượng. Số mắc xích trung bình của PVC đã phản ứng với 1 phân tử Clo là: 

     A. 2
B. 3 
C. 4
D. 1

----------HẾT----------
PHÂN TÍCH – HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1: Chọn B.

A. Đúng, Kim loại cứng nhất là Cr, kim loại mềm nhất là Cs.



B. Sai, Độ dẫn điện giảm dần theo dãy: Ag > Cu > Au > Al > Fe. 

C. Đúng, Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W, kim loại có độ nóng chảy thấp nhất là Hg.


D. Đúng, Kim loại có khối lượng riêng lớn nhất là Os, kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.

Câu 2: Chọn C.

	Công thức cấu tạo
	CH3COOC2H5
	CH3COOCH3
	CH3COOCH=CH2
	CH2=CH-COOCH3

	Tên gọi
	Etyl axetat
	Metyl axetat
	Vinyl axetat
	Metyl acrylat


Câu 3: Chọn C.

- Fructozơ và saccarozơ ở điều kiện thường tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng.

- Amilopectin là một đoạn mạch của tinh bột có mạch phân nhánh, là chất rắn vô định hình không tan trong nước nguội, trong nước nóng (khoảng 65oC) tạo thành dung dịch keo (gọi là hồ dán).

- Xenlulozơ ở điều kiện thường là chất rắn, dạng sợi màu trắng, phân tử có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn vì được cấu tạo từ các mắc xích β – glucozơ nên khi thủy phân trong môi trường axit thu được glucozơ.

Vậy chất rắn X cần tìm là xenlulozơ.

Câu 4: Chọn D.

- Điều chế tơ nilon-6 bằng phản ứng trùng ngưng axit-(-aminocaproic: 
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Câu 5: Chọn B.

Câu 6: Chọn B.

	Hợp chất
	NH3
	H2N-CH2-COOH
	CH3COOH
	CH3NH2

	Màu quỳ ẩm
	Xanh
	Không màu
	Đỏ
	Xanh


Câu 7: Chọn C.
- Ta có: 
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Câu 8: Chọn C.
- Ta có: 
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Câu 9: Chọn D.

- Amino axit là những hợp chất hữu cơ tạp chức phân tử chứa đồng thời nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH).

Câu 10: Chọn D.

- Phản ứng :
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Câu 11: Chọn C.
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Câu 12: Chọn D.

- Phản ứng:     (CH3[CH2]16COO)3C3H5  + 3NaOH 
[image: image34.wmf]0
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 3CH3[CH2]16COONa + C3H5(OH)3
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Câu 13: Chọn C.

- Cu không tác dụng với H2O trong khi Fe tác dụng với nước ở nhiệt độ cao tạo thành các oxit sắt tương ứng.

Vậy có 
[image: image35.wmf]3

 kim loại Na, Ca và K trong dãy tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch bazơ lần lượt là NaOH, Ca(OH)2 và KOH.

Câu 14: Chọn A.

	Polime thiên nhiên
	Polime tổng hợp

	amilozơ
	Nilon-6,6, cao su isopren, cao su buna


Câu 15: Chọn B.

	Công thức 
	C12H22O11
	C6H12O6
	(C6H10O5)n
	CH3COOH

	Tên gọi
	Saccarozơ

Mantozơ
	Glucozơ 

Fructozơ
	Tinh bột

Xenlulozơ
	Axit axetic


Câu 16: Chọn A.

- Các polime mạch phân nhánh thường gặp là amilopectin và glicozen

- Các polime mạch không gian thường gặp là cao su lưu hóa và nhựa rezit.

- Còn lại là các polime mạch phân nhánh.

Câu 17: Chọn A.

- Chất X là anilin (C6H5NH2) khi để ngoài không khí thì bị oxi trong không khí oxi hóa thành màu nâu đen. Dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng theo phương trình sau :
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Câu 18: Chọn D.

- Ta có : 
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Câu 19: Chọn A.

- Trùng hợp caprolactam tạo tơ capron
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- Trùng hợp vinyl clorua tạo tơ poli(vinyl clorua)
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Câu 20: Chọn C.

- Ở nhiệt độ cao, khí CO, H2 có thể khử được các oxit kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa.

 Vậy oxit X là CuO.

Câu 21: Chọn B.

- Ta có n = 1000, vậy 
[image: image40.wmf]2100023
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Câu 22: Chọn A.
- Có 
[image: image41.wmf]3

 este thuần chứa thu được là: C2H​4(OOCCH3)2, C2H​4(OOCH)2 và HCOOCH2CH2OOCCH3.

- Lưu ý: Este thuần chức là este mà trong phân tử chỉ chứa chức este mà không chứa các nhóm chức khác.

Câu 23: Chọn B.

A. Sai, Chỉ có glucozơ và fructozơ đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.

B. Đúng, Tất cả các chất trên đều hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch có màu xanh lam.

C. Sai, Chỉ có glucozơ và fructozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag.

D. Đúng, Chỉ có saccarozơ tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 24: Chọn C.

- Các chất béo được tạo thành từ các gốc axít béo no thường ở trạng thái rắn còn các chất béo được tạo thành từ các gốc axít béo không no thường ở trạng thái lỏng.

Câu 25: Chọn B. 

- Quá trình: 
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- Xét hỗn hợp kết tủa ta có : 
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- Khi cho X tác dụng với HCl và dung dịch Y tác dụng với AgNO3 thì ta có hệ sau :
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Câu 26: Chọn C.

- Khi gộp X và Y với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3 có 
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+ Với k = 1 ( 
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- Khi thủy phân m gam M thì : 
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- Quy đổi hỗn hợp M thành H2O, CH2 và C2H3ON. 

+ Ta có : 
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Câu 27: Chọn A.
  - Nhận thấy rằng 
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- Khi cho X tác dụng với NaOH thì: 
[image: image57.wmf]ABXABA

ABNaOHABB

nnnnn0,25n0,1mol

2nnn2nn0,35n0,15mol

+=+==

ììì

®Þ

ííí

+=+==

îîî



[image: image58.wmf]364364
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Câu 28: Chọn A.
(a) Sai, Phản ứng: CH3COOCH=CH2 + NaOH 
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 CH3COONa + CH3CHO (andehit axetic)

(b) Sai, Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp: 
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(c) Sai, Ở điều kiện thường anilin là chất lỏng.

(d) Đúng, Tinh bột và xenlulozơ thuộc loại polisaccarit. 

(e) Đúng, Phản ứng: 
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Vậy có 2 phát biểu đúng là (d) và (e)

Câu 29: Chọn C.

- Nhận thấy rằng 
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- Este tác dụng với NaOH thì : 
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- Khi đốt hỗn hợp Z thì :
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Câu 30: Chọn D.
- Có 
[image: image66.wmf]4

 chất trong dãy khi thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là: amilozơ, amilopectin,  saccarozơ và xenlulozơ.

Câu 31: Chọn A. 

- Đipeptit được tạo thành từ 2 đơn vị ( - amino axit có số liên kết peptit là 1.
- Lưu ý: Ở câu B, D chất ban đầu không được tạo thành từ các ( - amino axit nên không được gọi là peptit.

Câu 32: Chọn B.
- Hoà tan hoàn toàn X thì: 
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- Khi cho dung dịch Y tác dụng với AgNO3 thì: 
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- Khi đó : 
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Câu 33: Chọn D.

- Ta có: 
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Câu 34: Chọn B.
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Câu 35: Chọn A.
- Gọi X là chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong 3 amin. Cho amin tác dụng với HCl thì:
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Vậy 3 amin có CTPT lần lượt là : 
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Câu 36: Chọn D.
- Theo đề ta có : 
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- Khi hòa tan hỗn hợp X bằng nước. Xét dung dịch Y ta có:

+ 
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- Khi cho dung dịch Y tác dụng với 2,4 mol HCl, vì: 
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Câu 37: Chọn D.
- Gọi A là gốc C17H33COO- (oleat) và B là gốc C15H31COO- (panmitat)

- X có hai công thức cấu tạo thỏa mãn với các gốc sau: A – B – B và B – A – B.

Câu 38: Chọn C.
A. Đúng, Các peptit có 2 liên kết CO–NH trở lên đều tham gia phản ứng màu biure.

B. Đúng, Liên kết peptit là liên kết –CO-NH– giữa hai đơn vị α -amino axit.

C. Sai, Chỉ có lysin làm quỳ tím hóa xanh, còn glyxin và alanin không làm đổi màu quỳ tím.

D. Đúng, Tất cả các polipeptit bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm.

Câu 39: Chọn D.
- Gọi a và b lần lượt là số mol của X và Y. Khi cho E tác dụng với NaOH thì :
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Ta có 
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Câu 40: Chọn A.

- Phản ứng:   (C2H3Cl)n + Cl2 
[image: image83.wmf]¾¾®

 C2nH3n-1Cln+1 + HCl

- Ta có: 
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ĐỀ 4
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn Hóa Học

Thời gian: 50 phút


I. Nhận biết

Câu 1: Công thức nào sau đây là công thức của chất béo?

A. C15H31COOCH3.
B. CH3COOCH2C6H5.
C. (C17H33COO)2C2H4.
D. (C17H35COO)3C3H5.
Câu 2: Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là:

A. Fe.
B. Cu.
C. Ag.
D. Al.
Câu 3: Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra mưa axit?

A. NH3 và HCl.
B. CO2 và O2.
C. H2S và N2.
D. SO2 và NO2.
Câu 4: Kim loại mà khi tác dụng với HCl hoặc Cl2 không cho ra cùng một muối là:

A. Mg.
B. Fe.
C. Al.
D. Zn.
Câu 5: Chất không có khả năng làm xanh quỳ tím là:

A. amoniac.
B. kali hiđroxit.
C. anilin.
D. lysin.
Câu 6: Cho Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là:

A. N2.
B. NO2.
C. NO.
D. N2O.
Câu 7: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất có ký hiệu hóa học là:

A. Hg.
B. W.
C. Os.
D. Cr.
Câu 8: Chất không bị nhiệt phân hủy là

A. KHCO3.
B. KMnO4.
C. Na2CO3.
D. Cu(NO3)2.
Câu 9: Hợp chất H2NCH2COOH có tên gọi là

A. alanin.
B. glyxin.
C. valin.
D. axit glutamic.
Câu 10: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Ag.
B. Cu.
C. Na.
D. Fe.
II. Thông hiểu

Câu 11: Cho các hợp kim sau: Cu–Fe (1); Zn–Fe (II); Fe–C (III); Sn–Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là

A. II, III và IV.
B. I, III và IV.
C. I, II và IV.
D. I, II và III.
Câu 12: Cho các chất: anlyl axetat, phenyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong các chất khí trên khi thủy phân trong dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ra ancol là

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 13: Một số hợp chất hữu cơ mạch hở, thành phần chứa C, H, O và có khối lượng phân tử 60 đvC. Trong các chất trên, số chất tác dụng được với Na là:

A. 2 chất.
B. 1 chất.
C. 3 chất.
D. 4 chất.
Câu 14: Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M vào 300 ml dung dịch Na2CO3 1M thu được V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là:

A. 3,36.
B. 1,68.
C. 2,24.
D. 4,48.
Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO, Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng dư) thu được kết tủa gồm:

A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.
B. Fe(OH)2 va Cu(OH)2.

C. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2.
D. Fe(OH)3.
Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit đó là:

A. CuO.
B. Al2O3.
C. MgO.
D. Fe2O3.
Câu 17: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là:

A. nilon-6,6; nilon-6; amilozơ.
B. polistiren; amilopectin; poliacrilonitrin.

C. tơ visco; tơ axetat; polietilen.
D. xenlulozơ; poli(vinyl clorua); nilon-7.
Câu 18: Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp CuO, Al2O3, CaO, MgO có số mol bằng nhau (nung nóng ở nhiệt độ cao) thu được chất rắn A. Hòa tan A vào nước dư còn lại chất rắn X. X gồm:

A. Cu, Al2O3, MgO.
B. Cu, Mg.
C. Cu, Mg, Al2O3.
D. Cu, MgO.
Câu 19: Cho 23,00 gam C2H5OH tác dụng với 24,00 gam CH3COOH (to, xúc tác H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng 60%. Khối lượng este thu được là

A. 22,00 gam.
B. 23,76 gam.
C. 26,40 gam.
D. 21,12 gam.
Câu 20: Este C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra ancol etylic. Công thức cấu tạo của este đó là:

A. HCOOC3H7.
B. HCOOC3H5.
C. C2H5COOCH3.
D. CH3COOC2H5.
III. Vận dụng – Vận dụng cao

Câu 21: Có các phát biểu sau:

(1) Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong dung dịch.

(2) Thạch cao nung được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương, làm phấn viết bảng,...

(3) SO3 khi tác dụng với nước tạo thành 2 axit.

(4) Al(OH)3 vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với dung dịch HCl.
(5) CuSO4 khan được dùng để phát hiện dấu vết nước trong chất lỏng.

Số phát biểu đúng là

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 22: Cho dãy các chất: metan, etin, eten, etanol, etanoic, propenoic, benzen, alanin, phenol, triolein. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là:

A. 5.
B. 8.
C. 6.
D. 7.

Câu 23: Khi cho các chất Al, FeS, dung dịch HCl, dung dịch NaOH và dung dịch (NH4)2CO3 phản ứng với nhau từng đôi một thì số chất khí có thể thu được là:

A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 24: Tiến hành các thí nghiệm:


(1) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.


(2) Dẫn NH3 qua ống đựng CuO nung nóng.


(3) Cho Al vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.


(4) Cho K vào dung dịch Cu(NO3)2.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm có tạo thành kim loại là

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 25: Cho các phát biểu:


(a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.


(b) Glucozơ thuộc loại monosaccarit.


(c) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.


(d) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 26: Cho các chất : Al,AlCl3, Zn(OH)2, NH4HCO3, KHSO4, NaHS, Fe(NO3)2. Số chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là:

A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 5.

Câu 27: Cho các chất: AgNO3, Cu(NO3)2, MgCO3, CaCO3, Ba(HCO3)2, NH4HCO3, NH4NO3 và Fe(NO3)2. Nếu nung các chất trên đến khối lượng không đổi trong các bình kín không có không khí, rồi cho nước vào các bình, số bình có thể tạo lại chất ban đầu sau thí nghiệm là:

A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 7.

Câu 28: Hợp chất mạch hở X, có công thức phân tử C4H8O3. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và ancol Z. Ancol Z hòa tan được Cu(OH)2. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là:

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 29: Cho các dung dịch: CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozơ, saccarozơ, C2H5OH, anbumin (có trong lòng trắng trứng). Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là:

A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.

Câu 30: Một dung dịch X chứa 0,01 mol Ba2+, 0,01 mol NO3–, a mol OH–, b mol Na+. Để trung hòa lượng dung dịch X này cần dùng 400 ml dung dịch HCl có pH = 1. Khối lượng chất rắn thu được sau khi cô cạn dung dịch X nói trên là

A. 1,68 gam.
B. 2,56 gam.
C. 3,36 gam.
D. 3,42 gam.
Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm các chất có công thức phân tử CH2O, CH2O2, C2H2O2 đều có cấu tạo mạch hở và có số mol bằng nhau thu được CO2, H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng nước vôi trong dư, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm 17,0 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Cho lượng hỗn hợp X như trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được tối đa m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 64,8.
B. 86,4.
C. 54,0.
D. 108,0.
Câu 32: Hỗn hợp M gồm một este no đơn chức mạch hở và hai amin no, đơn chức mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp nhau (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng vừa đủ 0,225 mol O2, thu được H2O, N2 và 0,12 mol CO2. Công thức phân tử của Y là:

A. C2H7N.
B. CH5N.
C. C3H9N.
D. C4H11N.
Câu 33: Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl ; 0,05 mol NaNO3 và 0,10 mol KNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị gần nhất của m là:

A. 50.
B. 58.
C. 64.
D. 61.

Câu 34: Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y (mỗi peptit được cấu tạo từ một loại amino axit, tổng số nhóm -CO-NH- trong hai phân tử X và Y là 5) với tỉ lệ số mol nX : nY = 1:3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. m có giá trị là;

A. 110,28.
B. 116,28.
C. 104,28.
D. 109,5.
Câu 35: Hòa tan hoàn toàn 42,90 gam Zn trong lượng vừa đủ V mol dung dịch HNO3 10% (d = 1,26 g/ml), sau phản ứng thu được dung dịch A chứa 129,54 gam hai muối tan và 4,032 lít (ở đktc) hỗn hợp 2 khí NO và N2O. Giá trị của V là:

A. 840.
B. 857.
C. 540.
D. 1336.
Câu 36: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm –OH, –CHO, –COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là

A. 1,22.
B. 2,98.
C. 1,50.
D. 1,24.
Câu 37: Cho hai bình điện phân, bình (I) đựng 20 ml dung dịch NaOH 1,73 M; bình (2) đựng dung dịch gồm 0,225 mol Cu(NO3)2 và 0,2 mol HCl. Mắc nối tiếp bình (1) và bình (2). Điện phân các dung dịch bằng dòng điện một chiều với cường độ dòng điện không đổi một thời gian. Khi dừng điện phân, tháo ngay catot ở các bình. Sau phản ứng thấy nồng độ NaOH ở bình (1) là 2M. Cho tiếp 14 gam bột Fe vào bình (2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn không tan. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 .Giá trị m là:

A. 9,8.
B. 9,4.
C. 10,4.
D. 8,3.
Câu 38: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được biểu diễn theo hình vẽ: 
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Giá trị của x gần nhất với

A. 1,6.
B. 2,2.
C. 2,4.
D. 1,8.
Câu 39: Cho 11,2 lít hỗn hợp X gồm axetilen và anđehit axetic (ở đktc) qua dung dịch AgNO3/NH3 dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 112,8 gam kết tủa. Dẫn lượng hỗn hợp X như trên qua dung dịch nước brom dư, khối lượng brom tham gia phản ứng là (giả sử lượng axetilen phản ứng với nước là không đáng kể).

A. 90,6 gam.
B. 112 gam.
C. 26,6 gam.
D. 64 gam.
Câu 40: Cho m kg một loại quặng apatit (chứa 93% khối lượng Ca3(PO4)2, còn lại là tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng vừa đủ với H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat thu được sau khi làm khô hỗn hợp sau phản ứng là:

A. 34,20%.
B. 26,83%.
C. 53,62%.
D. 42,60%
Đáp án
	1-D
	2-D
	3-D
	4-B
	5-C
	6-B
	7-B
	8-C
	9-B
	10-C

	11-B
	12-A
	13-D
	14-C
	15-B
	16-A
	17-A
	18-D
	19-D
	20-D

	21-C
	22-A
	23-B
	24-B
	25-A
	26-D
	27-C
	28-A
	29-C
	30-C

	31-D
	32-A
	33-C
	34-C
	35-A
	36-A
	37-D
	38-C
	39-B
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D

Chất béo là trieste của glixerol và axit béo ⇒ Chọn D.

______________________________

Một số axit béo thường gặp đó là:

● C17H35COOH : Axit Stearic

● C17H33COOH : Axit Olein

● C17H31COOH : Axit Linoleic

● C15H31COOH : Axit Panmitic
Câu 2: Đáp án D
Câu 3: Đáp án D
Câu 4: Đáp án B
Câu 5: Đáp án C
Câu 6: Đáp án B
Câu 7: Đáp án B
Câu 8: Đáp án C

Muối cacbonat của các kim loại kiềm không bị nhiệt phân hủy 
Câu 9: Đáp án B
Câu 10: Đáp án C

Câu 11: Đáp án B
Câu 12: Đáp án A

Số chất tác dụng với NaOH dư sinh ra ancol gồm:

+ Anlyl axetat, etyl fomat, tripanmitin 
Câu 13: Đáp án D

Gọi CTPT của HCHC có dạng: CxHyOz.

● Giả sử có 1 nguyên tử oxi ( z = 1 ⇒ 12x + y = 44.

+ Giải PT nghiệm nguyên ⇒ x = 3 và y = 8 ⇒ CTPT là C3H8O.

⇒ có 3 CTCT thỏa mãn: CH2–CH2–CH2–OH (1) || CH3–CH(CH3)–OH (2) || CH3–O–C2H5 (3).

● Giả sử có 2 nguyên tử oxi ( z = 2 ⇒ 12x + y = 28.

+ Giải PT nghiệm nguyên ⇒ x = 2 và y = 4 ⇒ CTPT là C2H4O2.

⇒ có 3 CTCT thỏa mãn: HCOOCH3 (4) || CH3COOH (5) || HO–CH2–CHO (6).

+ Số chất tác dụng với Na gồm (1) (2) (5) và (6) 
Câu 14: Đáp án C

Ta có ∑nH+ = 0,4 mol và nCO32– = 0,3 mol.

+ Đầu tiên: H+ + CO32– → HCO3– [H+ dư 0,1 mol]

+ Sau đó: H+ + HCO3– → CO2↑ + H2O.

⇒ nCO2 = 0,1 mol ⇒ VCO2 = 2,24 lít 
Câu 15: Đáp án B
Câu 16: Đáp án A
Câu 17: Đáp án A
Câu 18: Đáp án D
Câu 19: Đáp án D

Ta có phản ứng: CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

+ Ta có nCH3COOH = 0,4 mol và nC2H5OH = 0,5 mol

+ Từ số mol 2 chất ta xác định được hiệu suất tính theo số mol axit.

⇒ mEste = 0,4×0,6×88 = 21,12 gam 
Câu 20: Đáp án D
Câu 21: Đáp án C
Câu 22: Đáp án A

Số chất thỏa mãn yêu cầu đề bài bao gồm:

Etin, eten, propenoic (axit acrylic), phenol và triolein.
Câu 23: Đáp án B
Câu 24: Đáp án B

Số thí nghiệm tạo kim loại gồm:

(1) Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag || (2) NH3 + CuO → Cu + N2 + H2O
Câu 25: Đáp án A
Câu 26: Đáp án D

Số chất thỏa mãn yêu cầu đề bài gồm:

Al, Zn(OH)2, NH4HCO3, NaHS và Fe(NO3)2.
Câu 27: Đáp án C

Số chất thỏa mãn là AgNO3, Cu(NO3)2, CaCO3, Ba(HCO3)2 và NH4HCO3.

● Với AgNO3 ta có:

AgNO3 
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 Ag + NO2 + O2.

Thêm H2O ⇒ H2O + NO2 + O2 → HNO3.

Sau đó: HNO3 + Ag → AgNO3 + NO + H2O.

● Với Cu(NO3)2 cũng thương tự như AgNO3.

● Với CaCO3 ta có:

CaCO3 
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 CaO + CO2.

Thêm H2O ⇒ CaO + H2O → Ca(OH)2.

Sau đó: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O.

● Với Ba(HCO3)2 ta có:

Ba(HCO3)2 
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 BaCO3 + CO2 + H2O

Sau đó: BaCO3 
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 BaO + CO2.

Thêm H2O ⇒ BaO + H2O → Ba(OH)2.

Sau đó: Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O.

Vì CO2 dư ⇒ BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2
● Với NH4HCO3 ta có:

NH4HCO3 
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 NH3 + H2O + CO2.

Thêm H2O ⇒ NH3 + H2O + CO2 → NH4HCO3.

Câu 28: Đáp án A

Có 3 chất thỏa mãn đó là:

HCOO–CH2–CH(OH)–CH3 || CH3COO–CH2–CH2–OH || HCOO–CH–(CH2OH)–CH3
Câu 29: Đáp án C

Số dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 gồm:

CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozo, saccarozo và anbumin.
Câu 30: Đáp án C

Số mol nHCl = 0,04 mol ⇒ nOH– = 0,04 mo.

⇒ Bảo toàn điện tích ta có: nNa+ = 0,03 mol.

⇒ Chất rắn thu được khi cô cạn dd X = 0,01×137 + 0,01×62 + 0,04×17 + 0,03×23 = 3,36 gam.
Câu 31: Đáp án D

Vì 3 chất có số mol bằng nhau nên xem hh chỉ chứa 1 chất là 
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Ta có: mDung dịch giảm = mCaCO3 – mCO2 – mH2O.

( 17 = 
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⇒ nHCHO = nHCOOH = n(CHO)2 = 0,3÷3 = 0,1 mol.

⇒ ∑nAg = 0,1×(4 + 2 + 4) = 1 mol ⇒ mAg = 108 gam
Câu 32: Đáp án A
Câu 33: Đáp án C

Khí không màu hóa nâu trong kk là NO. Vì tỷ khối của 2 khí là 24,4 nên có 1 khí là H2
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Vì tạo khí H2 nên NO3– phản ứng hết
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⇒ mMuối = mZnCl2 + mNH4Cl + mNaCl + mKCl = 64,05 gam
Câu 34: Đáp án C

biến đổi M về 1 peptit mạch dài: 1X + 3Y → 1Z + 3H2O.

Lại có: thủy phân Z cho 1,08 mol Gly + 0,48 mol Ala. Tỉ lệ ngly ÷ nala = 9 ÷ 4.

∑liên kết peptit = 5 nên tối đa α-amino axit cần để tạo Z là 1 × (1 + 1) + 3 × (4 + 1) = 17.

||→ tạo 1 mol Z là từ 9 mol Gly + 4Ala – 12H2O (nếu 18 + 6 thì > 17 rồi).

Kết hợp lại: 1X + 3Y → 9Gly + 4Ala – 9H2O ||→ nH2O = 1,08 mol

||→ BTKL có mM = mX + mY = 81 + 42,72 – 1,08 × 18 = 104,28 gam.
Câu 35: Đáp án A

nZn = nZn(NO3)2 = 0,66 mol ⇒ mZn(NO3)2 = 124,74 gam.

⇒ mNH4NO3 = 4,8 gam ⇒ nNH4NO3 = 0,06 mol.

+ Đặt số mol NO = a và nN2O = b ta có:

+ PT theo số mol hỗn hợp khí: a + b = 0,18 (1).

+ PT theo bảo toàn e: 3a + 8b + 0,06×8 = 0,66×2 (2).

+ Giải hệ (1) và (2) ta có nNO = 0,12 và nN2O = 0,08 mol.

⇒ ∑nHNO3 pứ = 0,12×4 + 0,06×10 + 0,06×10 = 1,68 mol.

⇒ mHNO3 = 105,84 gam ⇒ mDung dịch HNO3 = 1058,4 gam.

⇒ V = 1058,4 ÷ 1,26 = 840 ml 
Câu 36: Đáp án A

Có nAg = 0,0375 mol → nCHO = 0,01875 mol

Có nRCOONH4 = nNH3 = 0,02 mol → MRCOONH4 = 1,86 : 0,02 = 91 ⇒ MR = 31 ( HO-CH2) 

Vì mỗi chất trong X đều chứa hai nhóm chức trong số các nhóm –OH, –CHO, –COOH

⇒ X gồm HO-CH2-CHO : 0,01875 mol và HO-CH2-COOH: 
( 0,02 - 0,01875) = 1,25. 10-3 mol

⇒ m = 0,01875. 60 + 1,25. 10-3 . 76 = 1,22 gam. 
Câu 37: Đáp án D

Ở đây có dùng một kiến thức vật lí: mắc nối tiếp nên hai bình điện phân cùng I.

• bình (1): giải điện phân NaOH → có thể coi là quá trình điện phân H2O

từ CM (NaOH) → nH2O bị điện phân = 0,15 mol ⇄ ne trao đổi = 0,3 mol.

• dùng giả thiết ne trao đổi trên: có điện phân bình (2) ra: 0,1 mol CuCl2 + 0,05 mol CuO.

||→ bảo toàn gốc NO3 đọc ra dd sau điện phân gồm 0,075 mol Cu(NO3)2 và 0,3 mol HNO3.

Quy về giải 0,25 mol Fe + 0,075 mol Cu(NO3)2 + 0,3 mol HNO3 → ? gam chất rắn không tan.!

Giải: m gam chất rắn gồm 0,075 mol Cu và 0,0625 mol Fe ⇄ m = 8,3 gam.
Câu 38: Đáp án C

► Quy X về Al, Ca và C. Dễ thấy C kiểu gì cũng đi hết vô khí và khi đốt khí thì đi vào CO₂ 
||⇒ nC = nCO₂ = 0,9 mol 
Đặt nAl = m; nCa = n ⇒ mX = 27m + 40n + 0,9 × 12 = 40,3(g)
BTNT(O) ⇒ nO₂ = 1,475 mol. BT electron: 3m + 2n + 0,9 × 4 = 1,475 × 4 
||⇒ giải hệ cho: m = 0,5 mol; n = 0,4 mol ^_^
► Dễ thấy Y gồm Ca²⁺, AlO₂⁻, OH⁻ ⇒ nCa²⁺ = 0,4 mol; nAlO₂⁻ = 0,5 mol. BTĐT:
nOH⁻ = 0,3 mol
Nhìn đồ thị ⇒ cả 2TH trên thì HCl đều dư và hòa tan 1 phần ↓
⇒ ta có CT: nH⁺ = 4nAlO₂⁻ – 3n↓ (với H⁺ chỉ tính phần pứ với AlO₂⁻ và Al(OH)₃)

||► Áp dụng: (0,56x – 0,3) = 4 × 0,5 – 3 × 3a và (0,68x – 0,3) = 4 × 0,5 – 3 × 2a
||⇒ giải hệ có: x = 2,5; a = 1 ||⇒ chọn C 
Câu 39: Đáp án B
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Câu 40: Đáp án B

Giả sử có 100 gam quặng → mCa3(PO4)2 = 93 gam.

Ca3(PO4)2 + 2H2PO4 → Ca(HPO4)2 + 2 CaSO4 <=> P2O5
310-----------2 x 98------------------------------------142

93--------------x----------------------------------------y
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Thời gian: 50 phút


I. Nhận biết

Câu 1: Tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo CH2=C(CH3)CH=CH2 là

A. buta-1,3-đien.
B. isopren.
C. đivinyl.
D. isopenten.
Câu 2: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?

A. Ancol etylic.
B. Glixerol.
C. Propan-1,2-điol.
D. Ancol benzylic.
Câu 3: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là

A. Cs.
B. Os.
C. Ca.
D. Li.
Câu 4: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli(etilen terephtalat).
B. Poli(phenol fomanđehit).

C. Poli(metyl metacrilat).
D. Poli(hexametilen ađipamit).
Câu 5: Khi bị nhiệt phân, muối nitrat nào sau đây tạo sản phẩm là kim loại?

A. AgNO3.
B. Fe(NO3)2
C. KNO3
D. Cu(NO3)2
Câu 6: Dung dịch NaHCO3 không tác dụng với dung dịch

A. NaHSO4.
B. NaOH.
C. Na2SO4.
D. HCl.
Câu 7: Kim loại nào dưới đây không tan trong nước ở điều kiện thường?

A. K.
B. Al.
C. Na.
D. Ca.
Câu 8: Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?

A. Glucozơ.
B. Saccarozơ.
C. Mantozơ.
D. Fructozơ
Câu 9: Chất nào dưới đây khi tác dụng với dung dịch HCl thu được hai muối?

A. Fe3O4
B. Fe
C. Fe2O3
D. FeO
II. Thông hiểu

Câu 10: Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. NaAlO2 và HCl.

B. AgNO3 và NaCl.



C. NaHSO4 và NaHCO3.
D. CuSO4 và AlCl3.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Glyxin là chất lỏng ở điều kiện thường.
B. Tơ nilon-6,6 là polime thiên nhiên.

C. Triolein là chất rắn ở điều kiện thường.
D. Glucozơ có nhiều trong quả nho chín.
Câu 12: Cho hỗn hợp gồm K2O, BaO, Al2O3 và FeO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, thu được kết tủa là

A. Fe(OH)2.
B. FeCO3.
C. Al(OH)3.
D. BaCO3.
Câu 13: Khi thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Ala-Gly-Val-Gly-Ala được tối đa bao nhiêu tripeptit khác nhau?

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 14: Số hiđrocacbon thơm có cùng công thức phân tử C8H10 bằng

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 15: Silic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?

A. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl.
B. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH.

C. CuSO4,SiO2, H2SO4 loãng.
D. F2, Mg, NaOH.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Fructozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

B. Saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

C. Amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh.

D. Phân tử tinh bột được cấu tạo từ các gốc glucozơ.
Câu 17: Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+,... Để xử lí sơ bộ nước thải trên, làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào sau đây?

A. NaCl.
B. Ca(OH)2.
C. HCl.
D. KOH.
Câu 18: Anđehit axetic thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng cộng hiđro sinh ra ancol.
B. Phản ứng với nước brom tạo axit axetic.

C. Phản ứng tráng bạc.

D. Phản ứng cháy tạo CO2 và H2O.
Câu 19: Xà phòng hóa hoàn toàn 161,2 gam tripanmitin trong dung dịch KOH, thu được m gam kali panmitat. Giá trị của m là

A. 58,8.
B. 64,4.
C. 193,2.
D. 176,4.
III. Vận dụng – vận dụng cao

Câu 20: Xét các phát biểu sau: 


(a) Kim loại Na phản ứng mạnh với nước; 


(b) Khí N2 tan rất ít trong nước; 


(c) Khí NH3 tạo khói trắng khi tiếp xúc với khí HCl; 


(d) P trắng phát quang trong bóng tối; 


(e) Thành phần chính của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 và CaSO4. 

Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 21: Có các phát biểu sau: 


(a) H2NCH2COHNCH2CH2COOH có chứa 1 liên kết peptit trong phân tử; 


(b) Etylamin, metylamin ở điều kiện thường đều là chất khí, có mùi khai, độc; 


(c) Benzenamin làm xanh quỳ ẩm; 


(d) Các peptit, glucozơ, saccarozơ đều tạo phức với Cu(OH)2; 


(e) Thủy phân đến cùng protein đơn giản chỉ thu được các α–amino axit; 


(f) Protein được tạo nên từ các chuỗi peptit kết hợp lại với nhau. 

Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Dung dịch FeSO4 làm nhạt màu dung dịch KMnO4 trong H2SO4.

B. Cho dung dịch H2S vào dung dịch FeCl3 thấy xuất hiện kết tủa S.

C. Có thể dùng Al khử Cr2O3 ở nhiệt độ cao đề điều chế kim loại Cr.

D. Kim loại Cr tan được trong dung dịch HCl tạo muối CrCl3 và H2.
Câu 23: Cho các phát biểu sau: 


(a) Các kim loại Na, K, và Al đều phản ứng mạnh với nước; 


(b) Dung dịch muối Fe(NO3)2 tác dụng được với dung dịch HCl; 


(c) P cháy trong Cl2 có thể tạo thành PCl3 và PCl5; 


(d) Than chì được dùng làm điện cực, chế tạo chất bôi trơn, làm bút chì đen; 


(e) Hỗn hợp Al và NaOH (tỉ lệ số mol tương ứng 1 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư; 


(g) Người ta không dùng CO2 để dập tắt đám cháy magie hoặc nhôm. 

Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.

Câu 24: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và chất rắn Y:

[image: image100.png]



Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

A. CuO (rắn) + CO (khí) 
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 Cu + CO2 ↑

B. K2SO3 (rắn) + H2SO4 
[image: image102.wmf]t
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K2SO4 + SO2↑ + H2O


C. Zn + H2SO4 (loãng)
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  ZnSO4 + H2↑

D. NaOH + NH4Cl (rắn)
[image: image104.wmf]t
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  NH3↑+ NaCl + H2O
Câu 25: Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là

A. 5.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

Câu 26: Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 10,8.
B. 16,2.
C. 21,6.
D. 5,4.
Câu 27: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa Ca(OH)2 và NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]). Khối lượng kết tủa thu sau phản ứng được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ: 
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Giá trị của m và x lần lượt là

A. 66,3 gam và 1,13 mol.
B. 54,6 gam và 1,09 mol.

C. 72,3 gam và 1,01 mol.
D. 78,0 gam và 1,09 mol.
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X (no, đơn chức, mạch hở) thì số mol O2 phản ứng bằng số mol CO2 sinh ra. Mặt khác, cho 6,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,8.
B. 6,8.
C. 8,4.
D. 8,2.
Câu 29: Hỗn hợp X chứa Al và Na có khối lượng a gam. Cho hỗn hợp X vào lượng nước dư, thấy thoát ra 4,48 lít khí H2. Nếu cho hỗn hợp X vào lượng KOH dư, thấy thoát ra 7,84 lít khí H2. Các thể tích khí đo ở điều kiện chuẩn. Giá trị của a là

A. 7,7.
B. 7,3.
C. 5,0.
D. 6,55.
Câu 30: Cho 6,3 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit propionic và axit acrylic vừa đủ để làm mất màu hoàn toàn dung dịch chứa 6,4 gam brom. Để trung hoàn toàn 3,15 gam hỗn hợp X cần 90 ml dung dịch NaOH 0,5M. Thành phần phần trăm khối lượng của axit axetic trong hỗn hợp X là

A. 35,24%.
B. 23,49%.
C. 19,05%.
D. 45,71%.
Câu 31: Cho 7,35 gam axit glutamic và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HC1 dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 54,575.
B. 55,650.
C. 31,475.
D. 53,825.
Câu 32: Điện phân 200 ml dung dịch gồm CuSO4 1,0 M và NaCl a M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 2A trong thời gian 14475 giây. Dung dịch thu được có khối lượng giảm 14,75 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a là

A. 1,50.
B. 1,00.
C. 0,75.
D. 0,50.
Câu 33: Cho 0,15 mol bột Cu và 0,3 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,5 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 10,08.
B. 4,48.
C. 6,72.
D. 8,96.
Câu 34: Hỗn hợp X gồm Ba, BaO và Ba(OH)2 có tỉ lệ số mol tương ứng 1: 2 : 3. Cho m gam X vào nước thì thu được a lít dung dịch Y và V lít khí H2 (đktc). Hấp thụ 8V lít CO2 (đktc) vào a lít dung dịch Y đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 98,5 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 105,16.
B. 119,50.
C. 95,60.
D. 114,72.
Câu 35: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T (dạng dung dịch) với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
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Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A. fomanđehit, etylenglicol, saccarozơ, Lys-Val-Ala.

B. axit fomic, glucozơ, glixerol, Lys-Val-Ala.

C. axit fomic, glucozơ, saccarozơ, Glu-Val.

D. axit axetic, glucozơ, glixerol, Lys-Val-Ala.
Câu 36: Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,44 mol H2. Giá trị của a là

A. 0,46.
B. 0,22.
C. 0,32.
D. 0,34.
Câu 37: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg , Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO30,045 mol và H2SO4, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng là 62,605 gam (không chứa ion Fe3+) và 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong đó có 0,02 mol H2). Tỉ khối của Z so với O2 bằng 19/17. Thêm tiếp dung dịch NaOH 1 M vào Y đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Mặt khác, thêm dung dịch BaCl2 vừa đủ vào dung dịch Y, lọc bỏ kết tủa được dung dịch G, sau đó cho thêm lượng dư AgNO3 vào G thu được 150,025 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 26,5.
B. 27,2.
C. 22,8.
D. 19,8.
Câu 38: Đốt cháy hỗn hợp gồm 2,6 gam Zn và 2,24 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 28,345 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong hỗn hợp X là

A. 56,36%.
B. 51,72%.
C. 53,85%.
D. 76,70%.
Câu 39: Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1:1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng của CO2 và H2O là 39,14 gam. Giá trị của m là

A. 16,78.
B. 22,64.
C. 20,17.
D. 25,08.
Câu 40: X, Y (MX < MY) là hai axit kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng axit fomic; Z là este hai chức tạo bởi X, Y và ancol T. Đốt cháy 25,04 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần dùng 16,576 lít O2(đktc) thu được 14,4 gam nước. Mặt khác, đun nóng 12,52 gam E cần dùng 380 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết rằng ở điều kiện thường, ancol T không tác dụng được với Cu(OH)2. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với:

A. 50%.
B. 40%.
C. 55%.
D. 45%.
Đáp án
	1-B
	2-B
	3-D
	4-C
	5-A
	6-C
	7-B
	8-A
	9-A
	10-D

	11-D
	12-C
	13-B
	14-C
	15-D
	16-A
	17-B
	18-A
	19-D
	20-C

	21-A
	22-D
	23-C
	24-C
	25-D
	26-A
	27-A
	28-C
	29-A
	30-C

	31-D
	32-D
	33-B
	34-B
	35-B
	36-C
	37-B
	38-C
	39-A
	40-D


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B
Câu 2: Đáp án B
Câu 3: Đáp án D
Câu 4: Đáp án C
Câu 5: Đáp án A

Câu 6: Đáp án C
Câu 7: Đáp án B
Câu 8: Đáp án A
Câu 9: Đáp án A

(a) sai vì chất đó không phải peptit.

(c) sai vì C6H5NH2 tính bazo rất yếu không đủ làm quỳ ẩm đổi màu.

(d) sai vì đipeptit không có khả năng tạo phức với Cu(OH)2.

Câu 10: Đáp án D

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:

+ Chất kết tủa.

+ Chất điện li yếu.

+ Chất khí.
Câu 11: Đáp án D
Câu 12: Đáp án C

Dung dịch X chứa các anion OH– và AlO2–.

Sục CO2 ta có các phản ứng:

CO2 + OH– → HCO3–.

CO2 + AlO2– + H2O → Al(OH)3↓ + HCO3–
Câu 13: Đáp án B
Câu 14: Đáp án C

Câu 15: Đáp án D
Câu 16: Đáp án A
Câu 17: Đáp án B

Hầu hết các hidroxit của các kim loại nặng đều là hợp chất không tan

Để xử lý sơ bộ nước thải có chứa các ion kim loại nặng, người ta thường sử dụng nước vôi trong tạo các hidroxit không tan, lọc lấy phần dung dịch.
Câu 18: Đáp án A
Câu 19: Đáp án D

Ta có phản ứng:

(C15H31COO)3C3H3 + 3KOH → 3C15H31COOK + C3H5(OH)3.

Ta có nTripanmitin = 161,2 ÷ 806 = 0,2 mol ⇒ nC15H31COOK = 0,6 mol.

⇒ mC15H31COOK = 0,6×176,4 gam ⇒ Chọn D.

Hoặc tăng giảm khối lượng ta có: mMuối = 161,2 + 0,2×(39×3 – 12×3 – 5) = 176,4 gam 
Câu 20: Đáp án C

(e) sai . đó là thành phần chính của phân supephotphat đơn 

Còn phân supephotphat kép có thành phần chính là Ca(H₂PO₄)₂
Câu 21: Đáp án A

(a) sai vì chất đó không phải peptit.

(c) sai vì C6H5NH2 tính bazo rất yếu không đủ làm quỳ ẩm đổi màu.

(d) sai vì đipeptit không có khả năng tạo phức với Cu(OH)2.
Câu 22: Đáp án D
Câu 23: Đáp án C

Số phát biểu đúng là gồm (b), (c), (d), (e) và (g).

(a) Sai vì có Al không thỏa mãn ⇒ Chọn C
Câu 24: Đáp án C
Câu 25: Đáp án D

(NH4)2SO4 , FeCl2 , MgCl2
Câu 26: Đáp án A

Ta có mAncol Y = 9 : 0,1 = 90.

Giả sử Y là ancol đơn chức ⇒ MY = MCnH2n+1OH = 90 ⇒ n = 5,14 ⇒ Loại.

Giả sử Y là ancol 2 chức ⇒ MY = MCnH2nOH2 = 90.

⇒ n = 4 (C4H4O2) ⇒ X là andehit 2 chức ⇒ X tráng gương tạo 4 Ag.

⇒ nAg = 
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= 10,8 gam 
Câu 27: Đáp án A

Đặt số mol Ca(OH)2 = a và nNaAlO2 = b ta có phản ứng:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O.

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3
Sau khi CO2 dư vào ⇒ CaCO3 + CO2 + H2 → Ca(HCO3)2
nAl(OH)3 = 27,3 ÷ 78 = b = 0,35 mol.

⇒ nCa(OH)2 = 0,74 – 0,35 = 0,39 mol.

⇒ m = 0,39×100 + 27,3 = 66,3 gam Và x = 0,39 + 0,35 + 0,39 = 1,13 mol
Câu 28: Đáp án C

Este no đơn chức mạch hở ⇒ CTPT là CnH2nO2.

+ Phản ứng cháy: CnH2nO2 + 
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 O2 → nCO2 + nH2O.

Vì nO2 pứ = nCO2 
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⇒ X là HCOOCH3. Ta có nHCOOCH3 = 0,1 mol.

⇒ mMuối = mHCOOK = 0,1×(45+39) = 8,4 gam 
Câu 29: Đáp án A

Vì thể tích H2 sinh ra khi cho X tác dụng với H2O < thể tích khí H2 sinh ra khi cho X tác dụng với KOH dư.

⇒ Khi X tác dụng với H2O Al vẫn còn dư.

Đặt số mol Al = a và nNa = b.

+ Pứ với H2O Al còn dư ⇒ nAl pứ = nNa = b.

⇒ Bảo toàn e: 3b + b = 0,2×2 = 0,4 (1).

+ Pứ với KOH dư ⇒ Tan hoàn toàn.

⇒ Bảo toàn e: 3a + b = 0,35×2 = 0,7 (2).

+ Giải hệ (1) và (2) ⇒ nAl = 0,2 và nNa = 0,1.

⇒ mX = 0,2×27 + 0,1×23 = 7,7 gam 
Câu 30: Đáp án C

Đặt số mol 3 axit lần lượt là a b và c ta có:

60a + 74b + 72c = 6,3 gam (PT theo khối lượng hỗn hợp). (1)

c = 6,4:160 = 0,04 mol (PT theo số mol brom phản ứng). (2)

Để pứ hoàn toàn với 3,15 gam X cần 0,045 mol NaOH ⇒ 6,3 gam X cần 0,09 mol NaOH.

⇒ a + b + c = 0,09 (PT theo số mol NaOH pứ) (3).

+ Giải hệ (1) (2) và (3) ⇒ a = nAxit axetic = a = 0,02 mol ⇒ mAxit axetic = 1,2 gam.

⇒ %mAxit axetic/hh = 
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 ≈ 19,05% 
Câu 31: Đáp án D

Số mol HCl phản ứng = naxit glutamic + nglyxin + nKOH = 0,55 mol.

Vì nKOH = 0,3 mol ⇒ Sau pứ hoàn toàn nH2O sinh ra = 0,3 mol.

+ Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mMuối = maxit glutamic + mglyxin + mKOH + mHCl – mH2O = 53,825 gam.
Câu 32: Đáp án D

∑ne trao đổi = 0,3 mol < 2nCu2+.

⇒ Cu chưa bị điện phân hết và khí thoát ra là Cl2 và có thể có cả O2.

Nếu chỉ có khí Cl2 ⇒ Quy đổi mDung dịch giảm = mCuCl2 = 0,15×135 = 20,25 ≠ 14,75 ⇒ Loại.

+ Vậy có cả O2 thoát ra ⇒ mDung dịch giảm = mCuCl2 + mCuO.

+ Đặt số mol 2 chất lần lượt là a và b ta có:

a + b = 0,15 mol (PT bảo toàn Cu).

135a + 80b = 14,75 (PT theo m dung dịch giảm).

+ Giải hệ ⇒ a = nCuCl2 = 0,05 mol ⇒ nNaCl = 0,05×2 = 0,1 mol.

⇒ CM NaCl = 
[image: image111.wmf]0,1

0,2

 = 0,5M 
Câu 33: Đáp án B

Có quá trình khử : 4H+ + NO3- + 3e → NO +2H2O

Có nH+ = 1 mol, nNO3- = 0,6 mol ⇒ số e nhận tối đa là 3 × 1 ÷ 4 = 0,75 mol

Quá trình oxi hoá : Cu → Cu2+ + 2e và Fe2+ → Fe3+ + 1e 

Số e nhường tối đa là là 2×0,15 + 0,3 = 0,6 mol < ne nhận tối đa
Vậy chứng tỏ NO được tính theo số e nhường ⇒ NO = 0,6 : 3 = 0,2 mol.

⇒ V = 4,48 lít 
Câu 34: Đáp án B

Đặt nBa = a, nBaO = 2a và nBa(OH)2 = 3a

⇒ nH2 = nBa = a ⇒ ∑nBa(OH)2 = a + 2a 3a = 6a = 
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⇒ ∑nOH– = 
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 ⇒ nCO32– = 
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⇒ nBaCO3 = 
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 × 197 = 98,5 ( V = 2,8.

⇒ nBa = 
[image: image116.wmf]2,8
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 = 0,125 mol ⇒ nBaO = 0,25, nBa(OH)2 = 0,375.

⇒ m = 0,125×137 + 0,25×153 + 0,375×171 = 119,5 gam 
Câu 35: Đáp án B

X + NaHCO3 → Khí ⇒ X là axit ⇒ Loại A.

X có phản ứng tráng gương ⇒ Loại D.

T có pứ màu biure ⇒ T không thể là đipeptit ⇒ Loại C.
Câu 36: Đáp án C

Đặt số mol C2H4 = b và nC3H4 = c.

+ PT theo nH2: b + 2c = 0,44 (1).

+ PT theo khối lượng kết tủa là: 147c = 17,64 (2).

⇒ Giải hệ PT (1) và (2) ⇒ b = 0,2 và c = 0,12

⇒ nX = a = b + c = 0,32 
Câu 37: Đáp án B
Câu 38: Đáp án C

Hỗn hợp 
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 + dung dịch chứa 
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Khi tác dụng với HCl chỉ có các oxit bị hòa tan 

→ nHCl = 4nO2 → nO2 = 0,03 mol

Gọi số mol của Cl2 và Ag lần lượt là x, y mol

Bảo toàn nguyên tố Cl → nAgCl = 2nCL2 + nHCl = 2. x + 0,12

→ 143,5( 2. x + 0,12) + 108y = 28,345

Bảo toàn electron cho toàn bộ quá trình 3nFe + 2nZn = 2nCl2 + 4nO2 + nAg
→ 3. 0,04 + 2.0,04 = 2.x + 4. 0,03 + y

Giải hệ → x= 0,035 và y = 0,01 

%Cl2 = 
[image: image119.wmf]0,035

0,0350,03

+

. 100% = 53,85%.
Câu 39: Đáp án A

Đặt nX = 2a ⇒ nY = a; nZ = a ⇒ ∑na.a = 2×2a + 3×a + 4×a = 0,25 + 0,2 + 0,1.

⇒ a = 0,05 mol ⇒ ∑nPeptit = 4a = 0,2 mol. Quy E về C2H3NO, CH2 và H2O.

⇒ nC2H3NO = 0,55 mol; nCH2 = 0,2 + 0,1×3 = 0,5 mol; nH2O = 0,2 mol.

+ Đốt E thu được nCO2 = (0,55 × 2 + 0,5) = 1,6 và nH2O = (0,55×1,5 + 0,5 + 0,2) = 1,525

⇒ ∑m(CO2 + H2O) = 97,85 gam ⇒ TN1 gấp 2,5 lần TN2.

⇒ m = (0,55 × 57 + 0,5 × 14 + 0,2 × 18) ÷ 2,5 = 16,78 gam 
Câu 40: Đáp án D

Bảo toàn khối lượng khi đốt E ⇒ mCO2 = 34,32 gam ( nCO2 = 0,78 mol < nH2O.

⇒ Ancol T thuộc loại no 2 chức mạch hở.

Ta có sơ đồ: 
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+ PT bảo toàn oxi: 2a + 4b + 2c = 0,88 (1).

+ PT theo nH2O – nCO2: –b + c = 0,02 (2).

+ PT theo số mol NaOH pứ: a + 2b = 0,38 (3).

+ Giải hệ (1) (2) và (3) ta có: a = 0,3, b = 0,04 và c = 0,06 mol.

⇒ nHỗn hợp = 0,4 mol ⇒ CTrung bình = 1,95 ⇒ 2 Axit là HCOOH và CH3COOH.

⇒ Hỗn hợp ban đầu gồm: 
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⇒ PT theo khối lượng hỗn hợp: 
0,3(14n+32) + 0,04.[12(x+3) + 2x+4 + 64)] + 0,06.(14x + 34) = 25,04.

( 4,2n + 1,4x = 9,24 [Với 1 < n < 2 ⇒ 0,6 < x < 3,6].

+ Vì Ancol T không hòa tan Cu(OH)2 ⇒ T là HO–[CH2]3–OH với x = 3.

⇒ n = 1,2 ⇒ nHCOOH = 0,3×(1–0,2) = 0,24 mol ⇒ %mHCOOH = 
[image: image122.wmf]0,24.46
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I. Nhận biết

Câu 1: Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

A. Aren.
B. Anken.
C. Ankin.
D. Ankan.
Câu 2: Thủy ngân rất độc, dễ bay hơi. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân?

A. Bột lưu huỳnh.
B. Nước.
C. Bột sắt.
D. Bột than.
Câu 3: Etanol là chất tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể gây tử vong. Tên gọi khác của etanol là

A. axit fomic.
B. phenol.
C. etanal.
D. ancol etylic.
Câu 4: Số liên kết peptit trong phân tử Gly–Ala–Ala–Gly là

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Câu 5: Chất nào sau đây không phải là chất điện li trong nước?

A. HCl.
B. CH3COOH.
C. C6H12O6 (glucozơ).
D. NaOH.
Câu 6: Chất nào dưới đây không tan trong nước?

A. GLyxin.
B. Saccarozơ.
C. Etylamin.
D. Tristearin.
Câu 7: Chất nào sau đây là chất lưỡng tính?

A. KHSO4.
B. Na2CO3.
C. AlCl3.
D. Ca(HCO3)2.
Câu 8: Trong các loại phân bón hóa học sau, phân bón nào là phân bón kép?

A. KCl.
B. (NH4)2SO4.
C. Ca(H2PO4)2.
D. KNO3.
Câu 9: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

A. teflon.
B. tơ nilon-6,6.
C. thủy tinh hữu cơ.
D. poli(vinyl clorua).
Câu 10: Sắt tây là hợp kim của sắt và kim loại nào sau đây?

A. Sn.
B. Zn.
C. Ag.
D. Cr.
II. Thông hiểu

Câu 11: Cho vào ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó thêm tiếp 1 ml dung dịch NaOH 30% quan sát hiện tượng (1); lắp ống sinh hàn đồng thời đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, quan sát hiện tượng (2). Kết quả hai lần quan sát (1) và (2) lần lượt là

A. Sủi bọt khí, chất lỏng tách thành hai lớp.

B. Chất lỏng đồng nhất, chất lỏng tách thành hai lớp.

C. Chất lỏng tách thành hai lớp,Chất lỏng đồng nhất.

D. Chất lỏng tách thành hai lớp, chất lỏng tách thành hai lớp.
Câu 12: Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch 30 ml NaOH 1M. Giá trị của m là:

A. 18,0.
B. 24,6.
C. 2,04.
D. 1,80.
Câu 13: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ từ từ tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 là

A. có sủi bọt khí không màu thoát ra.

B. có kết tủa trắng xuất hiện không tan trong NaOH dư.

C. không có hiện tượng gì.

D. có kết tủa trắng xuất hiện trong tan NaOH dư.
Câu 14: Để phân biệt ba dung dịch glyxin; axit axetic; etylamin chỉ cần dùng một thuốc thử. Thuốc thử đó là:

A. dung dịch HCl
B. quỳ tím.
C. dung dịch NaOH.
D. kim loại natri.
Câu 15: Hòa tan 8,4 gam Fe vào 500 ml dung dịch X gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 18,75 gam.
B. 16,75 gam.
C. 13,95 gam. 
D. 19,55 gam.
Câu 16: Cho dãy các chất sau: CO2, CO, SiO2, NaHCO3, NH4Cl. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là:

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 17: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X gồm Fe và FexOy, nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 64 gam chất rắn Y trong ống sứ và 11,2 lít hỗn hợp khí có tỉ khối so với hiđro là 20,4. Giá trị của m là

A. 65,6.
B. 72,0.
C. 70,4.
D. 66,5.
Câu 18: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, glucozơ và fructozơ. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 5,824 lít O2 (đktc). Giá trị của m là:

A. 3,9.
B. 11,7.
C. 15,6.
D. 7,8.
Câu 19: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện.

B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa - khử.

C. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

D. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.
Câu 20: Cho các dung dịch sau đây có cùng nồng độ: NH3 (1), NaOH (2), Ba(OH)2 (3), KNO3 (4). Dung dịch có pH lớn nhất là:

A. Ba(OH)2.
B. NaOH.
C. KNO3.
D. NH3.
Câu 21: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

A. dung dịch HCl.
B. dung dịch NaCl.
C. dung dịch NaOH.
D. dung dịch Br2.
Câu 22: Este X có công thức phân tử C4H8O2 thỏa mãn các điều kiện sau: 
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Tên gọi của X là

A. metyl propionat.
B. isopropyl fomat.
C. etyl axetat.
D. n-propyl fomat.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tinh bột dễ tan trong nước.

B. Fructozơ có phản ứng tráng bạc.

C. Xenlulozơ tan trong nước Svayde.

D. Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
Câu 24: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là:

A. môi trường.
B. chất oxi hóa.
C. chất xúc tác.
D. chất khử.
Câu 25: Este X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4a mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOCH=CH2.

B. HCOOCH=CHCH3.

C. CH2=CHCOOCH3.

D. HCOOCH2CH=CH2.
Câu 26: Để chuyển hóa một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình

A. cô cạn ở nhiệt cao.

B. hiđro hóa (xúc tác Ni).

C. xà phòng hóa.

D. làm lạnh.
III. Vận dụng

Câu 27: Cho các chất: glixerol, toluen, Gly-Ala-Gly, anilin, axit axetic, fomanđehit, glucozơ, saccarozơ. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 (ở điều kiện thích hợp) là:

A. 4.
B. 7.
C. 6.
D. 5.

Câu 28: Cho sơ đồ phản ứng sau: 
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Công thức cấu tạo của X là

A. CH3CH(OH)CH2CHO.
B. HOCH2CH(CH3)CHO.

C. OHC–CH(CH3)CHO.
D. (CH3)2C(OH)CHO.
Câu 29: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Y từ dung dịch X. Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây? 

[image: image125.png]




A. C2H5OH 
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 C2H4 (k) + H2O.

B. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 (k) + H2O.

C. CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl.

D. C2H5NH3Cl + NaOH → C2H5NH2 (k) + NaCl + H2O.
Câu 30: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
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Nhận xét nào các chất X, Y, Z và T trong sơ đồ trên là đúng?

A. Chất X không tan trong nước.

B. Nhiệt độ sôi của T nhỏ hơn nhiệt độ sôi của X.

C. Chất Y phản ứng đựơc với KHCO3 tạo khí CO2.

D. Chất T phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
Câu 31: X là chất hữu cơ có công thức phân tử C3H12N2O3. Khi cho X với dung dịch NaOH thu được một muối vô cơ và hỗn hợp 2 khí đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Số đồng phân thỏa mãn tính chất của X là:

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.

Câu 32: Hòa tan hoàn toàn 3,60 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO3 0,80M, phản ứng kết thúc thu được 448 ml một khí X (ở đktc) và dung dịch Y có khối lượng lớn hơn khối lượng dung dịch HNO3 ban đầu là 3,04 gam. Để phản ứng hết với các chất trong Y cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2,00M. Giá trị của V là:

A. 167,50.
B. 230,00.
C. 156,25.
D. 173,75.
Câu 33: Cho m gam hỗn hợp E gồm peptit X và 1 amino axit Y (trong đó khối lượng của X lớn hơn 20) được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 1, tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch G chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri của glyxin và alanin. Dung dịch G phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch H chứa 63,72 gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E gần nhất với

A. 82,6.
B. 83,2.
C. 82,1.
D. 83,5.
Câu 34: Cho các phát biểu sau:

(1) Ở người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%.

(2) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng hiđro (xúc tác Ni, to) thu được sobitol.

(3) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học.

(4) Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm là muối và ancol.

(5) Số nguyên tử N có trong phân tử đipeptit Glu–Lys là 2.

(6)Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 35: Hỗn hợp X gồm một este, một axit cacboxylic và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 6,18 gam X bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol NaOH thu được 3,2 gam một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,05 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este có trong X là:

A. 23,34%.
B. 87,38%.
C. 56,34%.
D. 62,44%.
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức trong oxi thu được 0,09 mol CO2, 0,125 mol H2O và 0,336 lít khí N2 (ở đktc). Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4loãng thu được a gam muối. Giá trị của a là:

A. 3,64.
B. 2,48.
C. 4,25.
D. 3,22.
Câu 37: X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ lệ mol 1:1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 mol O2, thu được CO2, Na2CO3 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E là:

A. 50,82%.
B. 8,88%.
C. 13,90%.
D. 26,40%.
Câu 38: Cho m gam glutamic tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X chứa 16,88 gam chất tan. X tác dụng với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là:

A. 300.
B. 280.
C. 320.
D. 240.
Câu 39: Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl thu được dung dịch Y và khí NO. Cho từ từ dung dịch AgNO3 vào Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy đã dùng hết 0,58 mol AgNO3, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa và 0,448 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m gần nhất với:

A. 84.
B. 80.
C. 82.
D. 86.

Câu 40: X, Y là hai hợp chất hữu cơ đơn chức phân tử chỉ chứa C, H, O. Khi đốt cháy X, Y với số mol bằng nhau hoặc khối lượng bằng nhau đều thu được CO2 với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 và H2O với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Số cặp chất X, Y thỏa mãn là

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 6.

Đáp án
	1-C
	2-A
	3-D
	4-A
	5-C
	6-D
	7-D
	8-C
	9-B
	10-A

	11-C
	12-D
	13-B
	14-B
	15-C
	16-B
	17-C
	18-D
	19-A
	20-A

	21-D
	22-C
	23-A
	24-B
	25-B
	26-B
	27-C
	28-B
	29-A
	30-D

	31-C
	32-D
	33-C
	34-A
	35-B
	36-D
	37-A
	38-B
	39-C
	40-D


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Câu 2: Đáp án A

Dùng bột lưu huỳnh vì 2 chất tác dụng được với nhau ở nhiệt độ thường:

Hg + S → HgS || HgS là chất rắn, có thể dễ dàng quét dọn được
Câu 3: Đáp án D
Câu 4: Đáp án A

Câu 5: Đáp án C

Câu 6: Đáp án D
Câu 7: Đáp án D
Câu 8: Đáp án C
Câu 9: Đáp án B

A. Teflon được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

nF2C=CF2 
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 (-CF2-CF2-)n.

B. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng:

nH2N(CH2)6NH2 + nHOOC(CH2)4COOH 
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 [-HN(CH2)6NHOC(CH2)4CO-]n + 2nH2O.

C. Thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

nCH2=C(CH3)COOCH3 
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 [-CH2-C(CH3)(COOCH3)-]n.

D. Poli (vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

nCH2=CHCl 
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 [-CH2-CH(Cl)-]n.
Câu 10: Đáp án A
Câu 11: Đáp án C
Câu 12: Đáp án D

Cả 2 chất đều phản ứng theo tỉ lệ 1 : 1 ⇒ nX = nNaOH = 0,03 mol.

Mặt khác, cả 2 đều có M = 60 ⇒ m = 0,03 × 60 = 1,8(g)
Câu 13: Đáp án B

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 thì xảy ra phản ứng theo thứ tự:

NaOH + Ba(HCO3)2 → BaCO3 + NaHCO3 + H2O || NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O
Câu 14: Đáp án B

Chọn B vì dùng quỳ tím thì các dung dịch:

– Glyxin: không làm quỳ tím đổi màu.

– Axit axetic: làm quỳ tím hóa đỏ.

– Etylamin: làm quỳ tím hóa xanh.

||⇒ nhận biết được cả 3 dung dịch.
Câu 15: Đáp án C

nFe = 0,15 mol; nH+ = 0,2 mol || Fe + 2H+ → Fe2+ + H2↑ ⇒ Fe dư ⇒ nFe phản ứng = 0,1 mol 

||⇒ mmuối khan = mFe phản ứng + mCl + mSO4 = 0,1 × 56 + 0,1 × 35,5 + 0,05 × 96 = 13,95(g) ⇒ chọn C.

Ps: nếu không so sánh Fe và H+ mà mặc định cho Fe hết thì sẽ chọn đáp án sai!.

Cụ thể: mmuối khan = mFe + mCl + mSO4 = 8,4 + 0,1 × 35,5 + 0,05 × 96 = 16,75(g)

Câu 16: Đáp án B

Các chất thỏa mãn là CO2, NaHCO3 và NH4Cl ⇒ chọn B.

Chú ý: SiO2 chỉ phản ứng với dung NaOH đặc nóng hoặc NaOH nóng chảy.
Câu 17: Đáp án C

Đặt nCO = x; nCO2 = y ⇒ nkhí = x + y = 0,5 mol || mkhí = 28x + 44y = 0,5 × 20,4 × 2.

||⇒ giải hệ cho: x = 0,1 mol; y = 0,4 mol. Lại có: CO + [O] → CO2 ⇒ nO mất đi = nCO2 = 0,4 mol.

► m = mY + mO mất đi = 64 + 0,4 × 16 = 70,4(g)
Câu 18: Đáp án D

Metyl fomat là C2H4O2 || Glucozơ hay fructozơ là C6H12O6 = 3C2H4O2.

||⇒ quy X về C2H4O2. Phương trình cháy: C2H4O2 + 2O2 → 2CO2 + 2H2O.

⇒ nC2H4O2 = nO2 ÷ 2 = 0,13 mol ⇒ m = 0,13 × 60 = 7,8(g)
Câu 19: Đáp án A

Chọn A vì ăn mòn điện hóa phát sinh dòng điện.
Câu 20: Đáp án A

GIẢ SỬ các dung dịch có cùng nồng độ mol là 1M.

Dung dịch có pH lớn nhất khi có [OH–] lớn nhất.

(1) NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH– ⇒ [OH–] < [NH3] = 1M.

(2) NaOH → Na+ + OH– ⇒ [OH–] = [NaOH] = 1M. 

(3) Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH– ⇒ [OH–] = 2.[Ba(OH)2] = 2M.

(4) KNO3 → K+ + NO3– ⇒ không có OH–.

||⇒ Ba(OH)2 có pH lớn nhất
Câu 21: Đáp án D
Câu 22: Đáp án C

Nhìn phương trình dưới ⇒ số C/Y1 = số C/Y2 ⇒ Y1 và Y2 đều có 2C.

||⇒ X là CH3COOC2H5 hay etyl axetat
Câu 23: Đáp án A

Chọn A vì tinh bột không tan trong nước lạnh và bị trương lên trong nước nóng.
Câu 24: Đáp án B

► 3Cu + 4H2SO4 + 2NaNO3 → 3CuSO4 + Na2SO4 + 2NO + 4H2O.

(hay phương trình ion rút gọn là: 3Cu + 8H+ + 2NO3– → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O).

||⇒ Khi đó, vai trò của các chất là:

– Cu: chất khử (Cu → Cu2+ + 2e).

– NaNO3: chất oxi hóa (N+5(NO3–) + 3e → N+2(NO)).

– H2SO4: cung cấp môi trường axit.
Câu 25: Đáp án B

X chứa 2[O] ⇒ X là este đơn chức || Lại có:

X (a mol) 
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⇒ cả 2 sản phâm thủy phân X đều tráng gương được
Câu 26: Đáp án B

Phản ứng hidro hóa được dùng trong công nghiệp để chuyển hóa chất béo lỏng (dâu)

thành mỡ rắn thuận tiện cho việc vận chuyển hoặc thành bơ nhân tạo và để sãn xuất xà phòng
Câu 27: Đáp án C

Các chất thỏa mãn là glixerol, Gly-Ala-Gly, axit axetic, fomanđehit, glucozơ và saccarozơ 
Câu 28: Đáp án B

– X có phản ứng tách H2O ⇒ chứa OH ⇒ loại C.

– X → Y → CH3CH(CH3)CH2OH ⇒ X có nhánh ⇒ loại A.

Nhìn mạch C ⇒ loại D
Câu 29: Đáp án A

– Sản phẩm chứa chất khí (Y) ⇒ loại C.

– Thu Y bằng phương pháp đẩy H2O ⇒ Y ít tan hoặc không tan trong H2O.

⇒ loại B và D vì tan tốt trong H2O
Câu 30: Đáp án D

► Sơ đồ chuyển hóa hoàn chỉnh:

C6H12O6 (glucozơ) 
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► Phương trình phản ứng:

– C6H12O6 (glucozơ) 
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 2C2H5OH (X) + 2CO2↑.

– C2H5OH (X) 
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 C2H4 (Y) + H2O.

– 3C2H4 (Y) + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 (T) + 2KOH + 2MnO2↓.

– C2H4(OH)2 (T) + 2CH3COOH (H2SO4 đặc, to) ⇄ (CH3COO)2C2H4 (C6H10O4) + 2H2O.

► Xét các đáp án:

A. Sai vì C2H5OH tan tốt trong H2O.

B. Sai vì chứa nhiều gốc OH hơn nên C2H4(OH)2 có nhiệt độ sôi cao hơn C2H5OH.

C. Sai vì C2H4 không phản ứng được với KHCO3.

D. Đúng vì chứa 2 gốc OH kề nhau
Câu 31: Đáp án C

Chỉ có 1 đồng phân thỏa mãn là (C2H5NH3)(NH4)CO3 
Câu 32: Đáp án D

Bảo toàn khối lượng: mdung dịch tăng = mMg – mX ⇒ mX = 3,6 – 3,04 = 0,56(g).

⇒ MX = 0,56 ÷ 0,02 = 28 (N2) || Chú ý: "hòa tan hoàn toàn" ⇒ Mg hết.

► Bảo toàn electron: 2nMg = 10nN2 + 8nNH4NO3 ⇒ nNH4NO3 = 0,0125 mol.

Bảo toàn nguyên tố Nitơ: ∑nNO3–/Y = 0,4 – 0,02 × 2 – 0,0125 = 0,3475 mol.

||⇒ Bảo toàn nguyên tố Natri: nNaOH = nNaNO3 = 0,3475 mol ⇒ V = 173,75 ml
Câu 33: Đáp án C

Đặt nGly-Na = x; nAla-Na = y ||⇒ nHCl = 2x + 2y = 0,72 mol ⇒ x + y = 0,36 mol.

● Bảo toàn nguyên tố Natri: nNaOH = nNaCl = x + y = 0,36 mol 

⇒ mmuối = 0,36 × 58,5 + 111,5x + 125,5y = 63,72(g) ||► Giải hệ cho: x = y = 0,18 mol. 

Bảo toàn khối lượng: mE + mNaOH = mG + mH2O ⇒ nE = nH2O = 0,12 mol.

⇒ nX = nY = 0,12 ÷ 2 = 0,06 mol || Lại có: m = 0,18 × 97 + 0,18 × 111 – 12,24 = 25,2(g).

mX > 20(g) ⇒ mY < 25,2 – 20 = 5,2(g) ⇒ MY < 5,2 ÷ 0,06 = 86,67 ⇒ Y là Glyxin.

► %mX = 100% – %mY = 100% – 0,06 × 75 ÷ 25,2 × 100% = 82,14%
Câu 34: Đáp án A

(1) Đúng.

(2) Sai, hidro hóa hoặc khử hoàn toàn.

(3) Đúng.

(4) Sai vì phải este no, đơn chức, mạch hở.

(5) Sai vì số nguyên tử N là 3 (do Lys chứa 2 gốc NH2).

(6) Sai vì đipeptit không có phản ứng màu biure.

⇒ chỉ có (1) và (3) đúng
Câu 35: Đáp án B

|| Do các chất đều đơn chức ⇒ muối có dạng RCOONa với số mol là 0,1.

Bảo toàn nguyên tố Cacbon ⇒ số H/muối = 0,05 × 2 ÷ 0,1 = 1 ⇒ R là H.

► Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH = mmuối + mancol + mH2O ⇒ nH2O = 0,01 mol.

⇒ naxit = 0,01 mol ⇒ neste = 0,09 mol ⇒ nancol > neste = 0,09 mol.

||⇒ Mancol < 3,2 ÷ 0,09 = 35,56 ⇒ ancol là CH3OH ⇒ este là HCOOCH3.

► %meste = 0,09 × 60 ÷ 6,18 × 100% = 87,38%
Câu 36: Đáp án D

► Amin đơn chức ⇒ nX = nN = 2nN2 = 0,03 mol. 

Mặt khác: mX = mC + mH + mN = 1,75(g).

nH2SO4 = nN ÷ 2 = 0,015 mol. Bảo toàn khối lượng:

||⇒ a = 1,75 + 0,015 × 98 = 3,22(g)
Câu 37: Đáp án A

► Dễ thấy Z là ancol 2 chức ⇒ nZ = nH2 = 0,26 mol. Bảo toàn khối lượng:

mZ = mbình tăng + mH2 = 19,24 + 0,26 × 2 = 19,76(g) ⇒ MZ = 19,76 ÷ 0,26 = 76 (C3H8O2).

● Do T mạch hở ⇒ X và Y là axit đơn chức ⇒ nmuối X = nmuối Y = nNaOH ÷ 2 = 0,2 mol.

Bảo toàn nguyên tố Natri: nNa2CO3 = 0,2 mol. Bảo toàn nguyên tố Oxi: nCO2 = 0,6 mol.

► Gọi số C trong gốc hidrocacbon của 2 muối là x và y (x ≠ y; x, y ( N).

||⇒ 0,2x + 0,2y = 0,2 + 0,6. Giải phương trình nghiệm nguyên: x = 0; y = 2.

⇒ 1 muối là HCOONa. Bảo toàn nguyên tố Hidro: Hmuối còn lại = 3 ⇒ CH2=CHCOONa.

● Bảo toàn khối lượng: mH2O = 2,7(g) ⇒ ∑nX,Y = nH2O = 0,15 mol ⇒ nT = 0,125 mol.

T là (HCOO)(C2H3COO)C3H6 ||► %mT = 0,125 × 158 ÷ 38,86 × 100% = 50,82%
Câu 38: Đáp án B

► GIẢ SỬ NaOH không dư ⇒ chất tan có thể là Glu-Na hoặc Glu-Na2 hoặc cả 2.

– Với chất tan là Glu-Na thì mchất tan = 0,2 × 169 = 33,8(g).

– Với chất tan là Glu-Na2 thì mchất tan = 0,1 × 191 = 19,1(g).

||⇒ 19,1(g) ≤ mchất tan ≤ 33,8(g) ⇒ vô lí!. ⇒ NaOH dư. Đặt nGlu-Na2 = x; nNaOH dư = y.

nNaOH = 2x + y = 0,2 mol; mchất tan = 191x + 40y = 16,88(g) ||⇒ x = 0,08 mol; y = 0,04 mol.

nHCl = 3nGlu-Na2 + nNaOH dư = 0,28 mol ||⇒ V = 280 ml
Câu 39: Đáp án C

Do Y tác dụng AgNO3 sinh ra NO ⇒ trong Y có chứa H+ và NO3– hết.

4H+ + NO3– + 3e → NO + 2H2O ⇒ ở phản ứng đầu, nH+ = 0,4 – 0,02 × 4 = 0,32 mol.

⇒ nNO3– = 0,32 ÷ 4 = 0,08 mol ⇒ nFe(NO3)2 = 0,04 mol.

Đặt nFeCl2 = x mol; nCu = y mol. mX = 127x + 64y + 0,04 × 180 = 23,76 gam.

Bảo toàn nguyên tố Clo : nAgCl = 2x + 0,4 mol.

Bảo toàn nguyên tố Ag : nAg = 0,58 – (2x + 0,4) = 0,18 – 2x mol.

Bảo toàn electron cả quá trình : nFeCl2 + 2nCu + nFe(NO3)2 = nAg + 3/4nH+. 

⇒ x + 2y + 0,04 = 0,18 – 2x + 3/4 × 0,4 ⇒ giải: x = 0,08 mol; y = 0,1 mol.

⇒ nAg = 0,02 mol; nAgCl = 0,56 mol ⇒ m = 0,02 × 108 + 0,56 × 143,5 = 82,52 gam.

Cách khác: nNO = nH+ ÷ 4 = 0,4 ÷ 4 = 0,1 mol.

Bảo toàn nguyên tố Nitơ: nNO3– = 0,04 × 2 + 0,58 – 0,1 = 0,56 mol.

Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe3+ = x + 0,04 mol.

Bảo toàn điện tích: (x + 0,04) × 3 + 2y = 0,56 mol ⇒ x và y
⇒ giải tương tự như cách trên!
Câu 40: Đáp án D

► Đặt CT chung cho X và Y là C2aHbOc và C3aH2bOd (a, b, c, d ( N*). 

Giả sử có 1 gam mỗi chất ⇒ nCO2(X) : nCO2(Y) = 
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⇒ 12a + b = 16c – 16d > 0 ⇒ c > d || X và Y đều đơn chức ⇒ c = 2 và d = 1.

||⇒ 12a + b = 16. Giải phương trình nghiệm nguyên cho: a = 1 và b = 4.

⇒ X là C2H4O2 và Y là C3H8O. ||► Gồm các đồng phân đơn chức sau:

– X: HCOOCH3, CH3COOH ⇒ có 2 đồng phân đơn chức.

– Y: CH3CH2CH2OH, CH3CH(OH)CH3, C2H5OCH3 ⇒ có 3 đồng phân đơn chức.

||⇒ tổng số cặp chất X, Y thỏa mãn là 2 × 3 = 6 cặp
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I. Nhận biết

Câu 1: Tơ nilon–6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. H2N[CH2]5COOH.

B. HOOC[CH2]4COOH và HO[CH2]2OH.

C. HOOC[CH2]4COOH và H2N[CH2]6NH2.
D. HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH.
Câu 2: Este nào nào sau đây có mùi chuối chín ?

A. Benzyl axeat.
B. Vinyl axetat.
C. isoamyl valerat.
D. Isoamyl axetat.
Câu 3: Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH3COOCH=CH2.
B. CH2=CHCOO-CH3.
C. CH2=CHCOOC2H5.
D. C2H5COOCH=CH2.
Câu 4: Benzyl axetat có công thức cấu tạo là

A. C6H5COOCH3.
B. CH3COOCH2C6H5.
C. HCOOC2H5.
D. CH2=CHCOOC6H5.
Câu 5: Kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. Ag.
B. Au.
C. Al.
D. Cu.
Câu 6: Trong các dung dịch có cùng nồng độ mol/lít sau, dung dịch nào đẫn điện kém nhất ?

A. CH3COOH.
B. CH3COONa.
C. NaOH.
D. HCl
Câu 7: Axit ađipic có công thức là:

A. HOOC-COOH.

B. CH3CH(OH)CH2COOH.

C. HOOC[CH2]4COOH.
D. HCOOH.
Câu 8: Cacbohiđrat chứa đồng thời liên kết α–1,4–glicozit và liên kết α–1,6–glicozit trong phân tử là

A. tinh bột.
B. xenlulozơ.
C. saccarozơ.
D. fructozơ.
II. Thông hiểu

Câu 9: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là:

A. Phenylamin, amoniac, etylamin.
B. Etylamin, phenylamin, amoniac.

C. Etylamin, amoniac, phenylamin.
D. Phenylamin, etylamin, amoniac.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, hai chức, mạch hở cần vừa đủ V1 lít khí O2, thu được V2 lít khí CO2 và a mol H2O. Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V1, V2, a là

A. V1 = 2V2 – 11,2a.
B. V1 = 2V2 + 11,2a.
C. V1 = V2 – 22,4a.
D. V1 = V2 + 22,4a.
Câu 11: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là

A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.

Câu 12: Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:

A. Fructozơ, glixerol, anđehit axetic.
B. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ.

C. Glucozơ, axit fomic, anđehit axetic.
D. Glucozơ, glixerol, axit fomic.
Câu 13: Có 4 dung dịch riêng biệt: HCl, CuCl2, FeCl3, HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 14: Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 10,1.
B. 14,7.
C. 18,9.
D. 9,80.
Câu 15: Cho dãy các dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol (C6H5OH). Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α-amino axit.

B. Tripeptit Gly–Ala–Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

C. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit.

D. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.
Câu 17: Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. etyl axetat.
B. etyl propionat.
C. propyl axetat.
D. etyl fomat.
Câu 18: Hỗn hợp X chứa 2 mol NH3 và 5 mol O2. Cho X qua Pt (xt) và đun ở 9000C, thấy có 90% NH3 bị oxi hóa. Lượng O2 còn dư là:

A. 2,75 mol.
B. 3,50 mol.
C. 1,00 mol.
D. 2,50 mol.
Câu 19: Cho khí NH3 dư qua hỗn hợp gồm: FeO, CuO, MgO, Al2O3, PbO nung nóng. Số phản ứng xảy ra là:

A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 20: Để loại tạp chất là hơi nước có trong khí CO, người ta sử dụng hóa chất nào sau đây?

A. Dung dịch NH3.

B. Dung dịch H2SO4 đặc.

C. Dung dịch HCl.

D. Dung dịch NaOH đặc.
Câu 21: Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4loãng là

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 22: Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

A. Cho kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2.
B. Điện phân dung dịch MgSO4.

C. Điện phân nóng chảy MgCl2.
D. Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl2.
Câu 23: Cho 3,36 (lít) khí CO2 vào 200 ml dung dịch NaOH xM và Na2CO3 0,4M thu được dung dịch X chứa 19,98 gam hỗn hợp muối. Xác định nồng độ mol/l của NaOH trong dung dịch?

A. 0,50M.
B. 0,70M.
C. 0,75M.
D. 0,65M.
Câu 24: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 33,00.
B. 26,73.
C. 29,70.
D. 23,76.
Câu 25: Dãy các chất nào sau đây khi tác dụng với clo trong điều kiện chiếu sáng đều thu được một dẫn xuất monoclo?

A. etan, butan, 2,2-đimetylbutan.
B. etan, metan, 2,3-đimetylbutan.

C. etan, 2,2-đimetylpropan, isobutan.
D. metan, etan, 2,2-đimetylpropan.
Câu 26: Người ta hòa tan hoàn toàn hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2 vào nước dư thu được dung dịch X. Sục khí CO2 vào dung dịch X. Kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau: 
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Giá trị của x là

A. 2,75.
B. 2,50.
C. 3,00.
D. 3,25.
Câu 27: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là

A. 48.
B. 30
C. 60
D. 58

III. Vận dụng – Vận dụng cao

Câu 28: Cho hỗn hợp E chứa bốn chất hữu cơ mạch hở gồm peptit X (cấu tạo từ hai amino axit có dạng H2NCmH2mCOOH), este Y (CnH2n – 12O6) và hai axit không no Z, T (Y, Z, T có cùng số mol). Đun nóng 24,64 gam hỗn hợp E với dung dịch chứa 0,35 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được glixerol và a gam hỗn hợp rắn M chỉ chứa 4 muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 24,64 gam hỗn hợp E cần vừa đủ 1,12 mol O2, thu được 0,96 mol CO2. Giá trị của a gần nhất là

A. 37,76 gam.
B. 41,90 gam.
C. 43,80 gam.
D. 49,50 gam.
Câu 29: Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là:

A. 10,687%.
B. 10,526%.
C. 11,966%.
D. 9,524%.
Câu 30: Hấp thụ hết 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3, thu được 250 ml dung dịch X. Cho từ từ đến hết 125 ml dung dịch X vào 375 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 3,36 lít khí (đktc). Mặt khác, cho 125 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 49,25 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,100.
B. 0,125.
C. 0,050.
D. 0,300.
Câu 31: Hòa tan hết 15,84 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 và MgCO3 trong dung dịch chứa 1,08 mol NaHSO4 và 0,32 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 149,16 gam và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với H2 bằng 22. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 13,6 gam rắn khan. Phần trăm khối lượng của Al2O3 có trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 11,0%.
B. 13,0%.
C. 12,0%.
D. 20,0%.
Câu 32: Đốt cháy X cũng như Y với lượng oxi vừa đủ, luôn thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 đã phản ứng. Biết rằng X, Y (MX < MY) là hai este đều mạch hở, không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác. Đun nóng 30,24 gam hỗn hợp E chứa X, Y (số mol của X gấp 1,5 lần số mol Y) cần dùng 400 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol và hỗn hợp chứa 2 muối. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 15,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối cần dùng 0,42 mol O2. Tổng số nguyên tử có trong Y là

A. 19.
B. 20.
C. 22.
D. 21.

Câu 33: Thực hiện các thí nghiệm sau:


(a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.


(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO. 


(c) Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch NaOH. 


(d) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư.


(e) Cho hỗn hợp Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào H2O dư. 


(f) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng (không có khí thoát ra). 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 34: Cho các phương trình hóa học sau xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:


X + 4NaOH 
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 Y + Z + T + 2NaCl + H2O. 


Y + 2AgNO3 +3NH3 + H2O → C2H4NO4Na +2Ag + 2NH4NO3.


Z+ HCl → C3H6O3 + NaCl.


T+ ½.O2 
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 C2H4O2. 

Biết  X không phân nhánh. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3CH2COOCH(Cl)COOC(Cl)=CH2.
B. CH3CH(Cl)COOCH2COOC(Cl)=CH2.

C. CH3CH(Cl)COOCH(Cl)COOC2H3.
D. HOCH2COOCH(Cl)COOCH(Cl)CH3.
Câu 35: Cho các phát biểu sau:


(1) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.


(2) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn.


(3) Các amino axit là những chất rắn ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt. 


(4) Nhỏ vài giọt chanh vào cốc sữa thấy xuất hiện kết tủa. 


(5) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.


(6) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.


(7) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau vì có cùng công thức là (C6H10O5)n.

Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 36: Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối D và E (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là

A. 4,24.
B. 3,18.
C. 5,36.
D. 8,04.
Câu 37: Điện phân 100 ml dung dịch gồm CuSO4 aM và NaCl 2M (điện cực trơ, màn ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 1,25A trong thời gian 193 phút. Dung dịch thu được có khối lượng giảm 9,195 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a là

A. 0,45.
B. 0,60.
C. 0,50.
D. 0,40.
Câu 38: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 19,44 gam kết tủa và dung dịch X chứa hai muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được 9,36 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 4,80 gam.
B. 4,32 gam.
C. 4,64 gam.
D. 5,28 gam.
Câu 39: Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và Al tương ứng là 2 : 1). Cho X tác dụng với nước (dư) thu được chất rắn Y và 2 mol lít khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2SO4 loãng (dư) thu được 0,5 mol lit khí. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ mol của Fe và Al trong X tương ứng là:

A. 1:2.
B. 5:8.
C. 5:16.
D. 16:5.
Câu 40: Ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ) đều có thành phần nguyên tố C, H, O, chứa các nhóm chức đã học. Hỗn hợp T gồm X, Y, Z, trong đó nX = 4(nY + nZ). Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được 13,2 gam CO2. Mặt khác m gam T phản ứng vừa đủ với 0,4 lít dung dịch KHCO3 0,1M. Cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 56,16 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp T là

A. 32,54%.
B. 47,90%.
C. 79,16%.
D. 74,52%.
Đáp án
	1-C
	2-D
	3-A
	4-B
	5-A
	6-A
	7-C
	8-A
	9-A
	10-A

	11-D
	12-C
	13-C
	14-D
	15-C
	16-C
	17-A
	18-A
	19-B
	20-B

	21-C
	22-C
	23-A
	24-B
	25-D
	26-D
	27-A
	28-B
	29-B
	30-B

	31-B
	32-D
	33-B
	34-C
	35-D
	36-D
	37-B
	38-C
	39-B
	40-D


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Câu 2: Đáp án D

Mùi este cần nhớ:

– Benzyl axetat: mùi hoa nhài.

– Isoamyl axetat: mùi chuối chín.

– Etyl butirat và estyl propionat: mùi dứa.

– Geranyl axetat: mùi hoa hồng.
Câu 3: Đáp án A
Câu 4: Đáp án B
Câu 5: Đáp án A

Độ dẫn điện/dẫn nhiệt: Ag > Cu > Au > Al > Fe
Câu 6: Đáp án A

Tổng nồng độ mol các ion càng lớn thì dung dịch dẫn điện càng tốt và ngược lại.

Xét các đáp án, GIẢ SỬ nồng độ các dung dịch đều là 1 mol/lít.

A. CH3COOH ⇄ CH3COO– + H+ ⇒ ∑[ion] < 2M.

B. CH3COONa → CH3COO– + Na+ ⇒ ∑[ion] = 2M.

C. NaOH → Na+ + OH– ⇒ ∑[ion] = 2M.

D. HCl → H+ + Cl– ⇒ ∑[ion] = 2M.

||⇒ CH3COOH dẫn điện kém nhất
Câu 7: Đáp án C
Câu 8: Đáp án A
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Câu 9: Đáp án A

– Các nhóm đẩy e như ankyl làm tăng tính bazơ của amin. 

– Ngược lại, các nhóm hút e như phenyl làm giảm tính bazơ của amin.

– Với các amin béo (amin no) thì tính bazơ: bậc 2 > bậc 1 > bậc 3.
Câu 10: Đáp án A

● Ancol no, mạch hở ⇒ nX = nH2O – nCO2 = 
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Bảo toàn nguyên tố Oxi: 2nancol + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O.

||⇒ 
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⇒ V1 = 2V2 – 11,2a
Câu 11: Đáp án D

Các đồng phân amin bậc I là CH3CH2CH2CH2 NH2, CH3CH2CH(NH2)CH3,

CH3CH(CH3)CH2NH2, CH3C(CH3)(NH2)CH3 
Câu 12: Đáp án C

A và D loại vì glixerol.

B loại vì saccarozơ
Câu 13: Đáp án C

Ăn mòn điện hóa học xảy ra khi thỏa đủ 3 điều kiện sau:

- Các điện cực phải khác nhau về bản chất.

- Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn.

- Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li.

● Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑.

● Ban đầu Fe bị ăn mòn hóa học: Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.

Cu sinh ra bám trực tiếp lên Fe ⇒ xảy ra ăn mòn điện hóa đồng thời với ăn mòn hóa học.

● Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học: Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2.

● Do H+/H2 > Cu2+/Cu ⇒ Fe tác dụng với Cu2+ trước: Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.

Cu sinh ra bám trực tiếp lên Fe ⇒ xảy ra ăn mòn điện hóa đồng thời với ăn mòn hóa học.

⇒ có 2 trường hợp thỏa
Câu 14: Đáp án D

► RCH2OH + CuO 
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 RCHO + Cu↓ + H2O ||⇒ nanđehit = nH2O.

MY = 29 ⇒ Manđehit = 29 × 2 – 18 = 40 ⇒ 2 anđehit là HCHO và CH3CHO.

● Dùng sơ đồ đường chéo ⇒ nHCHO : nCH3CHO = 2 : 5 = 2x : 5x.

||⇒ nAg = 4 × 2x + 2 × 5x = 0,6 mol ⇒ x = 1/30 mol.

► m = 2/30 × 32 + 5/30 × 46 = 9,8(g)
Câu 15: Đáp án C

Chỉ có natri axetat và metylamin không thỏa ⇒ chọn C.

● Axit axetic: CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O.

● Phenylamoni clorua: C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O.

● Glyxin: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O.

● Phenol: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O.
Câu 16: Đáp án C

Chọn C vì trong phân tử đipeptit mạch hở có 1 liên kết peptit.
Câu 17: Đáp án A

nX = nY = nKOH = 0,1 mol ⇒ MX = 88 (C4H8O2).

MY = 46 (C2H5OH) ⇒ X là CH3COOC2H5 
Câu 18: Đáp án A

 4NH3 + 5O2 
[image: image148.wmf]Pt

900C

°

¾¾¾®

 4NO + 6H2O || nNH3 phản ứng = 2 × 0,9 = 1,8 mol.

⇒ nO2 phản ứng = 1,8 × 5 ÷ 4 = 2,25 mol ⇒ nO2 dư = 2,75 mol
Câu 19: Đáp án B

NH3 chỉ khử được oxit của các kim loại sau Al.

⇒ NH3 chỉ phản ứng với FeO, CuO và PbO
Câu 20: Đáp án B

Chọn B vì H2SO4 đặc háo nước và không tác dụng với CO.
Câu 21: Đáp án C

Các kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng 

phải đứng trước H trong dãy điện hóa.

||⇒ các kim loại thỏa mãn là Al và Fe
Câu 22: Đáp án C

Kim loại kiềm, kiềm thổ và Al được điều chế bằng cách 

điện phân nóng chảy oxit, hidroxit và muối clorua tương ứng
Câu 23: Đáp án A

Do thu được hỗn hợp muối ⇒ X chứa cả Na2CO3 và NaHCO3 với số mol a và b. 

⇒ ∑nC = a + b = nCO2 + nNa2CO3 = 0,23 mol || mmuối = 106a + 84b = 19,98(g).

► Giải hệ cho: a = 0,03 mol; b = 0,2 mol. Bảo toàn nguyên tố Natri:

nNaOH = 0,03 × 2 + 0,2 – 0,08 × 2 = 0,1 mol ||⇒ x = 0,1 ÷ 0,2 = 0,05M
Câu 24: Đáp án B

phản ứng điều chế xenlulozơ trinitrat xảy ra như sau:
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biết hiệu suất = 90% → m = 16,2 ÷ 162 × 0,9 × 297 = 26,73 tấn. 
Câu 25: Đáp án D
Câu 26: Đáp án D

Đồ thị biểu diễn quá trình của 3 phản ứng lần lượt như sau:

• (1): CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O (dùng 0 → a mol CO2).

⇒ tại điểm 0,4a cho biết: nCO2 = nBaCO3 ⇒ 0,4a = 0,5 → a = 1,25 mol.

• (2): CO2 + NaOH → NaHCO3 (từ điểm mol CO2 là a → 2a).

• (3): CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2 (từ điểm mol CO2 là 2a → 3a).

⇒ tại điểm x mol CO2 cho biết: x = 3a – 0,5 = 3 × 1,25 – 0,5 = 3,25 mol.
Câu 27: Đáp án A

CO2 + Ca(OH)2 (dư) → CaCO3↓ + H2O.

có 0,4 mol kết tủa CaCO3 → nCO2 = 0,4 mol.

lên men rượu: 
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với hiệu suất 75% → mglucozơ cần dùng = 0,4 ÷ 2 ÷ 0,75 × 180 = 48 gam.
Câu 28: Đáp án B

► Dễ thấy kY = 7 = 3πC=O + 4πC=C || Mặt khác, M chứa 4 muối.

||⇒ Y là este của Z, T và glixerol ⇒ chia 4πC=C = 2 × 1πC=C + 1 × 2πC=C.

Không mất tính tổng quát, giả sử Z chứa 1πC=C và T chứa 2πC=C.

⇒ Y chứa 2 gốc Z và 1 gốc T. Đặt nY = t mol ⇒ nZ = nT = t mol.

► Quy E về C2H3NO, CH2, H2O, CH2=CHCOOH, HC≡CCOOH, C3H8O3.

⇒ nCH2=CHCOOH = 3t mol; nHC≡CCOOH = 2t mol; nC3H8O3 = t mol.

● Đặt nC2H3NO = x; nCH2 = y; nH2O = z ||⇒ mE = 57x + 14y + 18z + 448t = 24,64(g).

nKOH = x + 5t = 0,35 mol; nO2 = 2,25x + 1,5y + 17,5t = 1,12 mol.

nCO2 = 2x + y + 18t = 0,96 mol ||⇒ giải hệ cho: x = 0,3 mol; y = 0,18 mol

z = 0,03 mol; t = 0,01 mol || M gồm C2H4NO2K, CH2=CHCOOK, HC≡CCOOK và CH2.

► a = 0,3 × 113 + 0,01 × 3 × 110 + 0,01 × 2 × 108 + 0,18 × 14 = 41,88(g) ⇒ chọn B.
Câu 29: Đáp án B

► Quy quá trình về: X + H2SO4 + (NaOH + KOH) vừa đủ.

⇒ nH2O = ∑nOH = 2nX + 2nH2SO4 = 0,4 mol ||⇒ 0,1 mol NaOH và 0,3 mol KOH.

Bảo roán khối lượng: mX = 36,7 + 0,4 × 18 – 0,1 × 40 – 0,3 × 56 – 0,1 × 98 = 13,3(g) 

||⇒ %mN = 0,1 × 14 ÷ 13,3 × 100% = 10,526%
Câu 30: Đáp án B

► Xét TN1: đặt nCO32– phản ứng = a; nHCO3– phản ứng = b. 

⇒ nCO2 = a + b = 0,15 mol; nHCl phản ứng = 2a + b = 0,1875 mol 

||⇒ giải hệ có: a = 0,0375 mol; b = 0,1125 mol ⇒ nCO32–/X : nHCO3–/X = a : b = 1 : 3.

► Xét TN2: ∑nC/X = n↓ = 0,25 mol ⇒ 250 ml X chứa 0,5 mol C.

Bảo toàn nguyên tố Cacbon: y = 0,5 – 0,25 = 0,25 mol.

● Chia 0,5 mol C thành 0,125 mol CO32– và 0,375 mol HCO3–.

Bảo toàn điện tích: nK+ = 0,625 mol. Bảo toàn nguyên tố Kali:

x = 0,625 – 0,25 × 2 = 0,125 mol
Câu 31: Đáp án B

Z chắc chắn phải chứa CO2. Lại có MZ = 44 = MCO2 ⇒ khí còn lại cũng có M = 44.

⇒ Khí còn lại là N2O || NaOH + Y → ↓ rồi nung ⇒ chỉ có MgO ⇒ nMg2+ = 0,34 mol.

► Ta có sơ đồ sau:
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Bảo toàn khối lượng: mH2O = 11,16(g) ⇒ nH2O = 0,62 mol. Bảo toàn nguyên tố Hidro: 

⇒ nNH4+ = (1,08 + 0,32 - 0,62 × 2) ÷ 4 = 0,04 mol || Đặt nAl3+ = x; nNO3– = y 

⇒ mmuối = 27x + 62y + 137,4 = 149,16(g) || Bảo toàn điện tích: 3x - y = 0,36 mol.

► Giải hệ có: x = 0,16 mol; y = 0,12 mol. Bảo toàn nguyên tố Nitơ: nN2O = 0,08 mol.

⇒ nMgCO3 = nCO2 = 0,04 mol. Bảo toàn nguyên tố Mg: nMg = 0,32 mol.

● ∑nH+ = 10nNH4+ + 10nN2O + 2nO + 2nCO3 ⇒ nO = 0,06 mol 

⇒ nAl2O3 = 0,02 mol ||⇒ %mAl2O3 = 0,02 × 102 ÷ 15,84 × 100% = 12,88%
Câu 32: Đáp án D

► Bảo toàn gốc OH: nOH/ancol = nKOH = 0,4 mol || -OH + Na → -ONa + 1/2H2↑.

⇒ nH2 = nOH ÷ 2 = 0,2 mol. Bảo toàn khối lượng: mF = 15,2 + 0,2 × 2 = 15,6(g).

● Bảo toàn khối lượng: mmuối = 30,24 + 0,4 × 56 – 15,6 = 37,04(g). Bảo toàn nguyên tố Kali:

nCOOK = nKOH = 0,4 mol; nK2CO3 = 0,2 mol. Đặt nCO2 = x; nH2O = y. Bảo toàn nguyên tố Oxi:

0,4 × 2 + 0,42 × 2 = 0,2 × 3 + 2x + y || Bảo toàn khối lượng: 37,04 + 0,42 × 32 = 0,2 × 138 + 44x + 18y.

► Giải hệ có: x = 0,52 mol; y = 0 mol ⇒ muối không chứa H ⇒ muối phải là của axit 2 chức. 

⇒ X và Y là este 2 chức ⇒ nX = 0,12 mol; nY = 0,08 mol. Đặt số C trong gốc axit của X và Y là a và b.

0,12a + 0,08b = 0,2 + 0,52. Giải phương trình nghiệm nguyên: a = 2 và b = 6 

||⇒ 2 muối là (COOK)2 và KOOCC≡C-C≡CCOOK ||● Mặt khác, đốt X hay Y đều cho nCO2 = nO2 
⇒ có dạng cacbohidrat Cn(H2O)m ||● Lại có: X và Y đều là este 2 chức ⇒ m = 4 ⇒ X và Y đều chứa 8H.

Do X và Y mạch hở ⇒ 2 ancol đều đơn chức ⇒ nF = nOH = 0,4 mol ⇒ MF = 39 ⇒ chứa CH3OH.

► X là CH3OOCCOOC2H5 và Y là CH3OOCC≡C-C≡CCOOC2H5 ⇒ Y chứa 21 nguyên tử 
Câu 33: Đáp án B

(a) Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O ⇒ chứa 2 muối là FeCl3 và FeCl2.

(b) 3Fe3O4 + 28HNO3 dư → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O ⇒ chứa 1 muối Fe(NO3)3.

(c) NaOH + SO2 dư → NaHSO3 ⇒ chứa 1 muối NaHSO3.

(d) Fe + 2FeCl3 dư → 3FeCl2 ⇒ chứa 2 muối là FeCl2 và FeCl3 dư.

(e) Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 ⇒ chứa 2 muối là CuCl2 và FeCl2.

(f) Do không có khí thoát ra ⇒ sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NH4NO3.

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O ⇒ chứa 2 muối là Al(NO3)3 và NH4NO3.

||⇒ chỉ có (b) và (c) không thỏa
Câu 34: Đáp án C

● Dễ thấy T là CH3CHO (CH3CHO + O2 
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 CH3COOH).

● Z + HCl theo tỉ lệ 1 : 1 ⇒ Z chứa 1 COOH ⇒ Z là HOC2H4COONa.

(HOC2H4COONa + HCl → HOC2H4COOH + NaCl).

● Y + AgNO3/NH3 sinh ra Ag↓ theo tỉ lệ 1 : 2 ⇒ chứa 1 CHO

|| Mặt khác, sản phẩm của phản ứng tráng bạc chứa Na ⇒ Y là OHC-COONa. 

(OHC-COONa + 2AgNO3 + 3NH3 
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 NH4OOCCOONa + 2Ag↓ + 2NH4NO3).

● X + 4NaOH → 2NaCl ⇒ X chứa 2 gốc este và 2 gốc clo 

||⇒ X là ClC2H4COOCH(Cl)COOCH=CH2
Câu 35: Đáp án D

(1) Sai, polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

(2) Sai, anilin là chất lỏng ở điều kiện thường.

(3) Đúng.

(4) Đúng vì sữa có thành phần chính là protein. Do chanh chứa axit citric 

nên khi cho vào thì làm biến tính protein ⇒ protein bị đông tụ lại tạo kết tủa.

(5) Đúng vì triolein chứa πC=C.

(6) Sai vì đipeptit không có phản ứng màu biure.

(7) Sai vì khác nhau hệ số mắt xích n.

⇒ (3), (4), (5) đúng
Câu 36: Đáp án D

MZ = 36,6 ⇒ Z gồm CH3NH2 và C2H5NH2 với số mol x và y. 

● nZ = x + y = 0,2 mol; mZ = 31x + 45y = 0,2 × 36,6 ||⇒ giải hệ có: 

x = 0,12 mol; y = 0,08 mol ||⇒ A là (C2H5NH3)2CO3 và B là (COOH3NCH3)2
⇒ Y gồm 0,04 mol Na2CO3(D) và 0,06 mol (COONa)2(E).

► mE = 0,06 × 134 = 8,04(g)
Câu 37: Đáp án B

ne = 0,15 mol; nCl– = 0,2 mol ||⇒ Cl– chưa bị điện phân hết ⇒ nCl2 = 0,075 mol.

► Ghép sản phẩm, dễ thấy ghép 0,075 mol CuCl2 thì mgiảm = 10,125(g) > 9,195(g) ⇒ vô lí!.

⇒ sản phẩm gồm CuCl2 và HCl với số mol x và y ⇒ nCl = 2x + y = 0,15 mol.

mgiảm = 135x + 36,5y = 9,195(g) ||⇒ giải hệ có: x = 0,06 mol; y = 0,03 mol.

● Do catot đã có điện phân H2O ⇒ a = 0,06 ÷ 0,1 = 0,6M
Câu 38: Đáp án C

► Ta có: Mg2+/Mg > Cu2+/Cu > Ag+/Ag || X chứa 2 muối.

||⇒ X gồm Mg(NO3)2 và Cu(NO3)2. Tăng giảm khối lượng:

nFe phản ứng = 
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 = 0,12 mol < nFe ban đầu ⇒ Fe dư, Cu2+ hết.

⇒ nCu(NO3)2 = 0,12 mol. Bảo toàn gốc NO3: nMg(NO3)2 = 0,18 mol.

► Bỏ qua gốc NO3 (do được bảo toàn), bảo toàn khối lượng gốc kim loại: 

||⇒ m = 0,18 × 24 + 0,12 × 64 + 19,44 – 0,1 × 108 – 0,25 × 64 = 4,64(g)
Câu 39: Đáp án B

► Đặt nAl = x; nFe = y ⇒ nNa = 2x ||⇒ Al tan hết ⇒ Y chỉ có Fe.

Bảo toàn electron: nNa + 3nAl = 2nH2 ⇒ 2x + 3.x = 2 × 2 ⇒ x = 0,8 mol.

nFe = nH2 = 0,5 mol ||► nFe : nAl = 0,5 : 0,8 = 5 : 8
Câu 40: Đáp án D

nCO2 = 0,3 mol; nCOOH = nKHCO3 = 0,04 mol; nCHO = nAg ÷ 2 = 0,26 mol.

► Dễ thấy ∑nC = nCOOH + nCHO ⇒ không có C ngoài nhóm chức CHO và COOH.

||⇒ X là (CHO)2, Y là OHC-COOH và Z là (COOH)2 với số mol x, y và z.

gt: x = 4.(y + z) || nCHO = 2x + y = 0,26 mol; nCOOH = y + 2z = 0,04 mol.

► Giải hệ có: x = 0,12 mol; y = 0,02 mol; z = 0,01 mol ||⇒ %mX = 74,52%
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Câu 1. Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là


A. Al
B. Na.
C. Mg.
D. Fe.

Câu 2. Cho 5,5 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Al và Fe vào đung dịch HCl (dư), thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp lần lượt là


A. 2,7 gam và 2,8 gam.
B. 2,8 gam và 2,7 gam.


C. 2,5 gam và 3,0 gam.
D. 3,5 gam và 2,0 gam.

Câu 3. Nhôm oxit không phản ứng được với dung dịch


A. NaOH.
B. HNO3.
C. H2SO4.
D. NaCl.

Câu 4. Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X có thể tan hoàn toàn trong dung dịch


A. NaOH dư.
B. HCl dư.
C. AgNO3 dư.
D. NH3 dư.

Câu 5. Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch


A. FeSO4.
B. AgNO3.
C. KNO3.
D. HCl.

Câu 6. Hoà tan hoàn toàn 3 kim loại Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn không tan là Cu. Dung dịch sau phản ứng chứa


A. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3.
B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2.


C. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2.
D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.


B. Thạch cao nung có công thức là CaSO4.2H2O


C. Ở nhiệt độ cao, các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại


D. Để bảo quản kim loại kiềm, người ta thường ngâm chúng trong dầu hỏa. 

Câu 8. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là


A. 7
B. 5
C. 6
D. 8

Câu 9. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là:


A. CnH2nO2
B. CnH2n+2O2
C. CnH2n-2O2
D. CnH2nO4

Câu 10. Amin CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 có tên là:


A. 3-amino butan
B. 2-amino butan


C. metyl propyl amin
D. đietyl amin

Câu 11. Cacbohiđrat X không tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit và X làm mất màu dung dịch brom. Vậy X là


A. Glucozơ.
B. Fructozơ.
C. Saccarozơ.
D. Tinh bột. 

Câu 12. Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Tiến hành thí nghiệm: Nhỏ vài giọt nước clo vào dung dịch chứa Natri iotua, sau đó cho polime X tác dụng với dung dịch thu được thấy tạo màu xanh tím. Polime X là


A. tinh bột.
B. xenlulozơ.
C. saccarozo.
D. glicogen.

Câu 13. Cho axit cacboxylic tác dụng với propan-2-ol có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo ra este X có công thức phân tử C5H10O2. Tên gọi của X là.


A. n-propyl axetat.
B. isopropyl axetat.


C. propyl propionat.
D. isopropyl propionat.

Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol một cste X (chứa C, H, O) đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu được 4,032 lít khí CO2 (ở đktc) và 3,24 gam H2O. Giá trị của V là


A. 6,72 lít.
B. 3,36 lít.
C. 4,704 lít.
D. 9,408 lít.

Câu 15. Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H14O4, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun 43,5 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được 40,5 gam muối và chất hữu cơ Y. Thành phần phần trăm khói lượng oxi trong Y là


A. 42,105%
B. 51,613%
C. 34,783%
D. 26,67%

Câu 16. Để phân biệt glucozơ và saccarozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây?


A. Dung dịch brom.
B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường


C. H2 (xúc tác Ni, t°).
D. Dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 17. Cho m gam glucozơ lên men thành rượu (ancol) etylic với hiệu suất 60%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 21,6 gam
B. 18,0 gam
C. 30,0 gam
D. 10,8 gam

Câu 18. Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?


A. Ala-Gly.
B. Ala-Gly-Gly.
C. Ala-Ala-Gly-Gly.
D. Gly-Ala-Gly.

Câu 19. Cho các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl), Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là:


A. (4), (1), (5), (2), (3).
B. (3), (1), (5), (2), (4).


C. (4), (2), (3), (1), (5).
D. (4), (2), (5), (1), (3).

Câu 20. Cho các phát biểu sau:

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn, tan ít trong nước.

(2) Nhỏ nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa trắng.

(3) Dung dịch anilin làm phenolphtalein đổi màu.

(4) Ứng với công thức phân tử C2H7N, có 01 đồng phân là amin bậc 2.

(5) Các peptit đều cho phân ứng màu biure.

Tổng số phát biểu đúng là


A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5

Câu 21. Cho 0,01 mol một aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác 1,5 gam X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch KOH 0,5M. Tên gọi của X là


A. glyxin.
B. alanin.
C. axit glutamic.
D. lysin.

Câu 22. Polivinyl clorua được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95%) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đọan như sau:
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Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đktc) ?


A. 5589 m3
B. 5883 m3
C. 2914 m3
D. 5877 m3

Câu 23. Trong các chất sau: (1) saccarozơ, (2) glucozơ, (3) Anilin, (4) etyl axetat. Số chất xảy ra phản ứng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng là


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Câu 24. Kết quả thí nghiệm của các chất hữu cơ X, Y, Z như sau:

	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
	Dung dịch xanh lam

	Y
	Nước brom
	Mất màu dung dịch Br2

	Z
	Quỳ tím
	Hóa xanh


Các chất X, Y, Z lần lượt là


A. Ala-Ala-Gly, glucozơ, etyl amin.
B. Ala-Ala-Gly, glucozơ, anilin.


C. saccarozơ, glucozơ, anilin.
D. saccarozơ, glucozơ, metyl amin

Câu 25. Cho 16,2 gam kim loại M (có hoá trị n không đổi) tác dụng với 3,36 lít O2 (đktc). Hoà tan chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 (đktc). Kim loại M là


A. Mg
B. Ca
C. Fe
D. Al

Câu 26. Cho biết các phản ứng xảy ra sau:


[image: image156.wmf]22322
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Phát biểu nào sau đây đúng ?


A. Tính khử của Cl( mạnh hơn Br(.
B. Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn Cl2.


C. Tính khử của Br( mạnh hơn Fe2+.
D. Tính oxi hoá của Cl2 mạnh hơn của Fe3+.

Câu 27. Natri, kali và canxi được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp


A. Thuỷ luyện.
B. Nhiệt luyện.


C. Điện phân nóng chảy.
D. Điện phân dung dịch.

Câu 28. Cho 8,96 lít CO2 (đktc) sục vào dung dịch chứa 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp Ca(OH)2 2M và NaOH 1,5M thu được a gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng kĩ dung dịch X thu được thêm b gam kết tủa. Giá trị (a + b) là


A. 5 gam
B. 15 gam
C. 20gam
D. 40gam

Câu 29. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng.

(c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư.

(d) Cho Na vào dung dịch MgSO4.

(e) Đốt FeS2 trong không khí.

(f) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với các điện cực trơ

Số thí nghiệm không tạo thành kim loại là


A. 4
B. 2
C. 5
D. 3

Câu 30. Tiến hành 6 thí nghiệm sau:

- TN1: Nhúng thanh sắt vào dung dịch FeCl3.

- TN2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4.

- TN3: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng.

- TN4: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào dung dịch H2SO4 loãng.

- TN5: Nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3.

- TN6: Nhúng thanh nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng có hoà tan vài giọt CuSO4.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là


A. 3
B. 5
C. 2
D. 4

Câu 31. Phát biểu nào sau đây là sai ?


A. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dấn từ Li đến Cs.


B. Các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại cùng chu kì.


C. Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ.


D. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.

«*>»

Câu 32. Cho l,68g bột sắt và 0,36g bột Mg tác dụng với 375ml dung dịch CuSO4 khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh, thấy khối lượng kim loại thu được sau phản ứng là 2,82g. Nồng độ mol/1 của CuSO4 trong dung dịch trước phản ứng là


A. 0,2
B. 0,15M
C. 0,1M
D. 0,05M

Câu 33. Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là


A. 16,085.
B. 14,485.
C. 18,300.
D. 18,035.

Câu 34. Nhận xét nào sau đây là sai ?


A. Trong môi trường kiềm, ion 
[image: image157.wmf]2
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 (màu vàng) phản ứng với H2O sinh ra ion 
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B. Trong mòi trường axit H2SO4 loãng, ion 
[image: image159.wmf]2
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 oxi hóa được H2S thành S.


C. Cr(OH)2 tan trong dung dịch NaOH khi có mặt O2.


D. Cho dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch Ba(NO3)2 xuất hiện kết tủa màu vàng tươi.

Câu 35. Hòa tan hoàn toàn 7,6 gam chất rắn X gồm Cu, Cu2S và S bằng HNO3 dư thấy thoát ra 5,04 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung địch Y được m gam kết tủa. Giá trị m là


A. 28,9625 gam.
B. 20,3875 gam.
C. 27,7375 gam.
D. 7,35 gam.

Câu 36. Nung hỗn hợp X gồm FeO, CuO, MgO và Al ở nhiệt độ cao, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn cho phần rắn vào dung dịch NaOH dư thấy có khí H2 bay ra và chất rắn không tan Y. Cho Y vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. Tồng số phản ứng đã xảy ra là


A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

Câu 37. Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở. Thủy phân hoàn toàn 0,05 mol X có khối lượng là 24,97g trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thì có 0,3 mol NaOH phản ứng. Sau phản ứng thu được m(g) hỗn hợp Y gồm các muối của glyxin, alanin và axit glutamic, trong đó muối của axit glutamic chiếm 1/9 tổng số mol các muối trong Y. Giá tri của m là


A. 34,85.
B. 35,53.
C. 38,24.
D. 35,25.

Câu 38. Cho 77,1 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 725 ml H2SO4 2M loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 193,1 gam muối sunfat trung hòa và 7,84 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí, tỉ khối của Z so với He là 4,5. Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp X gần nhất vởi giá trị nào sau đây


A. 12.5.
B. 12
C. 14.
D. 20

Câu 39. Điện phân 300 ml dung dịch X chứa m gam chất tan là FeCl3 và CuCl2 với điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện là 5,36 ampe. Sau 14763 giây, thu dược dung dịch Y và trên catôt xuất hiện 19,84 gam hỗn hợp kim loại. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu dược 39,5 gam kết tủa. Giá trị CM của FeCl3 và CuCl2 lần lượt là


A. 1M và 0,5M
B. 0.5M và 0,8M


C. 0,5M và 0,6M
D. 0,6M và 0,8M

Câu 40. Cho X, Y là hai axit hữu cơ mạch hở (MX < MY); Z là ancol no; T là este hai chức mạch hở không phân nhánh tạo bởi X, T, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y Z, T với 400ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được ancol Z và hỗn hợp F chứa hai muối có số mol bằng nhau. Cho Z vào bình chứa Na dư thấy bình tăng 19,24 gam và thu được 5,824 lít H2 ở đktc. Đốt hoàn toàn hỗn hợp F cần 15,68 lít O2 (đktc) thu được khí CO2, Na2CO3 và 7,2 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng của T trong E gần nhất với giá trị


A. 51
B. 14
C. 26
D. 9 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án B.

Thứ tự giảm dần tính khử của các kim loại: Na, Mg, Al, Fe.

Câu 2. Chọn đáp án A.

Có 
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Câu 3. Chọn đáp án D.

Nhôm oxit không phản ứng được với dung địch NaCl.

Các dung dịch còn lại đều có phản ứng:
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Câu 4. Chọn đáp án B.

Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư.
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Câu 5. Chọn đáp án B.

Kim loại Cu chỉ phản ứng với dung dịch AgNO3.


[image: image167.wmf]332
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Câu 6. Chọn đáp án D.

Sau phản ứng còn Cu dư, chứng tỏ HNO3 phản ứng hết.
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=> Dung dịch sau phản ứng chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

Câu 7. Chọn đáp án D.

A sai. Trong nhóm kim loại kiềm thổ chỉ có Ca, Ba tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

B sai. Thạch cao nung có công thức là CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O.

C sai. Các oxit của kim loại kiềm không bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao.

D đúng. Kim loại kiềm không phản ứng với dầu hỏa, đồng thời bảo quản trong dầu hỏa còn tránh được tác động của hơi ẩm trong không khí.

Câu 8. Chọn đáp án A.

Các trường hợp xảy ra phản ứng thuộc loại phản ứng oxi - hóa khử: HNO3 đặc, nóng phản ứng với Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3.

Câu 9. Chọn đáp án A.
[image: image172.wmf](Dethithpt.com)

 

Este no, đơn chức, mạch hở có CTTQ là CnH2nO2.

Câu 10. Chọn đáp án B.

Amin CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 có tên là 2-amino butan.

Câu 11. Chọn đáp án A.

Cacbohiđrat X không tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit nên X là đường đơn.

X làm mất màu dung dịch brom => X có chức -CHO.

=> X là glucozơ.

Câu 12. Chọn đáp án A.

Polime X là tinh bột.

Nước clo tác dụng với dung dịch NaI tạo I2 làm xanh hồ tinh bột.

Câu 13. Chọn đáp án B.

Axit cacboxylic + CH3CH(OH)CH3 → C5H10O2

=> Este X có công thức là CH3COOCH(CH3)2 (isopropyl axetat)

Câu 14. Chọn đáp án C.

Có 
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Câu 15. Chọn đáp án C.

X + NaOH → muối + chất hữu cơ Y

=> X là este 2 chức.
[image: image175.wmf](Dethithpt.com)

 

( Trường hợp 1: Axit tạo este 2 chức.

Có nmuối 
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=> Công thức của muối là C2H4(COONa)2.

=> Công thức este X là C2H4(COOC2H5)2, Y là C2H5OH 

          => 
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( Trường hợp 2: Axit tạo este đơn chức.

Có nmuối 
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=> Không tìm được công thức thỏa mãn.

Câu 16. Chọn đáp án A.

Chọn thuốc thử là dung dịch brom.

Glucozơ làm mất màu dung địch brom còn saccarozơ thì không.

Câu 17. Chọn đáp án C.

Có 
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Câu 18. Chọn đáp án A.

Đipeptit không có phản ứng màu biure.

Câu 19. Chọn đáp án D.

Thứ tự lực bazơ giảm dần:
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Câu 20. Chọn đáp án A.

Sai. Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.

(1) Đúng. Anilin phản ứng với brom tạo kết tủa trắng 2,4,6-tribromanilin.

(2) Sai. Dung dịch anilin không làm phenolphtalein đổi màu.

(3) Đúng. 1 đồng phân amin bậc 2 là CH3NHCH3.

(4) Sai. Chỉ các peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên mới cho phản ứng màu biure.

Câu 21. Chọn đáp án A.
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1,5 g X + vừa đủ 0,02 mol KOH

Nếu X có 1 chức (NH2: 
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=> Công thức của X là H2NCH2COOH (glyxin).

Nếu X có 2 chức (NH2: 
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=> Không tìm được công thức phù hợp.

Câu 22. Chọn đáp án B.


[image: image191.wmf]4

PVCCHPVC

100016

nkmoln2n.n32kmol

62,5nn

 lt

==Þ==

 


[image: image192.wmf]4

CH

32

n249,51kmol

0,15.0,95.0,9

 tt

Þ==

 


[image: image193.wmf]249,51

V.22,45883

0,95

khÝ thiªn nhiªn

Þ==

 lít = 5883 m3.

Câu 23. Chọn đáp án A.

Các chất phản ứng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng là: (1) saccarozơ, (3) Anilin, (4) etyl axetat.

Câu 24. Chọn đáp án D.
[image: image194.wmf](Dethithpt.com)

 

X phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam => X là saccarozơ hoặc glucozơ.

Y làm mất màu nước brom => Y là glucozơ => X là saccarozơ.

Z hóa xanh quỳ tím => Z là metyl amin.

Câu 25. Chọn đáp án D.
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Câu 26. Chọn đáp án D.
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=> Tính khử của Br( yếu hơn Fe2+, tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn Fe3+ (1)


[image: image199.wmf]22

2NaBrClNaClBr
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.

=> Tính khử của Cl( yếu hơn Br(, tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn Br2. (2)

Từ (1), (2) suy ra tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn Fe3+.

Câu 27. Chọn đáp án C.

Natri, kali và canxi đều là những kim loại có tính khử mạnh, chúng chỉ có thể điều chế được bằng cách điện phân nóng chảy từ hợp chất của chúng.

Câu 28. Chọn đáp án C.

Có 
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Câu 29. Chọn đáp án A.
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(a) Không xảy ra phản ứng.

(b) 
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(c) 
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(d) 
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Có 4 thí nghiệm không tạo kim loại.

Câu 30. Chọn đáp án A.

• TN1: Xảy ra ăn mòn hóa học: Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

• TN2: Xảy ra ăn mòn điện hóa.

Ban đầu xảy ra phản ứng: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Xuất hiện 2 điện cực:

Tại catot (Cu): Cu2+ + 2e → Cu

Tại anot (Fe): Fe → Fe2+ + 2e

Fe bị ăn mòn dần.
[image: image208.wmf](Dethithpt.com)

 

• TN3: Xảy ra ăn mòn hóa học: 3Fe + 2O2 
[image: image209.wmf]0
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• TN4: Xảy ra ăn mòn điện hóa.

Thép là hợp kim Fe – C gồm những tinh thể Fe tiếp xúc trực tiếp với tinh thể C (graphit). Khi cho thanh thép vào dung dịch H2SO4 loãng xảy ra quá trình:

Tại catot (C): 2H+ + 2e → H2

Tại anot (Fe): Fe → Fe2+ + 2e

Fe bị ăn mòn dần.

• TN5: Xảy ra ăn mòn hóa học: Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

• TN6: Xảy ra ăn mòn điện hóa:

Đầu tiên xảy ra phản ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Xuất hiện 2 điện cực:

Tại catot (Cu): 2H+ + 2e → H2 

Tại anot (Al): Al → Al3+ + 3e

Al bị ăn mòn dần.

Vậy có 3 trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa.

Câu 31. Chọn đáp án A.

A sai. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy giảm dần từ Li đến Cs do bán kính kim loại tăng dần, liên kết trong mạng tinh thể càng lỏng lẻo.
[image: image210.wmf](Dethithpt.com)

 

B đúng. So với các kim loại cùng chu kì, kim loại kiềm có điện tích hạt nhân nhỏ nhất nên khả năng hút e kém nhất, bán kính lớn nhất.

C đúng.

D đúng.

Câu 32. Chọn đáp án C.
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Nếu Fe và Mg phản ứng hết: 
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=> mCu = 64.0,045 = 2,88 g > 2,82 g

=> Chứng tò Fe phản ứng còn dư.

=> 
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Câu 33. Chọn đáp án D.
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Có 
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Câu 34. Chọn đáp án A.

A sai. Trong môi trường kiềm, ion 
[image: image221.wmf]2
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 (màu da cam) phản ứng với H2O sinh ra ion 
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B đúng. 
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C đúng. 
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D đúng. 
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Câu 35. Chọn đáp án C.

Quy đổi E tương ứng với hỗn hợp gồm x mol Cu, y mol S.
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Câu 36. Chọn đáp án B.

Nung X ở nhiệt độ cao:
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Phần rắn + NaOH dư:
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=> Y gồm: Cu, Fe, MgO
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Có tất cả 6 phản ứng xảy ra.

Câu 37. Chọn đáp án B.

Glu = Gly  + 3 CH2 + COO

Quy đổi X 
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X + 0,3 mol NaOH: 
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Bảo toàn khối lượng: 
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Câu 38. Chọn đáp án A.

Khí trong Z hóa nâu ngoài không khí là NO.
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 => Khí còn lại có PTK < 18 => Khí đó là H2.
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Đặt số mol của Mg, Al, ZnO lần lượt là x, y, z

Có khí H2 thoát ra nên sau phản ứng số mol Fe2+ không đổi.
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 gần nhất với giá trị 12,5%.

Câu 39. Chọn đáp án D.

Sau khi điện phân thu được hỗn hợp kim loại => Fe3+, Cu2+ bị điện phân hết, Fe2+ đã bị điện phân.
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 39,5 g kết tủa

=> Chứng tỏ Y chứa FeCl2 dư.
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Có 
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Từ (1), (2) suy ra: 
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Câu 40. Chọn đáp án A.

Cách 1:

T là este 2 chức tạo bởi X, Y, Z => Z là ancol 2 chức.

Có mbình tăng 
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=> Công thức của Z là C3H6(OH)2.
[image: image257.wmf](Dethithpt.com)

 

Sau phản ứng với NaOH thu được 2 muối có số mol bằng nhau nên:
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F + 0,7 mol O2 → 0,4 mol H2O
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Gần nhất với giá trị 51

Cách 2:

Quy đổi E thành: 
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Muối thu được là RCOONa: 0,3 mol

Khi đốt muối: 
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Bảo toàn O: 
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Do hai muối cùng số mol => hai muối 
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=> 
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	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn Hóa Học

Thời gian: 50 phút


I. Nhận biết

Câu 1: Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc 1 có công thức phân tử C3H9N là

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 2: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,… PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. Vinyl axetat.
B. Vinyl clorua.
C. Acrilonitrin.
D. Propilen.
Câu 3: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol ?

A. Benzyl axetat
B. Metyl axetat
C. Metyl propionat
D. Tristearin
Câu 4: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4?

A. Zn.
B. Al.
C. Fe.
D. Ag.
Câu 5: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. CH3CH2OH
B. CH3CH3
C. CH3COOH
D. CH3CHO
Câu 6: Metylamin không phản ứng với

A. dung dịch HCl.
B. dung dịch H2SO4.
C. O2(to).
D. H2(xúc tác Ni, to).
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa nitơ ?

A. Chất béo
B. Xenlulozơ
C. Tinh bột
D. Protein
Câu 8: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Na.
B. Mg.
C. Al.
D. Fe.
Câu 9: Chất nào sau đây không thủy  phân trong môi trường axit ?

A. Tinh bột.
B. Xenlulozơ.
C. Glucozơ.
D. Saccarozơ.
Câu 10: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. polietilen.

B. xenlulozơ triaxetat.



C. poli (etylen-terephtalat).
D. nilon-6,6.
Câu 11: Este nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CH3COONa và CH3CHO ?

A. CH2=CHCOOCH3.

B. CH3COOCH=CHCH3.

C. HCOOCH=CH2.

D. CH3COOCH=CH2.
Câu 12: Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

A. etyl axetat.
B. propyl axetat.
C. metyl propionat.
D. metyl axetat.
Câu 13: Cho anđêhit no, mạch hở, có công thức CnHmO2. Mối quan hệ giữa n và m là

A. m = 2n + 1.
B. m = 2n.
C. m = 2n + 2.
D. m = 2n – 2.
II. Thông hiểu

Câu 14: Cho dung dịch các chất sau: NaCl (X1), Na2CO3 (X2), NH4Cl (X3), CH3COONa(X4), AlCl3 (X5). Những dung dịch có pH > 7 là

A. X2, X1
B. X2, X4.
C. X3, X4
D. X1, X5
Câu 15: Đun 3 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 2,2 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là

A. 20,75%.
B. 50,00%.
C. 36,67%.
D. 25,00%.
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol rượu no X cần dùng vừa đủ 3,5 mol oxi. Công thức phân tử của X là

A. C3H8O3.
B. C2H6O2.
C. C3H8O2.
D. C4H10O2.
Câu 17: Chất X (có M = 60 và chứa C, H, O) phản ứng được với Na, NaOH và NaHCO3. Tên gọi của X là :

A. metyl fomat.
B. axit axetic.
C. axit fomic.
D. ancol propilic.
Câu 18: Amino axit X trong phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

A. H2N[CH2]2COOH.
B. H2N[CH2]4COOH.
C. H2NCH2COOH.
D. H2N[CH2]3COOH.
Câu 19: Nung nóng một ống chứa 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, ZnO và Fe2O3 rồi dẫn hỗn hợp khí X gồm CO và H2 dư đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 28,1 gam chất rắn. Tổng thể khí X (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 11,2 lít.
B. 5,6 lít.
C. 8,4 lít.
D. 22,4 lít.
Câu 20: Cho 0,2 mol bột Fe phản ứng hết với dung dịch X chứa đồng thời Cu(NO3)2 và a mol Fe(NO3)3 thu được dung dịch Y có khối lượng bằng khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết nước bay hơi không đáng kể). Giá trị của a là:

A. 0,05 mol
B. 0,15 mol
C. 0,10 mol
D. 0,02 mol
Câu 21: Cho biết có bao nhiêu dẫn xuất benzen có công thức phân tử C8H10O tác dụng được với Na nhưng không tác dụng được với NaOH?

A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.

Câu 22: Đốt hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc) thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

A. 5,25 gam.
B. 3,15 gam.
C. 6,20 gam.
D. 3,60 gam.
Câu 23: Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 6,72 lít NO (là sản phẩm khử duy nhất của N+5 ở đktc). Số mol axit đã phản ứng là

A. 0,3 mol.
B. 0,6 mol.
C. 1,2 mol.
D. 2,4 mol.
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp, thu được nCO2 : nH2O = 1 : 2. Công thức của 2 amin lần lượt là

A. C3H7NH2 và C4H9NH2.
B. C4H9NH2 và C5H11NH2.

C. CH3NH2 và C2H5NH2.
D. C2H5NH2 và C3H7NH2.
Câu 25: Cho dãy các kim loại Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Ba. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là:

A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 3.

Câu 26: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7%  clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC?

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 27: Thủy  phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90% , thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ. Giá trị của m là:

A. 22,8 gam
B. 17,1 gam
C. 20,5 gam
D. 18,5 gam
Câu 28: Phát biếu nào sau đây sai?

A. Cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.

B. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

C. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.

D. Anilin tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng.
Câu 29: Cho A là một amino axit, biết 0,01 mol A tác dụng vừa đủ với 200 mL dung dịch HCl 0,1M hoặc 50 mL dung dịch NaOH 0,2M . Công thức của A có dạng

A. (H2N)2RCOOH.

B. C6H5CH(NH2)COOH.

C. H2NR(COOH)2.

D. CH3CH(NH2)COOH.
III. Vận dụng

Câu 30: Khi thủy phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phẩm gồm glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

A. 8.
B. 4.
C. 6.
D. 2.

Câu 31: Cho dãy các dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metyl amin, glyxin, phenol. Số chất trong dãy tác dụng được với NaOH là

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 6.

Câu 32: Thực hiện các thí nghiệm sau: 


(1) Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4. 


(2) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 đặc, nguội. 


(3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl2. 


(4) Cho lá hợp kim Fe – Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng ăn mòn kim loại là

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 33: Hòa tan hoàn toàn 7,52 gam hỗn hợp X gồm: S, FeS, FeS2 trong HNO3 dư được 21,504 lít khí NO2duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là

A. 30,05 gam.
B. 30,29 gam.
C. 35,09 gam.
D. 36,71 gam.
Câu 34: Cho các phát biểu sau: 


(1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol. 


(2) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom. 


(3) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. 


(4) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH.

Số phát biểu đúng là

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 35: Hỗn hợp M gồm amino axit X (no, mạch hở, phân tử chỉ chưa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2) và este Y tạo bởi X và C2H5OH. Đốt cháy hoàn toàn m gam M bằng 1 lượng O2 vừa đủ thu được N2; 12,32 lít CO2 (đktc) và 11,25 gam H2O. Giá trị của m là

A. 11,30 gam.
B. 12,35 gam.
C. 12,65 gam.
D. 14,75gam.
Câu 36: Cho các phát biểu sau:


(1) Glucozo được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.


(2) Chất béo là dieste của glixerol với axit béo. 


(3) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.


(4) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.


(5) Trong mật ong chứa nhiều fructozo.


(6) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.

Số phát biểu sai là

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm 2 hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,95 mol.
B. 1,81 mol.
C. 1,91 mol.
D. 1,80 mol.
Câu 38: Hỗn hợp X chứa chất (C5H16O3N2) và chất (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối D và E ( MD < ME) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là

A. 8,04 gam.
B. 3,18 gam.
C. 4,24 gam.
D. 5,36 gam.
Câu 39: Cho dãy các chất: Tinh bột, protein, vinylfomat, anilin và mantozơ. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các chất trong dãy trên?

A. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc.

B. Có 3 chất bị thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng.

C. Có 1 chất làm mất màu nước brom.

D. Có 2 chất có tính lưỡng tính.
Câu 40: Cho 0,01 mol một este tác dụng vừa đủ với 100 mL dung dịch NaOH 0,2M, đun nóng. Sản phẩm tạo thành gồm một ancol và một muối có số mol bằng nhau và bằng số mol este. Mặt khác, xà phòng hoá hoàn toàn 1,29 gam este đó bằng một lượng vừa đủ 60 mL dung dịch KOH 0,25M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 1,665 gam muối khan. Công thức của este đó là

A. CH2(COO)2C4H6.
B. C4H8COOC3H6.
C. C4H8(COO)2C2H4.
D. C2H4(COO)2C4H8.
Đáp án
	1-D
	2-B
	3-D
	4-D
	5-C
	6-D
	7-D
	8-A
	9-C
	10-A

	11-D
	12-C
	13-D
	14-B
	15-B
	16-A
	17-B
	18-A
	19-A
	20-A

	21-B
	22-B
	23-C
	24-C
	25-B
	26-D
	27-A
	28-A
	29-A
	30-B

	31-C
	32-D
	33-C
	34-B
	35-D
	36-C
	37-C
	38-A
	39-A
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D

Bậc của amin thường được tính bằng số gốc hidrocacbon liên kết với nguyên tử Nitơ.

⇒ amin bậc I chứa gốc -NH2 ⇒ các đồng phân cấu tạo thỏa mãn là:

CH3CH2CH2NH2 và CH3CH(NH2)CH3 
Câu 2: Đáp án B

Poli (vinyl clorua) (PVC) được tổng hợp trực tiếp từ vinyl clorua.

nCH2=CH-Cl 
[image: image270.wmf]xt,t,p
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 [-CH2-CH(Cl)-]n 
Câu 3: Đáp án D

A. Benzyl axetat: CH3COOCH2C6H5 + NaOH → CH3COONa + C6H5CH2OH.

B. Metyl axetat: CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH.

C. Metyl propionat: C2H5COOCH3 + NaOH → C2H5COONa + CH3OH.

D. Tristearin: (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3.
Câu 4: Đáp án D

Chọn D do Cu2+/Cu > Ag+/Ag ⇒ Ag không khử được ion Cu2+.
Câu 5: Đáp án C

Đối với các HCHC có số C xấp xỉ nhau thì nhiệt độ sôi:

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon.
Câu 6: Đáp án D

A. CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl.

B. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4.

C. 4CH3NH2 + 9O2 
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 4CO2 + 10H2O + 2N2.

D. CH3NH2 + H2 → không phản ứng
Câu 7: Đáp án D

Thu được sản phẩm chứa N ⇒ chất ban đầu chứa N ⇒ chọn D.

A, B và C sai vì chỉ chứa C, H và O.
Câu 8: Đáp án A
Câu 9: Đáp án C
Câu 10: Đáp án A

A. Polietilen được điều chế bằng cách trùng hợp etilen ⇒ chọn A.

nCH2=CH2 
[image: image272.wmf]xt,t,p
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 (-CH2-CH2-)n.

B. Xenlulozơ triaxetat được điều chế bằng cách este hóa xenlulozơ bằng anhidrit axetic.

[C6H7O2(OH)3] + 3(CH3CO)2O 
[image: image273.wmf]xt,t,p
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 [C6H7O2(OCOCH3)3] + 3CH3COOH.

C. Poli (etylen-terephtalat) được điều chế bằng cách trùng ngưng etylen glicol và axit terephtalat.

nHOCH2CH2OH + nHOOCC6H4COOH 
[image: image274.wmf]xt,t,p
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 (-OCH2CH2OOCC6H4COO-)n + 2nH2O.

D. Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic.

nH2N(CH2)6NH2 + nHOOC(CH2)4COOH 
[image: image275.wmf]xt,t,p
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 [-HN(CH2)4NHOC(CH2)4CO-]n + 2nH2O.
Câu 11: Đáp án D

A. CH2=CHCOOCH3 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3OH.

B. CH3COOCH=CHCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3CH2CHO.

C. HCOOCH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH3CHO.

D. CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO.
Câu 12: Đáp án C

Câu 13: Đáp án D

Anđehit no, mạch hở ⇒ πC=C = 0; v = 0 ⇒ k = πC=O.

Lại có: k = (2n + 2 – m) ÷ 2 = 2 (vì 2[O] ⇄ 2 -CHO ⇄ 2πC=O).

||⇒ m = 2n – 2
Câu 14: Đáp án B

: ● NaCl (X1): NaCl → Na+ + Cl– || Na+ và Cl– đều trung tính.

||⇒ NaCl trung tính ⇒ cho dung dịch có pH = 7 ⇒ không thỏa.

● Na2CO3 (X2): Na2CO3 → 2Na+ + CO32– || Na+ trung tính.

CO32– + H2O ⇄ HCO3– + OH– ⇒ CO32– có tính bazơ.

||⇒ Na2CO3 có tính bazơ ⇒ cho dung dịch có pH > 7 ⇒ thỏa mãn.

● NH4Cl (X3): NH4Cl → NH4+ + Cl– || Cl– trung tính. 

NH4+ + H2O ⇄ NH3 + H3O+ ⇒ NH4+ có tính axit.

||⇒ NH4Cl có tính axit ⇒ cho dung dịch có pH < 7 ⇒ không thỏa.

● CH3COONa (X4): CH3COONa → CH3COO– + Na+ || Na+ trung tính.

CH3COO– + H2O ⇄ CH3COOH + OH– ⇒ CH3COO– có tính bazơ.

||⇒ CH3COONa có tính bazơ ⇒ cho dung dịch có pH > 7 ⇒ thỏa mãn.

● AlCl3 (X5): AlCl3 → Al3+ + 3Cl– || Cl– trung tính.

Al3+ + H2O ⇄ Al(OH)2+ + H+ ⇒ Al3+ có tính axit.

||⇒ AlCl3 có tính axit ⇒ cho dung dịch có pH < 7 ⇒ không thỏa.

⇒ X2 và X4 thỏa mãn
Câu 15: Đáp án B

nCH3COOH = 0,05 mol; nCH3COOC2H5 = 0,025 mol.

CH3COOH + C2H5OH (H2SO4 đặc, to)⇄ CH3COOC2H5 + H2O.

||⇒ H = 0,025 ÷ 0,05 × 100% = 50%
Câu 16: Đáp án A

gt ⇒ X có dạng CaH2a+2Ob (a ≥ b). Phương trình cháy:

► CaH2a+2Ob + (1,5a – 0,5b + 0,5)O2 → aCO2 + (a + 1)H2O.

⇒ 1,5a – 0,5b + 0,5 = 3,5 ⇒ 1,5a – 0,5b = 3 ⇒ a = 2 + 
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 ≥ b.

⇒ b ≤ 3 || Mặt khác, a nguyên ⇒ b 
[image: image277.wmf]M

 3 ⇒ b = 3; a = 3 ⇒ C3H8O3 
Câu 17: Đáp án B

X tác dụng được với NaOH ⇒ chứa ít nhất COO ⇒ chứa ít nhất 2[O] 

⇒ CTPT thỏa mãn là C2H4O2 || Mặt khác, X tác dụng được với NaHCO3.

⇒ CTCT thỏa mãn là CH3COOH ⇒ tên gọi của X là axit axetic
Câu 18: Đáp án A

26,7(g) X + ?HCl → 37,65(g) Muối || Bảo toàn khối lượng: mHCl = 10,95(g).

⇒ nX = nHCl = 0,3 mol ⇒ MX = 26,7 ÷ 0,3 = 89 (H2N(CH2)2COOH)
Câu 19: Đáp án A

CO hay H2 cũng lấy đi [O] trong oxit theo tỉ lệ 1 : 1.

{CO; H2} + [O] → {CO2; H2O} ⇒ nX phản ứng = nO phản ứng.

Bảo toàn khối lượng: mO phản ứng = 36,1 – 28,1 = 8(g).

► nX phản ứng = 0,5 mol ⇒ VX phản ứng = 11,2 lít
Câu 20: Đáp án A

Đặt nCu2+ = b || Do Fe2+/Fe > Cu2+/Cu > Fe3+/Fe2+.

⇒ xảy ra phản ứng theo thứ tự:

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ || Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

● Bảo toàn khối lượng: mFe + mX = mY + mCu || mX = mY.

⇒ mFe = mCu = 0,2 × 56 = 11,2(g) ⇒ nCu2+ = nCu = 0,175 mol.

Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe(NO3)2 = (0,2 + a) mol. 

Bảo toàn gốc NO3: 0,175 × 2 + 3a = 2 × (0,2 + a) ⇒ a = 0,05 mol
Câu 21: Đáp án B

● k = (2 × 8 + 2 – 10) ÷ 2 = 4 ⇒ không chứa πC=C ngoài vòng benzen. 

● Phản ứng với Na không phản ứng với NaOH ⇒ OH không gắn trực tiếp lên vòng benzen.

||⇒ các dẫn xuất benzen thỏa mãn là: o, m, p – CH3C6H4CH2OH, C6H5CH2CH2OH

và C6H5CH(OH)CH3 
Câu 22: Đáp án B

Do hỗn hợp gồm các cacbohidrat ⇒ quy về Cn(H2O)m.

► Phương trình cháy: Cn(H2O)m + nO2 → nCO2 + mH2O.

⇒ nC = nO2 = 0,1125 mol || m = mC + mH2O 

||⇒ m = 0,1125 × 12 + 1,8 = 3,15(g)
Câu 23: Đáp án C

4HNO3 + 3e → NO + 3NO3– + 2H2O ⇒ nHNO3 = 4nNO = 1,2 mol
Câu 24: Đáp án C

Nhìn 4 đáp án ⇒ mạch hở. Giả sử nCO2 = 1 mol ⇒ nH2O = 2 mol.

namin = (nH2O – nCO2) ÷ 1,5 = 2/3 mol ⇒ Ctb = 1 ÷ 2/3 = 1,5.

||⇒ 2 amin là CH3NH2 và C2H5NH2 
Câu 25: Đáp án B

Các kim loại thỏa mãn là Fe, Mg, Al, Na và Ba ⇒ chọn B.
Câu 26: Đáp án D

PVC hay Poli (vinyl clorua) là (C2H3Cl)n hay C2nH3nCln.

► 1 mắt xích ứng với n = 1 ⇒ CT của 1 mắt xích: C2H3Cl.

kC2H3Cl + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl.

||⇒ %mCl = 
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⇒ trung bình 1 phân tử Cl2 tác dụng với 2 mắt xích
Câu 27: Đáp án A

Saccarozơ + H2O 
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 Glucozơ + Fructoz

nglucozơ = 0,06 mol ||⇒ m = 0,06 ÷ 0,9 × 342 = 22,8(g)
Câu 28: Đáp án A

A sai vì cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím ⇒ chọn A.
Câu 29: Đáp án A

-NH2 + HCl → -NH3Cl ||⇒ số gốc NH2 = nHCl ÷ nA = 2.

-COOH + NaOH → -COONa + H2O ||⇒ số gốc COOH = nNaOH ÷ nA = 1.

► A chứa 2 NH2 và 1 COOH
Câu 30: Đáp án B

Thủy phân thu được hỗn hợp sản phẩm ⇒ X phải chứa cả 2 loại gốc axit béo.

⇒ CTCT của X thỏa mãn là: (C15H31COO)2(C17H33COO)C3H5 (2 đồng phân)

và (C15H31COO)(C17H33COO)2C3H5 (2 đồng phân)
Câu 31: Đáp án C

Các chất thỏa mãn là axit axetic, phenylamoni clorua, glyxin, phenol ⇒ chọn C.

● Axit axetic: CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O.

● Phenylamoni clorua: C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O.

● Glyxin: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O.

● Phenol: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O.
Câu 32: Đáp án D

(1) Thỏa mãn: ban đầu Fe bị ăn mòn hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓.

Cu sinh ra bám trực tiếp lên Fe ⇒ xảy ra ăn mòn điện hóa đồng thời với ăn mòn hóa học.

(2) Không thỏa vì Al bị thụ động trong HNO3 đặc, nguội.

(3) Thỏa mãn vì Mg + Cl2 
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 MgCl2.

(4) Thỏa mãn vì Fe bị ăn mòn điện hóa.

⇒ chỉ có (2) không thỏa ⇒ chọn D.

Chú ý: đề yêu cầu ăn mòn kim loại chứ không phải ăn mòn điện hóa.

(ăn mòn kim loại = ăn mòn hóa học + ăn mòn điện hóa)!.
Câu 33: Đáp án C

► Quy X về Fe và S với số mol lần lượt là x và y.

mX = 56x + 32y = 7,52(g) || Bảo toàn electron:

3x + 6y = 0,96 mol ||⇒ giải hệ có: x = 0,06 mol; y = 0,13 mol.

► Rắn gồm 0,03 mol Fe2O3 và 0,13 mol BaSO4.

||⇒ mrắn = 0,03 × 160 + 0,13 × 233 = 35,09(g)
Câu 34: Đáp án B

(1) Đúng vì: 2C3H8O3 + Cu(OH)2 → (C3H7O3)2Cu + 2H2O.

(2) Đúng vì C2H4 chỉ có thể là etilen (CH2=CH2) ⇒ xảy ra phản ứng:

CH2=CH2 + Br2 → BrCH2CH2Br.

(3) Đúng vì CH3COOCH3 ≡ C3H6O2 
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 3CO2 + 3H2O ⇒ nCO2 = nH2O. 

(4) Đúng vì H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O.

⇒ cả 4 ý đều đúng
Câu 35: Đáp án D

Đặt CT chung cho M là CnH2n+1NO2 || nCO2 = 0,55 mol; nH2O = 0,625 mol.

⇒ nM = (nH2O – nCO2) ÷ 0,5 = 0,15 mol ⇒ n = 0,55 ÷ 0,15 = 11/3.

► M: C11/3H25/3NO2 ⇒ m = 0,15 × 295/3 = 14,75(g)
Câu 36: Đáp án C

 (1) Đúng.

(2) Sai vì chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

(3) Đúng.

(4) Sai vì triolein ở trạng thái lỏng ở nhiệt độ thường.

(5) Đúng.

(6) Đúng.

⇒ chỉ có (2) và (4) sai
Câu 37: Đáp án C

Do thu được khí không màu và MZ = 37 ⇒ có 2 trường hợp.

TH1: Z gồm N2 và N2O. Đặt nN2 = x; nN2O = y 

⇒ nZ = x + y = 0,2 mol; mZ = 28x + 44y = 7,4(g).

||⇒ giải hệ có: x = 0,0875 mol; y = 0,1125 mol. Đặt nNH4NO3 = a.

∑nNO3–/KL = ne = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3 = (8a + 1,775) mol.

► mmuối khan = 25,3 + 62.(8a + 1,775) + 80a = 122,3(g) ⇒ a = – 0,02.. ⇒ loại!.

TH2: Z gồm NO và N2O. Đặt nNO = x; nN2O = y 

⇒ nZ = x + y = 0,2 mol; mZ = 30x + 44y = 7,4(g).

||⇒ giải hệ có: x = y = 0,1 mol. Đặt nNH4NO3 = a.

∑nNO3–/KL = ne = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3 = (8a + 1,1) mol.

► mmuối khan = 25,3 + 62.(8a + 1,1) + 80a = 122,3(g) ⇒ a = 0,05 mol.

||⇒ nHNO3 = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3 = 1,9 mol
Câu 38: Đáp án A

MZ = 36,6 ⇒ Z gồm CH3NH2 và C2H5NH2 với số mol x và y.

nZ = x + y = 0,2 mol; mZ = 31x + 45y = 0,2 × 18,3 × 2 ||⇒ giải hệ có:

x = 0,12 mol; y = 0,08 mol || X là (C2H5NH3)2CO3 và Y là (COOCH3NH3)2.

⇒ nX = 0,04 mol và nY = 0,06 mol ⇒ E là (COONa)2 (0,06 mol).

► mE = 0,06 × 134 = 8,04(g)
Câu 39: Đáp án A

A. Đúng vì có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc là vinyl fomat và mantozơ.

B. Sai vì có 4 chất bị thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng trừ anilin.

C. Sai vì có 2 chất làm mất màu nước brom là vinylfomat và mantozơ.

D. Sai vì có 1 chất có tính lưỡng tính là protein. 
Câu 40: Đáp án C

nNaOH ÷ neste = 2 ⇒ Este 2 chức || Mặt khác: neste = nmuối = nancol 

⇒ este 2 chức, mạch vòng tạo bởi axit và ancol đều 2 chức.

● nKOH = 0,015 mol ⇒ neste = nmuối = 0,0075 mol ⇒ MX = 172 (C8H12O4).

Mmuối = 222 (C4H8(COOK)2) ⇒ Este là C4H8(COO)2C2H4 
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Môn Hóa Học

Thời gian: 50 phút


I. Nhận biết

Câu 1. Khi cho Fe tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là


A. chất khử.
B. chất oxi hóa.
C. môi trường.
D. chất xúc tác.
II. Thông hiểu

Câu 2. Cho hỗn hợp Fe, Mg vào dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2 thì thu được dung dịch A và một kim loại. Kim loại thu được sau phản ứng là


A. Cu.
B. Ag.
C. Fe.
D. Mg.
Câu 3. Nhúng thanh Ni lần lượt vào các dung dịch: FeCl3, CuCl2, AgNO3, HCl và FeCl2. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 4. Tiến hành điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, thu được một khí X duy nhất. Điều khẳng định nào sau đây là đúng ?


A. X là khí oxi
B. X là khí clo

C. X là khí hiđro
D. Có dùng màng ngăn xốp
Câu 5. Khi cho Na dư vào 3 cốc đựng mỗi dung dịch: Fe2(SO4)3, FeCl2 và AlCl3 thì đều có hiện tượng xảy ra ở cả 3 cốc là


A. có kết tủa.
B. có khí thoát ra.
C. có kết tủa rồi tan.
D. không hiện tượng.
Câu 6. Cho 1,68 gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Mg tác dụng hết với H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng thấy tạo hỗn hợp muối B và khí SO2 có thể tích 1,008 lít (đktc). Tính khối lượng muối thu được

A. 6,0 gam.
B. 5,9 gam.
C. 6,5 gam.
D. 7,0 gam.
Câu 7. Cho 3-etyl-2-metylpentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số dẫn xuất monoclo tối đa thu được là


A. 3.
B. 4.
C. 7.
D. 5.
Câu 8. Cho thí nghiệm như hình vẽ:
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Thí nghiệm trên dùng để định tính nguyên tố nào có trong glucozo?

A. Cacbon.
B. Hiđro và oxi.
C. Cacbon và hiđro.
D. Cacbon và oxi.
Câu 9. Amino axit X có công thức H2N-R(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào V lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch gồm: NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là

A. 10,526%.
B. 10,687%.
C. 11,966%.
D. 9,524%.
Câu 10. Ngâm một đinh sắt trong dung dịch HCl, phản ứng xảy ra chậm. Để phản ứng xảy ra nhanh hơn, người ta thêm tiếp vào dung dịch axit một vài giọt dung dịch nào sau đây?


A. NaCl.
B.FeCl3.
C. H2SO4.
D. Cu(NO3)2.
Câu 11. Tổng hợp 120 kg poli (metylmetacrylat) từ axit và ancol thích hợp, hiệu suất của phản ứng este hóa là 30% và phản ứng trùng hợp là 80%. Khối lượng của axit tương ứng cần dùng là

A. 160,00 kg.
B. 430,00 kg.
C. 103,20 kg.
D. 113,52 kg.
Câu 12. Xà phòng hóa chất béo X, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối là natriolat, natri panmitat có tỉ lệ mol 1:2. Hãy cho biết chất X có bao nhiêu công thức cấu tạo ?


A. 3. B. 4
C. 1.
D. 2.
Câu 13. Cho 19,02 gam hỗn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 10% thu được 4,704 lít hỗn hợp khí X (đktc). Biết khối lượng hỗn hợp khí X là 5,25 gam và dung dịch sau phản ứng chứa 19,98 gam CaCl2. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 229,95.
B. 153,30.
C. 237,25.
D. 232,25.
Câu 14. Hãy cho biết dùng quỳ tím có thể phân biệt được dãy các dung dịch nào sau đây ?


A. glyxin, alanin, lysin.
B. glyxin, valin, axit glutamic.


C. alanin, axit glutamic, valin.
D. glyxin, lysin, axit glutamic.
Câu 15. Hoà tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và a mol H2. Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH vàNaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch X là


A. 7.
B. 6.
C. 5.
D. 4.
Câu 16. Hỗn hợp X gồm metyl fomat, anđehit acrylic và metyl metacrylat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,98 gam. Giá trị của m là


A. 2,95.
B.2,54.
C. 1,30.
D. 2,66.
Câu 17. Cho các polime sau: sợi bông (1), tơ tằm (2), sợi đay (3), tơ enang (4), tơ visco (5), tơ axetat (6), nilon-6,6 (7). Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là?


A. (1), (2) (3), (5) (6).
B. (5), (6), (7).
C. (1), (2), (5), (7).
D. (1), (3), (5), (6).
Câu 18. Cho các chất: Ba; K2O; Ba(OH)2; NaHCO3; BaCO3; Ba(HCO3)2; BaCl2. Số chất tác dụng được với dung dịch NaHSO4 vừa tạo ra chất khí và chất kết tủa là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 19. Cho lần lượt các chất sau: Na2S, NaI, FeS, Fe3O4, Fe2O3, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng oxi hoá - khử là

A. 7.
B. 8
C. 6.
D. 9.
Câu 20. Đốt cháy hoàn toàn 9,65 gam hỗn hợp X gồm các amin no, hở thu được 17,6 gam CO2 và 12,15 gam H2O. Nếu cho 19,3 gam X tác dụng với HCl dư được m gam muối. Xác định m?


A. 37,550 gam
B. 28,425 gam
C. 18,775 gam
D. 39,375 gam
Câu 21. Cho các chất sau: axetilen, metanal, axit fomic, metyl fomat, glixerol, saccarozơ, metyl acrylat, vinyl axetat, triolein, fructozo, glucozo. Số chất trong dãy làm mất mầu dung dịch nước Brom là.


A. 9.
B. 7.
C. 6.
D. 8.
III. Vận dụng

Câu 22. X là dung dịch HCl nồng độ X mol/l. Y là dung dịch gồm Na2CO3 nồng độ y mol/l và NaHCO3 nồng độ 2y mol/l. Nhỏ từ từ đến hết 100 ml X vào 100 ml Y, thu được V lít khí CO2 (đktc). Nhỏ từ từ đến hết 100 ml Y vào 100 ml X, thu được 2V lít khí CO2 (đktc). Tỉ lệ X : y bằng

A. 8 : 5.
B. 6 : 5.
C. 4 : 3
D. 3 : 2.
Câu 23. Trong số các chất: phenylamoni clorua, natri phenolat, ancol etylic, phenyl benzoat, tơ nilon-6, ancol benzylic, alanin, Gly-Gly-Val, m-crezol, phenol, anilin, triolein, cumen, đivinyl oxalat. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là

A. 10.
B. 7
C. 8.
D. 9.
Câu 24. Trong các thí nghiệm sau:

(1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF.

(2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S.

(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.

(4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.

(5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH.

(6) Cho khí O3 tác dụng với Ag.

(7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng

(8) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2
(9) Cho Na vào dung dịch FeCl3
(10) Cho Mg vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3.
Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là


A. 8.
B. 9.
C. 6.
D. 7.
Câu 25. Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32– và SO42–. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí. Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 43 gam kết tủa. Lấy 200 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 8,96 lít khí NH3. Các phản ứng hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Tính tổng khối lượng muối có trong 300 ml dung dịch X ?


A. 23,8 gam.
B. 86,2 gam.
C. 71,4 gam.
D. 119,0 gam.
Câu 26. Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ X mol O2, sau phản ứng thu được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu cho 0,15 mol X tác dụng với dung dịch nước Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng tối đa là bao nhiêu mol ?

A. 0,45.
B. 0,30.
C. 0,35.
D. 0,15.
Câu 27. Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3), biết X là hợp chất hữu cơ đa chức. Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol 1 : 5, X và Y đều tạo khí làm xanh quỳ tím ẩm) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 5,92.
B. 4,68.
C. 2,26.
D. 3,46.
Câu 28. Chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đo ở đktc), thu được 0,55 mol hồn hợp gồm CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng khối lượng phần dung dịch giảm bớt 2 gam. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, thu được 0,9 gam H2O và một chất hữu cơ Y. Phát biểu nào sau đây sai?


A. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1:1.


B. X phản ứng được với NH3.

C. Có 4 công thức cấu tạo phù hợp với X.


D. Tách nước Y thu được chất hữu cơ không có đồng phân hình học.
Câu 29. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Cu(NO3)2 (trong đó số mol Cu bằng số mol CuO) vào 350 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng), thu được dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất, và có khí NO thoát ra. Phần trăm khối lượng Cu trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 23,80%.
B. 30,97%.
C. 26,90%.
D. 19,28%.
Câu 30. Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 11,6 gam Fe3O4 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 vào dư vào Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là:


A. 400 và 114,80.
B. 350 và 138,25.
C. 400 và 104,83.
D. 350 và 100,45.

Câu 31. Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1M và NaOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


A. 78,8
B. 39,4
C. 98,5.
D. 59,1
Câu 32. Cho các nhận định sau:

(1) Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất khí, tan tốt trong nước.

(2) Ở trạng thái tinh thể, các amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực.

(3) Lực bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac.

(4) Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit và là cơ sở tạo nên protein.

(5) Anilin để lâu ngày trong không khí có thể bị oxi hóa và chuyển sang màu nâu đen.

(6) Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy cao, đồng thời bị phân hủy.

Số nhận định đúng là


A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.
Câu 33. Hỗn hợp khí X có thể tích 4,48 lít (đo ở đktc) gồm H2 và vinylaxetilen có tỉ lệ mol tương ứng là 3:1. Cho hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung nóng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 14,5. Cho toàn bộ hỗn hợp Y ở trên từ từ qua dung dịch nước brom dư (phản ứng hoàn toàn) thì khối lượng brom đã phản ứng là


A. 32,0 gam.
B. 3,2 gam.
C. 8,0 gam.
D. 16,0 gam.
Câu 34. Hòa tan 10,92 gam hỗn hợp X chứa Al, Al2O3 và Al(NO3)3 vào dung dịch chứa NaHSO4 và 0,09 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có khối lượng 127,88 gam và 0,08 mol hỗn hợp khí Z gồm 3 khí không màu, không hóa nâu ngoài không khí. Tỉ khối hơi của Z so với He bằng 5. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:
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Phần trăm khối lượng của khí có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp Z là

A. 41,25%.
B. 68,75%.
C. 55,00%.
D. 82,50%.
Câu 35. Cho các phát biểu sau:

(1) Hidro hoá hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic

(2) Phản ứng thuỷ phân xenlulozo xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.

(3) Xenlulozo trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.

(4) Saccarozo bị hoá đen trong H2SO4 đặc.

(5) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo được dùng để pha chế thuốc.

(6) Nhóm cacbohidrat còn được gọi là gluxit hay saccarit thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

(7) Fructozơ chuyển thành glucozo trong môi trường axit hoặc môi trường kiềm.

(8) Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O

(9) Thủy phân (xúc tác H+ ,t°) saccarozo cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit

(10) Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2
(11) Sản phẩm thủy phân xenlulozo (xúc tác H+, t°) có thể tham gia phản ứng tráng gương
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là


A. 6.
B. 7.
C. 8.
D. 9.
Câu 36. Hỗn hợp A có khối lượng 8,14 gam gồm: CuO, Al2O3 và một oxit sắt. Cho H2 dư qua A nung nóng, sau khi phản ứng xong thu được 1,44 gam H2O. Hòa tan hoàn toàn A cần 170 ml dung dịch H2SO4 1M loãng được dung dịch B. Cho B tác dụng với NH3 dư lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí thu được 6,66 gam chất rắn. Công thức phân tử của oxit sắt và khối lượng của nó trong A là

A. Fe3O4; 3,48 gam.
B. Fe3O4; 2,32 gam.
C. FeO; 1,44 gam.
D. Fe2O3; 1,60 gam.
Câu 37. Ba dung dịch A, B, C thoả mãn:
- A tác dụng với B thu được kết tủa X, cho X vào dung dịch HNO3 loãng dư, thấy thoát ra khí không màu hóa nâu ngoài không khí; đồng thời thu được kết tủa Y.

- B tác dụng với C thấy khí thoát ra, đồng thời thu được kết tủa.

- A tác dụng C thu được kết tủa Z, cho Z vào dung dịch HCl dư, thấy khí không màu thoát ra.

Các chất A, B và C lần lượt là


A. CuSO4, Ba(OH)2, Na2CO3.
B. FeCl2, AgNO3, Ba(OH)2.

C. NaHSO4, Ba(HCO3)2, Fe(NO3)3.
D. FeSO4, Ba(OH)2, (NH4)2CO3.

Câu 38. Hòa tan hết 15,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,16 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 4). Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,64 gam bột Cu, thấy thoát ra 0,03 mol khí NO. Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được 154,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và khí NO là sản phẩm khử duy nhất của cả quá trình. Phần trăm khối lượng của Fe đơn chất trong hỗn hợp X là:


A. 48,80%.
B. 33,60%.
C. 37,33%.
D. 29,87%.

Câu 39. Hỗn hợp X gồm C3H8, C2H4(OH)2 và một số ancol no, đơn chức, mạch hở (C3H8 và C2H4(OH)2 có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 5,444 gam X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng lên 16,58 gam và xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 47,477.
B. 43,931.
C. 42,158.
D. 45,704.
Câu 40. Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1,2 M thu được khí NO và m gam kết tủa. Xác định m. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3– và không có khí H2 bay ra

A. 0,64.
B. 2,4.
C. 0,3.
D. 1,6.

Câu 41. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a). Sục H2S vào dung dịch nước clo
(b). Sục khí SO2 vào dung dịch thuốc tím
(c). Cho H2S vào dung dịch Ba(OH)2
(d). Thêm H2SO4 loãng vào nước Javen
(e). Đốt H2S trong oxi không khí.
(f). Sục khí Cl2 vào Ca(OH)2 huyền phù

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là


A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 6.
Câu 42. Dung dịch X chứa 0,15 mol H2SO4 và 0,1 mol Al2(SO4)3. Cho V ml dung dịchNaOH 1M vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Thêm tiếp 450 ml dung dịch NaOH 1M vào, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,5m gam kết tủa. Giá trị của V là:


A. 550,0 ml
B. 500,0 ml
C. 600,0 ml
D. 450,0 ml
Câu 43. Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau MX < MY) và một amino axit Z (phân tử có một nhóm -NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0 4 mol hỗn hợp M thu được khí N2; 14,56 lít CO2 (ở đktc) và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch X mol HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng?


A. Giá trị của X là 0,075.


B. X có phản ứng tráng bạc

C. Phần trăm khối lượng của Y trong M là 40%.

D. Phần trăm khối lượng của Z trong M là 32,05%.
IV. Vận dụng cao

Câu 44. X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no có một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn hơn trong hỗn hợp F là


A. 4,68 gam.
B. 8,10 gam.
C. 9,72 gam.
D. 8,64 gam.
Câu 45. Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu được hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Thành phần phần trăm của Al trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất là


A. 25,5%.
B. 18,5%.
C. 20,5%.
D. 22,5%.
Câu 46. Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm 1 tetrapeptit A và 1 pentapeptit B (A và B đều hở chứa đồng thời Glyxin và Alanin trong phân tử) bằng 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sản phẩm cho (m + 15,8) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng 1 lượng oxi vừa đủ, thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn Y đi qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu và có 4,928 lít khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Xem như N2 không bị nước hấp thụ, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của B trong hỗn hợp X là


A. 35,37%.
B. 58,92%.
C. 46,94%.
D. 50,92%.
Câu 47. Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no có một liên kết đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng E thu được 0,43 mol khí CO2 và 0,32 mol hơi nước. Mặt khác, thủy phân 46,6 gam E bằng 200 gam dung dịch NaOH 12% rồi cô cạn dung dịch thu được phần hơi Z có chứa chất hữu cơ T. Dẫn toàn bộ Z vào bình kín đựng Na, sau phản ứng khối lượng bình tăng 189,4 gam đồng thời sinh ra 6,16 lít khí H2 (đktc). Biết tỉ khối của T so với H2 là 16. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 41,3%.
B. 43,5%.
C. 48,0%.
D. 46,3%.
Câu 48. Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5 A trong thời gian 8492 giây thì dừng điện phân, ở anot thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 0,8m gam rắn không tan. Giá trị của m là


A. 29,4 gam.
B. 25,2 gam.
C. 16,8 gam.
D. 19,6 gam.
Câu 49. Hòa tan hết 31,12 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, FeCO3 vào dd hỗn hợp chứa H2SO4 và KNO3. Sau phản ứng thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm (CO2, NO, NO2, H2) có tỉ khối so với H2 là 14,6 và dd Z chỉ chứa các muối trung hòa với tổng khối lượng là m gam. Cho BaCl2 dư vào Z thấy xuất hiện 140,965 gam kết tủa trắng. Mặt khác cho NaOH dư vào Z thì thấy có 1,085 mol NaOH phản ứng đồng thời xuất hiện 42,9 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho các nhận định sau:

a) Giá trị của m là 82,285 gam.

b) Số mol của KNO3 trong dung dịch ban đầu là 0,225 mol
c) Phần trăm khối lượng FeCO3 trong X là 18,638%.

d) Số mol của Fe3O4 trong X là 0,05 mol.
e) Số mol của Mg trong X là 0,15 mol.
Tổng số nhận định đúng là


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 50. Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) và peptit z (C11HnOmNt). Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 1,155 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là


A. 4,64%.
B. 6,97%.
C. 9,29%.
D. 13,93%.
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án B

Fe là chất khử, N+5 (NaNO3) là chất oxi hóa, H+ (H2SO4) là môi trường.

Câu 2. Chọn đáp án B

Mg2+/Mg > Fe2+/Fe > Cu2+/Cu > Fe3+/Fe2+ > Ag+/Ag ⇒ chắc chắn phải có Ag ⇒ chọn B.
Câu 3. Chọn đáp án C

Ăn mòn điện hóa học xảy ra khi thỏa đủ 3 điều kiện sau:

- Các điện cực phải khác nhau về bản chất.

- Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn.

- Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li.

● FeCl3: chỉ xảy ra ăn mòn hóa học: Ni + 2FeCl3 → NiCl2 + 2FeCl2 

● CuCl2: ban đầu Ni bị ăn mòn hóa học: Ni + CuCl2 → NiCl2 + Cu

Cu sinh ra bám trực tiếp lên Ni ⇒ xảy ra ăn mòn điện hóa đồng thời với ăn mòn hóa học.

● AgNO3: ban đầu Ni bị ăn mòn hóa học: Ni + 2AgNO3 → Ni(NO3)2 + 2Ag

Ag sinh ra bám trực tiếp lên Ni ⇒ xảy ra ăn mòn điện hóa đồng thời với ăn mòn hóa học.

● HCl và FeCl2: chỉ xảy ra ăn mòn hóa học: Ni + 2HCl → NiCl2 + H2 

⇒ có 2 trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa ⇒ chọn C.

Câu 4. Chọn đáp án C

Khi điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ: 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2↑ + Cl2↑ 

Nếu không có màng ngăn thì xảy ra thêm phản ứng: 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

⇒ để thu được khí X duy nhất thì không dùng màng ngăn xốp và khí duy nhất là H2 ⇒ chọn C.

Câu 5. Chọn đáp án B

Hiện tương đầu tiên xảy ra ở cả 3 cốc là sủi bọt khí không màu (H2) do phản ứng: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

Câu 6. Chọn đáp án A

2H2SO4 + 2e → SO2 + SO42– + 2H2O ⇒ nSO42– = nSO2 = 0,045 mol.

⇒ mmuối = mKL + mSO42– = 1,68 + 0,045 × 96 = 6(g) ⇒ chọn A.

Câu 7. Chọn đáp án D

Câu 8. Chọn đáp án C

Thí nghiệm trên có thể chứng minh glucozơ chứa nguyên tố hidro và cacbon nhờ chuyển chúng thành các hợp chất vô cơ tương ứng là hơi H2O và khí CO2.

Hơi nước sẽ làm CuSO4 khan từ màu trắng chuyển thành màu xanh:

CuSO4 + 5H2O → CuSO4. 5H2O

Khí CO2 làm vẩn đục nước vôi trong: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O.

Quá trình phân tích nguyên tố được minh họa theo sơ đồ Mindmap dưới đây.

[image: image284.png]



Câu 9. Chọn đáp án A

Ta có nH2O = nNaOH + nKOH = 2nH2SO4 + 2nX= 0,2 + 0,2 = 0,4 mol

→ nNaOH = 0,1 mol và nKOH = 0,3 mol

Bảo toàn khối lượng mX = 36,7 + 0.4. 18- 0,1. 98 - 0,3. 56- 0,1. 40 = 13,3 gam

→ MX = 133 → %N= 
[image: image285.wmf]14

133

 ×100% = 10,526%. Đáp án B. 

Câu 10. Chọn đáp án D

Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi xảy ra ăn mòn điện hóa ⇒ thêm dung dịch Cu(NO3)2.

Câu 11. Chọn đáp án B

CH2=C(CH3)-COOH + CH3OH ⇄ CH2=C(CH3)-COOCH3 + H2O

nCH2=C(CH3)-COOCH3 ⇄ [-CH2-C(CH3)(COOCH3)-]n 

npolime = 1,2 mol ⇒ naxit = 1,2 ÷ 0,8 ÷ 0,3 = 5 mol⇒ maxit = 5 × 86 = 430(kg) ⇒ chọn B.

Câu 12. Chọn đáp án D

Câu 13. Chọn đáp án A

X gồm H2 và CO2. Đặt nCO2 = x; nH2 = y ⇒ nX = x + y = 0,21 mol; mX = 5,25g = 44x + 2y.

Giải hệ có: x = 0,115 mol; y = 0,095 mol. ||► Quy đổi hỗn hợp ban đầu về Mg, Ca, O và CO2 

⇒ nCa = nCaCl2 = 0,18 mol. Đặt nMg = x; nO = y ⇒ 24x + 0,18 × 40 + 16y + 0,115 × 44 = 19,02g

Bảo toàn electron: 2x + 0,18 × 2 = 0,095 × 2 + 2y. Giải hệ có: x = 0,135 mol; y = 0,22 mol.

⇒ nHCl = 2nMg + 2nCa = 2 × 0,135 + 2 × 0,18 = 0,63 mol ⇒ m = 0,63 × 36,5 ÷ 0,1 = 229,95(g).

Câu 14. Chọn đáp án D

Amino axit có dạng: (H2N)x-R-(COOH)y xảy ra các trường hợp:

- x > y: dung dịch có pH > 7 và làm quỳ tím hóa xanh.

- x = y: dung dịch có pH = 7 và không làm đổi màu quỳ tím.

- x < y: dung dịch có pH < 7 và làm quỳ tím hóa đỏ.

⇒ chỉ có D là quỳ tím đổi màu khác nhau nên nhận biết được.

Câu 15. Chọn đáp án B

Do nHCl < 2nH2 ⇒ HCl hết, Ba tác dụng với H2O ⇒ X chứa BaCl2 và Ba(OH)2.

Các chất tác dụng được với dung dịch X là Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, NaHCO3 ⇒ chọn B.

Câu 16. Chọn đáp án D

nCO2 = nCaCO3 = 0,1 mol || mdung dịch giảm = mCaCO3 – ∑(mCO2 + mH2O)

⇒ mH2O = 10 – 3,98 – 0,1 × 44 = 1,62 gam ⇒ nH2O = 0,09 mol.

X gồm C2H4O2, C3H4O, C4H6O2 ⇒ nO = nH – nC = 0,09 × 2 – 0,1 = 0,08 mol.

⇒ mX = mC + mH + mO = 0,1 × 12 + 0,09 × 2 + 0,08 × 16 = 2,66 gam.

Câu 17. Chọn đáp án D

Tơ có nguồn gốc từ xenlulozo là sợi bông, sợi đay, tơ visco, tơ axetat ⇒ Chọn D
Câu 18. Chọn đáp án A

● Ba được vì:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑
Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → BaSO4↓ + Na2SO4 + 2H2O

● BaCO3 được vì:

BaCO3 + 2NaHSO4 → BaSO4↓ + Na2SO4 + CO2↑ + H2O

● Ba(HCO3)2 được vì:

Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4↓ + Na2SO4 + CO2↑ + 2H2O

⇒ Chọn A
Câu 19. Chọn đáp án A

Có 7 chất bao gồm.

Na2S, NaI, FeS, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2, FeSO4 ⇒ Chọn A
Câu 20. Chọn đáp án A

Ta có nC = nCO2 = 0,4 mol || nH = 2nH2O = 1,35 mol.

⇒ nN/ hh amin = (9,65 – mC – mH) ÷ 14 = 0,25 mol.

⇒ nHCl = 0,25 mol ⇒ mMuối = 9,65 + 0,25×36,5 = 18,775 gam. (Cẩn thận chọn sai).

⇒ Với 19,3 gam X thì mMuối = 18,775×2 = 37,55 gam ⇒ Chọn A
Câu 21. Chọn đáp án D

Để phản ứng với dung dịch Br2 thì trong CTCT cần có liên kết bội (π) hoặc nhóm chức –CHO.

⇒ Số chất thỏa mãn bao gồm:

+ Axetilen ⇒ Có liên kết ≡ ⇒ Có liên kết π kém bền.

+ Metanal ⇒ Có nhóm –CHO.

+ Axit fomic ⇒ Có nhóm –CHO.

+ Metyl fomat ⇒ Có nhóm –CHO.

+ Metyl acrylat ⇒ Có liên kết = ⇒ Có liên kết π kém bền.

+ Vinyl axetat ⇒ Có liên kết = ⇒ Có liên kết π kém bền.

+ Triolein ⇒ Có liên kết = ⇒ Có liên kết π kém bền.

+ Glucozơ ⇒ Có nhóm –CHO.

⇒ Chọn D
Câu 22. Chọn đáp án A

Do VCO2 ở 2 thí nghiệm khác nhau ⇒ HCl không dư || nHCl = 0,1x; nCO32– = 0,1y mol; nHCO3– = 0,2y mol.

Thí nghiệm 1: nCO2 = nH+ - nCO32– = 0,1x - 0,1y 

Thí nghiệm 2: do ban đầu nHCO3– = 2.nCO32– ⇒ nHCO3– phản ứng = 2.nCO32–phản ứng 

⇒ nCO32–phản ứng = 0,1x ÷ (2 + 2 × 1) = 0,025x ⇒ nHCO3– phản ứng = 0,05x ⇒ nCO2 = 0,025x + 0,05x = 0,075x
⇒ 0,075x = 2 × (0,1x - 0,1y) ⇒ 0,125x = 0,2y ⇒ x : y = 8 : 5 ⇒ chọn A.

Câu 23. Chọn đáp án D

Các chất phản ứng được với dung dịch NaOH loãng, nóng là phenylamoni clorua, phenyl benzoat , tơ nilon-6, alanin, Gly-Gly-Val,

m-crezol, phenol, triolein, đivinyl oxalat ⇒ có 9 chất ⇒ chọn D.

Câu 24. Chọn đáp án A

(1) SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O 

(2) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

(3) 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 + 3H2O

(4) CaOCl2 + 2HClđặc → CaCl2 + Cl2 + H2O

(5) Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2
(6) 2Ag + O3 → Ag2O + O2 

(7) NH4Cl + NaNO2 → NaCl + N2 + 2H2O 

(8) 2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O2 

(9) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 || 3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3NaCl

(10) Mg + Fe2(SO4)3dư → MgSO4 + 2FeSO4
⇒ (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) thỏa ⇒ chọn A.

Câu 25. Chọn đáp án C

Xét trong 100 ml dung dịch X: 2H⁺ + CO32– → CO2 + H2O ⇒ nCO32– = nkhí = 0,1 mol.

Ba2+ + CO32– → BaCO3 || Ba2+ + SO42– → BaSO4 ⇒ nSO42– = (43 - 0,1 × 197) ÷ 233 = 0,1 mol.
NH4+ + OH– → NH3 + H2O ⇒ nNH4+ = nNH3 = 0,4 ÷ 2 = 0,2 mol.Bảo toàn điện tích: nNa+ = 0,2 mol.

⇒ mmuối trong 300ml X = 3 × (0,2 × 23 + 0,2 × 18 + 0,1 × 60 + 0,1 × 96) = 71,4(g) ⇒ chọn C.

Câu 26. Chọn đáp án A

Bảo toàn khối lượng: mCO2 = m + 32x - 18y = 110x - 121y ⇒ nCO2 = 2,5x - 2,75y 

Bảo toàn nguyên tố Oxi: nX = [2 × (2,5x - 2,75y) + y - 2x] ÷ 6 = 0,5x - 0,75y
Ta có: nCO2 - nH2O = (k - 1).nHCHC (với k là độ bất bão hòa của HCHC).

Áp dụng: (2,5x - 2,75y) - y = (k - 1).(0,5x - 0,75y) ⇒ k = 6 ⇒ πC=C + πC=O = 6

Mà πC=O = 3 ⇒ πC=C = 3 ⇒ nBr2 = 0,15 × 3 = 0,45 mol ⇒ chọn A.

Câu 27. Chọn đáp án D

- Gọi a và b lần lượt là số mol của X và Y. Khi cho E tác dụng với NaOH thì:
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Ta có 
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Câu 28. Chọn đáp án C

- Xét hỗn hợp CO2 và H2O ta có: 
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- Có 
[image: image291.wmf]CHO
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 và CTCT trùng với CT đơn giản nhất nên CTPT của X là C6H10O5
- Mặt khác ta nhận thấy rằng 
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- Từ các 2 dữ kiện trên ta được CTCT của X là 
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  và X còn 2 đồng phân còn lại: 
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- PT phản ứng: 
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A. Đúng, 
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B. Đúng, 
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C. Sai, X có tất cả 3 công thức cấu tạo (viết ở trên).

D. Đúng, 
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Câu 29. Chọn đáp án B

Phân tích: Đặt 
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Khi cho X tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 thì ta chỉ thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất nên sau phản ứng thì 
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Ta có: 
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Mà 
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Vậy khối lượng Cu trong X là: 
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Câu 30. Chọn đáp án B

Do dùng "tối thiểu" HCl nên xảy ra các phản ứng theo thứ tự:
Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O
Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2O
nFe = 0,2 mol; nFe3O4 = 0,05 mol.
Cuối cùng chỉ chứa FeCl2 ⇒ nFeCl2 = 0,2 + 0,05 × 3 = 0,35 mol.
Bảo toàn nguyên tố Clo: nHCl = 0,35 × 2 = 0,7 mol ⇒ V = 0,7 ÷ 2 = 0,35(l) = 350 ml.
FeCl2 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag↓ + 2AgCl↓ 
⇒ nAg = 0,35 mol; nAgCl = 0,7 mol ⇒ m = 0,35 × 108 + 0,7 × 143,5 = 138,25(g).
⇒ chọn B.

Câu 31. Chọn đáp án D

∑nOH– = 0,2 × (1,5 × 2 + 1) = 0,8 mol; nCO2 = 0,6 mol.
⇒ nOH–/nCO2 = 0,8 ÷ 0,6 = 1,33 ⇒ sinh ra HCO3– và CO32– 
nHCO3–/Y = 2nCO2 - nOH– = 0,4 mol; nCO32– = 0,6 - 0,4 = 0,2 mol 
⇒ nBa2+/Y = 0,2 × 1,5 - 0,2 = 0,1 mol 
nOH– = 0,2 × 1,5 = 0,3 mol < nHCO3–/Y ⇒ nCO32– = 0,3 mol
nBa2+ = 0,2 + 0,1 = 0,3 mol < nCO32– ⇒ nBaCO3 = 0,3 mol
⇒ m = 0,3 × 197 = 59,1(g) ⇒ chọn D.

Câu 32. Chọn đáp án B

(1) Đúng
(2) Đúng 
(3) Sai, chẳng hạn anilin có tính bazơ yếu hơn NH3.
(4) Sai, polipeptit mới là cơ sở tạo nên protein.
(5) Đúng
(6) Đúng
⇒ có 4 nhận định đúng ⇒ chọn B.

Câu 33. Chọn đáp án C

tính được nH2 = 0,15 mol; n C4H4 = 0,05 mol.
Khi nung nóng thì khối lượng hỗn hợp: msau pư = mtrước pư = 0,15 × 2 + 0,05 ÷ 52 = 2,9 gam.
từ tỉ khối hh sau pư với H2 → n hh sau pư = 2,9 ÷ 2 ÷ 14,5 = 0,1 mol.
Chú ý: nH2 pư = n hh trước pư – n số mol hh sau pư = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol.
►Thêm nữa, H2 phản ứng sẽ cộng vào nối đôi, làm mất 0,1 mol liên kết π của hh trước pư.
Mà số mol lk π trước pư là: 0,05 × 3 = 0,15 nên sau phản ứng chỉ còn 0,15 – 0,1 = 0,05 mol π.
Vậy khối lượng brom đã phản ứng sé là: 0,05 × 160 = 8 gam.
Ta chọn đáp án C. ♣.

Câu 34. Chọn đáp án B

gt ⇒ Z gồm N2O, N2, H2 ⇒ Y không chứa NO3–; khí có PTK lớn nhất trong Z là N2O.
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Từ 1 mol NaOH đến 1,3 mol NaOH thì kết tủa từ cực đại đến tan hết do xảy ra phản ứng:
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O ⇒ nAl3+ = nAl(OH)3 = 1,3 - 1 = 0,3 mol.
Đặt nNaHSO4 = x ⇒ nNa+/Y = nSO42– = x. Khi kết tủa đạt cực đại thì chỉ thu được Na2SO4.
⇒ nNa2SO4 = x ⇒ ∑nNa+ = 2x ⇒ nNa+/Y = 2x - 1 = x ⇒ x = 1.
Đặt nNH4+ = y; nH+ = z. Bảo toàn điện tích: 0,3 × 3 + 1 + y + z = 1 × 2
mmuối = 127,88(g) = 0,3 × 27 + 1 × 23 + 18y + z + 1 × 96
Giải hệ có: y = 0,04 mol; z = 0,06 mol. Bảo toàn khối lượng:
mH2O = 10,92 + 1 × 120 + 0,09 × 63 - 127,88 - 0,08 × 20 = 7,11g ⇒ nH2O = 0,395 mol.
Bảo toàn nguyên tố Hidro: nH2 = (1 + 0,09 - 0,04 × 4 - 0,06 - 0,395 × 2)/2 = 0,04 mol.
Đặt nN2O = a; nN2 = b ⇒ nZ = a + b + 0,04 = 0,08; mZ = 44a + 28b + 0,04 × 2 = 0,08 × 20
Giải hệ có: a = 0,025 mol; b = 0,015 mol ⇒ %mN2O = 0,025 × 44 ÷ 1,6 × 100% = 68,75%.

Câu 35. Chọn đáp án B

(1) Sai vì hidro hóa hoàn toàn glucozơ thu được sobitol.
(2) Đúng vì trong dạ dày của chúng có chứa các enzim thủy phân xenlulozơ.
(3) Sai vì xenlulozơ trinitrat dùng để chế tạo thuốc súng không khói.
(4) Đúng vì H2SO4 đặc có tính háo nước nên xảy ra phản ứng: C12H22O11 
[image: image308.wmf]24
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(5) Đúng
(6) Đúng
(7) Sai vì fructozơ và glucozơ chỉ chuyển hóa lẫn nhau trong môi trường kiềm.
(8) Đúng vì mantozơ tạo bởi 2 gốc α-glucozơ. Trong dung dịch, gốc α-gluczơ có thể mở vòng tạo nhóm -CHO.
(9) Sai vì thủy phân saccarozơ thu được 2 loại monosaccarit là glucozơ và fructozơ.
(10) Đúng vì fructozơ chứa nhiều nhóm -OH kề nhau.
(11) Đúng vì sản phẩm thủy phân là glucozơ có thể tráng gương.
⇒ (2), (4), (5), (6), (8), (10) và (11) đúng ⇒ chọn B.

Câu 36. Chọn đáp án A

Quy A về Cu, Al, Fe và O || [O] + H2SO4 → SO42– + H2O ⇒ nO = nH2SO4 = 0,17 mol.
H2 + [O] → H2O (trừ Al2O3) ⇒ nAl2O3 = (0,17 - 0,08)/3 = 0,03 mol ⇒ nAl = 0,06 mol.
||► Rắn gồm 0,03 mol Al2O3 và Fe2O3 ⇒ nFe2O3 = (6,66 - 0,03 × 102)/160 = 0,0225 mol 
⇒ nFe = 0,045 mol ⇒ nCu = (8,14 - 0,06 × 27 - 0,045 × 56 - 0,17 × 16)/64 = 0,02 mol.
⇒ nO/oxit sắt = 0,17 - 0,09 - 0,02 = 0,06 mo ⇒ Fe : O = 0,045 : 0,06 = 3 : 4 ⇒ Fe3O4
⇒ moxit sắt = 0,015 × 232 = 3,48(g) ⇒ chọn A.

Câu 37. Chọn đáp án D

A tác dụng với B thu được 2 kết tủa và 1 kết tủa có tính khử ⇒ loại A và C.

B tác dụng với C thu được khí ⇒ loại B ⇒ chọn D.

Câu 38. Chọn đáp án C

- Dung dịch Y gồm Fe3+, H+, Na+, 
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 (dung dịch Y không chứa Fe2+, vì không tồn tại dung dịch cùng chứa Fe2+, H+ và 
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- Khi cho dung dịch Y tác dụng với 0,135 mol Cu thì:
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- Khi cho dung dịch Y tác dụng với Ba(OH)2 ta có:
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- Xét dung dịch Y, có: 
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- Xét hỗn hợp khí Z, có 
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- Quay trở lại hỗn hợp rắn X, ta có:
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Câu 39. Chọn đáp án D

nhạy cảm: "một số ancol". nối: C3H8.C2H4(OH)2 = C5H14O2 = 2.C2,5H7O.
||→ nhận ra vấn đề: hỗn hợp X gồm tất cả các chất đều có dạng CnH2n + 2O.
Quy 5,444 gam X gồm x mol CH2 và y mol H2O ||→ 14x + 18y = 5,444 gam.
Bảo toàn C, H → mtăng = 62x + 18y = 16,58 gam.
yeah! với hướng này thì gặp lại, các em tự tin bấm máy luôn:
m = 197 × (16,58 – 5,444) ÷ (62 – 14) = 45,704 gam. Chọn đáp án D. ♠.

Câu 40. Chọn đáp án A

Ta có nFe = 0,1 || nCu(NO2)2 = 0,1 || nHCl = 0,24
● Nhận thấy nH+ = 0,24 và nNO3– = 0,2 ⇒ nNO = 0,06
● Ta có 3nNO > 2nFe ⇒ Fe chỉ lên Fe2+.
⇒ nFe phản ứng với HNO3 = nNO × 3 ÷ 2 = 0,09 mol
⇒ nFe phản ứng với Cu2+ = 0,1 - 0,09 = 0,01 mol
⇒ m↓ = mCu = 0,01×64 = 0,64 gam ⇒ Chọn A
Câu 41. Chọn đáp án C

(a) H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4.
(b) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4.
(c) H2S + Ba(OH)2 → không phản ứng (Chú ý: BaS tan trong nước).
(d) 2NaClO + H2SO4 → Na2SO4 + 2HClO 
(e) 2H2S + O2 → 2S + 2H2O (hoặc 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O nếu không khí dư).
(f) Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O
⇒ các phản ứng oxi hóa - khử là (a), (b), (e), (f) ⇒ chọn C. 

Câu 42. Chọn đáp án C

● Gọi số mol NaOH dùng ở lần 1 là a mol ta có sơ đồ.
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● ⇒ Với nNaOH = (a + 0,45) mol thì nAl(OH)3 = 
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+ Ta có sơ đồ: 
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⇒ Ta có nAl(OH)3 = 4nAl(OH)3 – (nNaOH – nH+)
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[image: image328]a = 0,6 mol ⇒ VNaOH = 0,6 lít = 600 ml ⇒ Chọn C
Câu 43. Chọn đáp án C

nCO2 = 0,65 mol < nH2O = 0,7 mol ⇒ Z chứa 1 nhóm –COOH.
Ctb = 0,65 ÷ 0,4 = 1,625 ⇒ X là HCOOH (⇒ B đúng) và Y có dạng CnH2nO2.
⇒ nZ = (0,7 - 0,65) ÷ 0,5 = 0,1 mol ⇒ nX = nY = (0,4 - 0,1) ÷ 2 = 0,15 mol.
⇒ x = 0,1 × 0,3 ÷ 0,4 = 0,075 mol ⇒ A đúng.
Gọi số C của Z là m ⇒ 0,15n + 0,1m + 0,15 = 0,65 ⇒ m = n = 2.
⇒ Y là CH3COOH và Z là H2N-CH2-COOH.
⇒ %mY = 38,46%; %mZ = 32,05% ⇒ C sai và D đúng ⇒ chọn C.

Câu 44. Chọn đáp án D

21,62 gam E (este đều đơn chức) + vừa đủ 0,3 mol NaOH ||→ nCOO trong E = 0,3 mol
♦ giải đốt 21,62 gam E (0,3 mol) + O2 –––to–→ x mol CO2 + y mol H2O.
(CO2 + H2O) + Ca(OH)2 dư có Δmdung dịch giảm = 56x – 18y = 34,5 gam.
Lại có mE = 12x + 2y + 0,3 × 32 = 21,62 gam ||→ giải x = 0,87 mol và y = 0,79 mol.
||→ tương quan ∑nCO2 – ∑nH2O = nY + Z = 0,08 mol → nX = 0,22 mol.
chú ý: Y, Z không no và thủy phân cho ancol nên số CY, Z ≥ 4.
Chặn số Ctrung bình của X < (0,87 – 0,08 × 4) ÷ 0,22 = 2,5 → số CX = 2 hay X là HCOOCH3.
♦ Biện luận: hai ancol đồng đẳng nên ancol còn lại là C2H5OH.
Thủy phân E chỉ cho 2 muối mà 1 muối là HCOONa (no rồi) 
||→ 1 muối còn lại phải là không no 1 C=C là gốc axit của Y và Z.
nghĩa là Y là CnH2n – 1COOCH3 và Z là CnH2n – 1COOC2H5 (Y, Z đồng đẳng kế tiếp)
Đơn giản, tính lại số Ctrung bình Y, Z = (0,87 – 0,22 × 2) ÷ 0,08 = 5,375
||→ số CY = 5 và số CZ = 6. tuy nhiên, đọc kĩ yêu cầu bài tập
||→ chỉ quan tâm muối lớn trong F là 0,08 mol C3H5COONa ⇄ myêu cầu = 8,64 gam. Chọn D. ♥.

Câu 45. Chọn đáp án C

- Khi cho 21,5 gam X tác dụng với 0,43 mol H2SO4 thì:
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- Ta có 
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- Xét hỗn hợp X ta có:
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Câu 46. Chọn đáp án C

Quy X về C2H3NO, CH2, H2O ⇒ nC2H3NO = 2nN2 = 2 × 0,22 = 0,44 mol.
Muối gồm 0,44 mol C2H4NO2Na và x mol CH2 
⇒ đốt cho CO2: (0,66 + x) mol và H2O: (0,88 + x) mol
⇒ mbình tăng = mCO2 + mH2O = 56,04 ⇒ x = 0,18 mol.
nNaOH = nC2H3NO = 0,44 mol. Bảo toàn khối lượng:
m + 0,44 × 40 = m + 15,8 + mH2O ⇒ nH2O = 0,1 mol.
Đặt nA = a; nB = b ⇒ nX = a + b = 0,1 mol; nC2H3NO = 0,44 mol = 4a + 5b
Giải hệ có: a = 0,06 mol; b = 0,04 mol.
nAla = nCH2 = 0,18 mol; nGly = 0,44 - 0,18 = 0,26 mol.
Gọi số gốc Ala trong A và B là m và n (1 ≤ m ≤ 3; 1 ≤ n ≤ 4) 
⇒ 0,06m + 0,04n = 0,18. Giải phương trình nghiệm nguyên có: m = 1; n = 3.
⇒ B là Gly2Ala3 ⇒ %mB = 0,04 × 345 ÷ (0,44 × 57 + 0,18 × 14 + 0,1 × 18) × 100% = 46,94%.

Câu 47. Chọn đáp án D

X và Y lần lượt có dạng CnH2n-2O2 và CmH2m-4O4 (n ≥ 3; m ≥ 4).
Ta có: nCO2 - nH2O = (k - 1).nHCHC (với k là độ bất bão hòa của HCHC).
Áp dụng: nCO2 - nH2O = nX + 2nY = nCOO ⇒ nCOO = 0,11 mol.
mE = mC + mH + mO = 0,43 × 12 + 0,32 × 2 + 0,11 × 2 × 16 = 9,32(g).
⇒ Thí nghiệm 2 dùng gấp thí nghiệm 1 là 46,6 ÷ 9,32 = 5 lần.
⇒ nCOO thí nghiệm 2 = 0,11 × 5 = 0,55 mol < nNaOH = 0,6 mol ⇒ NaOH dư.
mH2O ban đầu = 176(g). Đặt nX = x; nY = y ⇒ x + 2y = 0,55 mol.
∑mH2O/Z = 176 + 18 × 2y = (176 + 36y)(g); MT = 32 ⇒ T là CH3OH với số mol là x.
⇒ mbình tăng = 188,85(g) = 176 + 36y + 32x - 0,275 × 2
Giải hệ có: x = 0,25 mol; y = 0,15 mol.
Đặt số C của X và Y là a và b (a ≥ 4; b ≥ 4) ⇒ 0,25a + 0,15b = 0,43 × 5
Giải phương trình nghiệm nguyên có: a = 5; b = 6.
⇒ Y là C6H8O4 ⇒ %mY = 0,15 × 144 ÷ 46,6 × 100% = 46,35% ⇒ chọn D.

Câu 48. Chọn đáp án B

- Ta có 
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- Dung dịch sau điện phân chứa 
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+ Xét dung dịch sau điện phân có: 
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- Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch trên thì:
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+ Theo đề ta có: 
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Câu 49. Chọn đáp án A

Y chứa H2 ⇒ Z không chứa NO3–. Lập sơ đồ phản ứng:
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nH2SO4 = nSO42– = nBaSO4 = 140,965 ÷ 233 = 0,605 mol; nNH4+ = nkhí = 0,56 ÷ 22,4 = 0,025 mol.
► Bảo toàn điện tích: nNa+ + nK+/Z = 2nSO42– ⇒ nKNO3 = nK+ = 0,605 × 2 - 1,085 = 0,125 mol ⇒ (b) sai 
● Đặt nMg2+ = x; nFe2+ = y ⇒ nNaOH = 2x + 2y + 0,025 = 1,085 mol; mkết tủa = 58x + 90y = 42,9g.
||⇒ Giải hệ có: x = 0,15 mol; y = 0,38 mol ⇒ (e) đúng.
► m = 0,15 × 24 + 0,38 × 56 + 0,125 × 39 + 0,025 × 18 + 0,605 × 96 = 88,285(g) ⇒ (a) sai.
Bảo toàn khối lượng: mH2O = 31,12 + 0,605 × 98 + 0,125 × 101 - 88,285 - 0,2 × 29,2 = 8,91(g) ⇒ nH2O = 0,495 mol.
Bảo toàn nguyên tố Hidro: nH2 = (0,605 × 2 - 0,025 × 4 - 0,495 × 2)/2 = 0,06 mol.
Bảo toàn nguyên tố Nitơ: ∑n(NO,NO2) = ∑nN/Y = 0,125 - 0,025 = 0,1 mol.
⇒ nFeCO3 = nCO2 = 0,2 - 0,1 - 0,06 = 0,04 mol ⇒ %mFeCO3 = 0,04 × 116 ÷ 31,12 × 100% = 14,91% ⇒ (c) sai.
► mX = mMg + mFe + mO + mCO3 ⇒ mO = 31,12 - 0,15 × 24 - 0,38 × 56 - 0,04 × 60 = 3,84(g).
⇒ nO = 0,24 mol ⇒ nFe3O4 = 0,06 mol ⇒ (d) sai ⇒ chỉ có (e) đúng ⇒ chọn A.
► Nhận xét: Đề chuẩn hơn nên là Z không chứa ion Fe3+. 

Câu 50. Chọn đáp án A
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- Quy đổi hỗn hợp E thành C2H3ON, CH2 và H2O thì
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 Trong E có chứa peptit có số mắc xích lớn 4,4 (5, 6 hoặc 7…). Vậy Z là pentapeptit (Gly)4Ala, X là đipeptit (Gly)2 và Y là đipeptit AlaVal (không thể là tripeptit (Gly)2Ala vì khi đó thủy phân hỗn hợp E sẽ không thu được muối của Val).

Ta có:
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	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn Hóa Học

Thời gian: 50 phút


I. Nhận biết

Câu 1. Một axit X có công thức chung là CnH2n – 2O4, loại axit nào sau đây thỏa mãn X?


A. Axit chưa no hai chức
B. Axit no, 2 chức


C. Axit đa chức no
D. Axit đa chức chưa no

Câu 2. Chất nào sau đây không phải là este?


A. CH3COOC2H5
B. C3H5(COOCH3)3
C. HCOOCH3
D. C2H5OC2H5
Câu 3. Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các


A. cation
B. anion
C. ion trái dấu
D. chất

Câu 4. Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?


A. (NH4)2CO3, CO2, CH4, C2H6
B. CO2, K2CO3, NaHCO3, C2H5Cl


C. NH4HCO3, CH3OH, CH4, CCl4
D. C2H4, CH4, C2H6O, C3H9N

Câu 5. Anđehit propionic có công thức cấu tạo là


A. CH3CH2CHO
B. HCOOCH2CH3
C. CH3CH(CH3)2
D. CH3CH2CH2CHO

Câu 6. Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là


A. CH2=CHCOONa và CH3OH
B. CH3COONa và CH2=CHOH


C. CH3COONa và CH3CHO
D. C2H5COONa và CH3OH

Câu 7. Một chai đựng ancol etylic có nhãn ghi 25° có nghĩa là


A. cứ 100 gam dung dịch thì có 25 ml ancol nguyên chất


B. cứ 100 ml nước thì có 25 ml ancol nguyên chất


C. cứ 75 ml nước thì có 25 ml ancol nguyên chất


D. cứ 100 gam dung dịch thì có 25 gam ancol nguyên chất

Câu 8. Khi thủy phân HCOOC6H5 trong môi trường kiềm dư thì thu được


A. 2 rượu và nước
B. 2 muối và nước
C. 1 muối và 1 ancol
D. 2 muối

Câu 9. Chất được dùng để tẩy trắng giấy và bột giấy trong công nghiệp là


A. N2O
B. SO2
C. NO2
D. CO2
Câu 10. Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


A. C2H5COOH
B. CH3COOCH3
C. HOC2H4CHO
D. HCOOC2H5
II. Thông hiểu

Câu 11. Biết 8,1 gam hỗn hợp khí X gồm: CH3CH2C≡CH và CH3C≡CCH3 có thể làm mất màu vừa đủ m gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là


A. 54 gam
B. 16 gam
C. 32 gam
D. 48 gam

Câu 12. Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este


A. có mùi thơm, an toàn với người
B. là chất lỏng dễ bay hơi


C. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên
D. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng

Câu 13. Phân tích định lượng este A, nhận thấy phần trăm khối lượng nguyên tố O bằng 53,33%. Este A là


A. este 2 chức
B. CH3COOCH3
C. HCOOCH3
D. este không no

Câu 14. Từ 400 gam benzen có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam phenol. Cho biết hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 78%.


A. 320 gam
B. 618 gam
C. 376 gam
D. 312 gam

Câu 15. Để phân biệt etan và eten, dùng phàn ứng nào là thuận tiện nhất?


A. Phản ứng trùng hợp
B. Phản ứng cộng với hidro


C. Phản ứng đốt cháy
D. Phản ứng cộng với nước brom

Câu 16. Phát biểu nào sau đây sai?


A. Hidro sunfua bị oxi hóa bởi nước clo ở nhiệt độ thường


B. Tất cả các nguyên tố halogen đều có các số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7 trong các hợp chất


C. Kim cương, than chì, fuleren là các dạng thù hình của cacbon


D. Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc ở 1200° C trong lò điện

Câu 17. Ancol no, đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là


A. ancol bậc 1
B. ancol bậc 1 và ancol bậc 2


C. ancol bậc 3
D. ancol bậc 2

Câu 18. Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là


A. C17H33COOH và C15H31COOH
B. C15H31COOH và C17H35COOH


C. C17H33COOH và C17H35COOH
D. C17H31COOH và C17H33COOH

Câu 19. Axeton là nguyên liệu để tổng hợp nhiều dược phẩm và một số chất dẻo. Một lượng lớn axeton dùng làm dung môi trong sản xuất tơ nhân tạo và thuốc súng không khói. Trong công nghiệp, axeton được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?


A. Oxi hóa cumen (isopropyl benzen)
B. Nhiệt phân CH3COOH/xt hoặc (CH3COO)2Ca


C. Chưng khan gỗ
D. Oxi hóa rượu isopropylic

Câu 20. Phân tích hợp chất hữu cơ X thấy cứ 3 phần khối lượng cacbon lại có 1 phần khối lượng hidro, 7 phần khối lượng nito và 8 phần khối lượng lưu huỳnh. Trong công thức phân tử của X chỉ có 1 nguyên tử S. Công thức phân tử của X là


A. CH4NS
B. C2H6NS
C. CH4N2S
D. C2H2N2S

Câu 21. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí X khi cho dung dịch axit tác dụng với chất rắn (kim loại hoặc muối). Hình vẽ dưới minh họa phản ứng nào sau đây?
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A. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O


B. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

C. 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O


D. Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Câu 22. Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?


A. Na2O, NaOH, HCl
B. Al, HNO3 đặc, KClO3

C. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3
D. NH4Cl, KOH, AgNO3
Câu 23. Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hòa. Khí X là


A. NO2
B. N2
C. NO
D. N2O

Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm CH4, C3H4, C3H6, C4H6 thu được 3,136 lít CO2 và 2,16 gam H2O. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng cháy là


A. 4,48 lít
B. 1,12 lít
C. 3,36 lít
D. 5,6 lít

Câu 25. Để phân biệt ancol etylic tinh khiết và ancol etylic có lẫn nước, có thể dùng chất nào sau đây?


A. CuSO4 khan
B. H2SO4 đặc
C. CuO, t° 
D. Na

Câu 26. Cho chuỗi phản ứng:
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CTCT của X, Y lần lượt là


A. CH3CHO, HCOOCH2CH3
B. CH3CHO, CH2(OH)CH2CHO


C. CH3CHO, CH3CH2COOH
D. CH3CHO, CH3COOCH3
Câu 27. Để phân biệt axit propionic và axit acrylic ta dùng


A. dung dịch C2H5OH
B. dung dịch NaOH
C. dung dịch Na2CO3
D. dung dịch Br2
Câu 28. Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm chỉ gồm 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Nếu cho 4,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ và đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là


A. etyl axetat
B. etyl propionat
C. metyl propionat
D. isopropyl axetat

Câu 29. Cho dãy các chất: metan; axetilen; etilen; etanol; axit acrylic; anilin; phenol; Số chất trong dãy phản ứng được với nước Brom là


A. 6
B. 7
C. 5
D. 4

Câu 30. Cho neopentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là


A. 1
B. 3
C. 5
D. 2

Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn một anđehit đơn chức, no, mạch hở A cần 17,92 lít O2 (đktc). Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong được 40 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Công thức phân tử của A là


A. C4H8O
B. C3H6O
C. C2H4O
D. CH2O

Câu 32. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?


A. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4
B. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng nguội


C. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4
D. Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4
Câu 33. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?


A. Axit fomic
B. Axit axetic
C. Axit iso-butylic
D. Axit propionic

Câu 34. Nhận xét nào sau đây đúng?


A. Anđehit làm mất màu nước brom còn xeton thì không


B. Anđehit và xeton đều không làm mất màu nước brom


C. Xeton làm mất màu nước brom còn anđehit thì không


D. Anđehit và xeton đều làm mất màu nước brom

III. Vận dụng

Câu 35. Cho 0,3 mol axit X đơn chức trộn với 0,25 mol ancol etylic đem thực hiện phản ứng este hóa thu được 18 gam este. Tách lấy lượng ancol và axit dư cho tác dụng với Na thấy thoát ra 2,128 lít H2. Vậy công thức của axit và hiệu suất phản ứng este hóa là


A. CH2=CHCOOH và H% = 78%
B. CH3COOH và H% = 72%


C. CH3COOH và H% = 68%
D. CH2=CHCOOH và H% = 72%

Câu 36. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm NaNO3; Al(NO3)3; Cu(NO3)2 thu được 10 gam chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ khí Z vào 112,5 gam H2O được dung dịch axit có nồng độ 12,5% và có 0,56 lít một khí duy nhất thoát ra (đktc). Phần trăm khối lượng của NaNO3 trong hỗn hợp X là


A. 21,25%
B. 17,49%
C. 8,75%
D. 42,5%

Câu 37. Thêm từ từ từng giọt 100 ml dung dịch Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào dung dịch 200 ml HCl 1M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m bằng


A. 7,88
B. 23,64
C. 9,85
D. 11,82

IV. Vận dụng cao

Câu 38. Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng hết với dung dịch KOH dư là


A. 5,04 gam
B. 5,80 gam
C. 5,44 gam
D. 4,68 gam

Câu 39. X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm  cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp F là


A. 8,10 gam
B. 9,72 gam
C. 8,64 gam
D. 4,68 gam

Câu 40. Este A tạo bởi 2 axit cacboxylic X, Y (đều mạch hở, đơn chức) và ancol Z. Xà phòng hóa hoàn toàn a gam A bằng 140 ml dung dịch NaOH tM thì cần dùng 80 ml dung dịch HCl 0,25M để trung hòa vừa đủ lượng NaOH dư, thu được dung dịch T. Cô cạn T thu được b gam hỗn hợp muối khan N. Nung N trong NaOH khan dư có thêm CaO thu được chất rắn R và hỗn hợp khí K gồm 2 hidrocacbon có tỉ khối với oxi là 0,625. Dẫn K lội qua nước brom thấy có 5,376 lít 1 khí thoát ra, cho toàn bộ R tác dụng với axit H2SO4 loãng dư thấy có 8,064 lít khí CO2 sinh ra. Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam Z cần dùng 2,352 lít oxi sinh ra nước CO2 có tỉ lệ khối lượng 6 : 11. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị a gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 29
B. 26
C. 27
D. 28
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Câu 3. Chọn đáp án C
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Câu 5. Chọn đáp án A
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Câu 8. Chọn đáp án B
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Câu 11. Chọn đáp án D
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Câu 13. Chọn đáp án C

Câu 14. Chọn đáp án C

Câu 15. Chọn đáp án D
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I. Nhận biết

Câu 1. Polime nào sau đây được dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ?


A. Poli (metyl metacrylat).
B. Poliacrilonitrin.

C. Polistiren.
D. Poli (etylen terephtalat).
Câu 2. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?


A. Glyxin.
B. Etyl amin.
C. Anilin.
D. Glucozo.
Câu 3. Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được glixerol và

A. axit béo.
B. ancol đơn chức.
C. muối clorua.
D. xà phòng.
Câu 4. Xà phòng hóa triolein thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và glixerol.
B. C17H31COONa và etanol.

C. C17H33COONa và glixerol.
D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 5. Hợp chất H2NCH(CH3)COOH có tên gọi là


A. glyxin.
B. lysin.
C. valin.
D. alanin.
Câu 6. Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất ?


A. Bạc (Ag).
B. Sắt (Fe).
C. Vonfram (W).
D. Crom (Cr).
Câu 7. Chất không tan trong nước lạnh là


A. fructozo.
B. glucozo.
C. saccarozo.
D. tinh bột.
Câu 8. Metyl acrylat có công thức là


A. CH3COOCH3.
B. HCOOCH3.
C. CH2=CHCOOCH3.
D. CH3COOCH=CH2.
Câu 9. Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H?


A. Poli (vinyl axetat).
B. Polietilen.
C. Poli acrilonitrin.
D. Poli (vinyl clorua).
II. Thông hiểu

Câu 10. Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?


A. Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7, nilon-6,6.


B. Polipropilen, polibutađien, nilon-7, nilon-6,6.

C. Polipropilen, tinh bột, nilon-7, cao su thiên nhiên.


D. Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên, polibutađien.
Câu 11. Cho các chất sau: etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là


A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 12. Cho các loại tơ sau: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) tơ nilon-6; (4) tơ visco; (5) tơ nilon-6,6; (6) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là


A. (2), (3), (5).
B. (1), (2), (6).
C. (2), (4), (6).
D. (2), (4), (5).
Câu 13. Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được 27,75 gam muối. Giá trị của m là


A. 26,25.
B. 22,25.
C. 13,35.
D. 18,75.
Câu 14. Cho các ion sau: Al3+, Fe2+, Cu2+, Ag+,
Ca2+. Chiều giảm tính oxi hóa của các ion trên là


A. Ca2+, Al3+, Fe2+,Cu2+, Ag+.
B. Ca2+, Fe2+, Al3+, Cu2+, Ag+.

C. Cu2+, Ag+, Fe2+, Al3+, Ca2+.
D. Ag+ , Cu2+, Fe2+, Al3+, Ca2+.
Câu 15. Kim loại Ni phản ứng được với tất cả các muối trong dung dịch của dãy nào sau đây?


A. NaCl, AlCl3, ZnCl2.
B. MgSO4, CuSO4, AgNO3.

C. Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl.
D. AgNO3, CuSO4, Pb(NO3)2.
Câu 16. Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?


A. Li+, Br–, Ne.
B. Na+, Cl–, Ar.
C. Na+, F–, Ne.
D. K+, Cl–, Ar.
Câu 17. Khối lượng của một đoạn mạch polibutađien là 8370 đvC và của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27120 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch polibutađien và đoạn mạch tơ nilon-6,6 lần lượt là

A. 155 và 120.
B. 113 và 152.
C. 113 và 114.
D. 155 và 121.
Câu 18. Thủy phân hoàn toàn pentapeptit X, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có tripeptit Gly- Gly-Val và hai đipeptit Gly-Ala, Ala-Gly. Chất X có công thức là

A. Gly-Ala-Gly-Ala-Val.
B. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.


C. Gly-Ala-Val-Gly-Gly.
D. Gly-Gly-Val-Ala-Gly.
Câu 19. Cho 10 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,8M, thu được dung dịch chứa 15,84 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 160.
B. 220.
C. 200.
D. 180.
Câu 20. Saccarozơ, glucozơ, fructozơ đều tham gia vào phản ứng

A. thủy phân.
B. với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C. đổi màu iot.
D. tráng bạc.
Câu 21. Glyxin có thể phản ứng với dãy các chất nào sau đây?


A. NaOH, CH3OH, H2SO4.
B. HCl, Cu, NaOH.

C. NaOH, HCl, Na2SO4.
D. HCl, NaCl, C2H5OH.
Câu 22. Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là

A. 4.
B. 2.
C. 1
D. 3.
Câu 23. Cho 21,6 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 11,2 lít khí H2 thoát ra (đktc). Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là:


A. 39,4 gam.
B. 53,9 gam.
C. 58,1 gam.
D. 57,1 gam.
Câu 24. Sắp xếp các chất sau theo trật tự giảm dần nhiệt độ sôi: CH3COOH, HCOOCH3, CH3COOCH3, C3H7OH.


A. CH3COOH, HCOOCH3, CH3COOCH3, C3H7OH.


B. CH3COOCH3, HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH.

C. HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH, CH3COOCH3.


D. CH3COOH, C3H7OH, CH3COOCH3, HCOOCH3.
Câu 25. Cho các chất sau: (1) buta-1,3-đien; (2) axit glutamic; (3) acrilonitrin; (4) glyxin; (5) vinyl axetat. Những chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là


A. (3), (4) và (5).
B. (1), (3) và (5).
C. (1), (2) và (5).
D. (1), (2) và (3).
Câu 26. Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucoza là


A. 14,4%.
B. 12,4%.
C. 11,4%.
D. 13,4%.
Câu 27. Cho 2,15 gam este đơn chức mạch hở X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este X là:


A. C4H6O2.
B. C2H4O2.
C. C3H6O2.
D. C4H8O2.
Câu 28. Phát biểu nào sau đây sai?


A. Glucozo và fructozo là đồng phân của nhau.


B. Saccarozo và tinh bột đều tham gia phản ứng thủy phân.

C. Glucozo và saccarozo đều có phản ứng tráng bạc.


D. Glucozo và tinh bột đều là cacbohiđrat.
Câu 29. Xà phòng hóa hoàn toàn 35,6 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 38,24.
B. 36,72.
C. 38,08.
D. 29,36.
Câu 30. Từ 32,4 tấn mùn cưa (chứa 50% xenlulozo) người ta sản xuất được m tấn thuốc súng không khói (xenlulozo trinitrat) với hiệu suất phản ứng tính theo xenluloza là 90%. Giá trị của m là

A. 29,70.
B. 25,46.
C. 26,73.
D. 33,00.
III. Vận dụng

Câu 31. Hợp chất hữu cơ E có công thức phân tử C4H8O2 đơn chức no, mạch hở, tác dụng được với NaOH, không tác dụng với Na, không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Số đồng phân cấu tạo của E phù hợp với các tính chất trên là:


A. 5.
B. 3.
C. 2
D. 4.
Câu 32. Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là


A. HCOOCH3, CH3COOH.
B. CH3COOH, CH3COOCH3.

C. (CH3)2CHOH, HCOOCH3.
D. CH3COOH, HCOOCH3.
Câu 33. Nhận định nào sau đây là đúng?


A. Dùng quỳ tím để phân biệt dung dịch alanin và dung dịch lysin.


B. Dùng Cu(OH)2 để phân biệt Gly-Ala-Gly và Ala-Ala-Gly-Ala.

C. Để phân biệt amoniac và etylamin ta dùng dung dịch HCl đậm đặc.


D. Dùng nước Br2 để phân biệt anilin và phenol.
Câu 34. Thủy phân hết 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X (CxHyOzN3) và Y (CnHmO6Nt), thu được hỗn hợp gồm 0,07 mol glyxin và 0,12 mol alanin. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,12 mol Y trong dung dịch HCl, thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là


A. 71,94.
B. 11,99.
C. 59,95.
D. 80,59.
Câu 35. Thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được dung dịch X. Trung hòa X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Y hòa tan tối đa 17,64 gam Cu(OH)2. Giá trị của m gần nhất với


A. 49.
B. 77.
C. 68.
D. 61.
Câu 36. Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 30,8 gam hỗn hợp hai muối của 2 axit kế tiếp và 16,1 gam một ancol. Số mol của este có phân tử khối nhỏ hơn trong hỗn hợp X là


A. 0,10 mol.
B. 0,20 mol.
C. 0,15 mol.
D. 0,25 mol.
Câu 37. Chất hữu cơ Z có công thức phân tử C17H16O4, không làm mất màu dung dịch brom, Z tác dụng với NaOH theo phương trình hóa học: Z + 2NaOH → 2X + Y; trong đó Y hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Không thể tạo ra Y từ hidrocacbon tương ứng bằng một phản ứng.


B. Thành phần % khối lượng của cacbon trong X là 58,3%.

C. Z có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện bài toán.


D. Cho 15,2 gam Y tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc).
Câu 38. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Dưng dịch I2
	Có màu xanh tím

	Y
	Quỳ tím
	Chuyển màu xanh

	Z
	Cu(OH)2
	Có màu tím

	T
	Nước brom
	Kết tủa trắng.


Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là


A. Anilin, etyl amin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột.


B. Hồ tinh bột, etyl amin, lòng trắng trứng, anilin.

C. Hồ tinh bột, etyl amin, anilin, lòng trắng trứng.


D. Etyl amin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột, anilin
Câu 39. Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và valin tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được (m + 7,3) gam muối. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được (m + 7,7) gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 27,90.
B. 27,20.
C. 33,75.
D. 33,25.
Câu 40. Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.

(b) Aminoaxit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.

(c) Dung dịch anilin làm đổi màu quỳ tím.

(d) Hidro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°) thu được tripanmitin.

(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.

(f) Amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh.

Số phát biểu đúng là


A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án A

Câu 2. Chọn đáp án B

A, C và D không làm quỳ tím đổi màu ⇒ chọn B.

Câu 3. Chọn đáp án A
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 ⇒ thu được axit béo và glixerol ⇒ chọn A.
Câu 4. Chọn đáp án C

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH 
[image: image354.wmf]0
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 3C17H33COONa + C3H5(OH)3 ⇒ chọn C.
Câu 5. Chọn đáp án D

Câu 6. Chọn đáp án C

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và cao nhất là Hg và W.
Kim loại có khối lượng riêng thấp nhất và cao nhất là Li và Os.
Kim loại độ cứng thấp nhất và cao nhất là Cs và Cr.
⇒ chọn C.

Câu 7. Chọn đáp án D

Tinh bột không tan trong nước lạnh (nước nguội) và nước nóng ⇒ chọn D.

Câu 8. Chọn đáp án C

Câu 9. Chọn đáp án B

A. Poli (vinyl axetat) là [-CH2-CH(OOCCH3)-]n .
B. Polietilen là (-CH2-CH2-)n.
C. Poli acilonitrin là [-CH2-CH(CN)-]n.
D. Poli (vinyl clorua) là [-CH2-CH(Cl)-]n.
⇒ chọn B.

Câu 10. Chọn đáp án B

Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên là polime thiên nhiên ⇒ loại A, C và D ⇒ chọn B.

Câu 11. Chọn đáp án C

Các chất bị thủy phân trong môi trường axit là etyl axetat, saccarozơ, tinh bột ⇒ chọn C. 
● Etyl axetat: CH3COOC2H5 + H2O 
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H,t

+

¾¾¾®

 CH3COOH + C2H5OH.
● Saccarozơ: C12H22O11 + H2O 
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C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ).
● Tinh bột: (C6H10O5)n + nH2O 
[image: image357.wmf]0
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nC6H12O6.

Câu 12. Chọn đáp án C

Câu 13. Chọn đáp án B

nAla = nmuối = 27,75 ÷ 111 = 0,25 mol ⇒ m = 0,25 × 89 = 22,25(g) ⇒ chọn B.
Câu 14. Chọn đáp án D

Ta có: Ca2+/Ca > Al3+/Al > Fe2+/Fe > Cu2+/Cu > Ag+/Ag.
⇒ tính oxi hóa: Ag+ > Cu2+ > Fe2+ > Al3+ > Ca2+ ⇒ chọn D.

Câu 15. Chọn đáp án D

A loại vì Ni không phản ứng được với cả 3 dung dịch.
B loại vì Ni không phản ứng được với MgSO4.
C loại vì Ni không phản ứng được với NaCl.
⇒ chọn D.

Câu 16. Chọn đáp án C

1s22s22p6 ⇒ số electron là 10.
A loại vì Li+ chứa 2e và Br– chứa 36e.
B loại vì Cl– và Ar chứa 18e.
D loại vì tất cả đều chứa 18e.
⇒ chọn C.

Câu 17. Chọn đáp án A

● Polibutađien là (-CH2-CH=CH-CH2-)n ⇒ n = 8370 ÷ 54 = 155.
● Nilon-6,6 là [-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n ⇒ n = 27120 ÷ 226 = 120.
⇒ chọn A.

Câu 18. Chọn đáp án B

X là pentapeptit thủy phân cho Gly-Gly-Val và Gly-Ala.
⇒ cách ghép duy nhất là Gly-Ala-Gly-Gly-Val ⇒ chọn B.

Câu 19. Chọn đáp án C

10(g) Amin + ?HCl → 15,84(g) Muối. Bảo toàn khối lượng:
nHCl = (15,84 - 10) ÷ 36,5 = 0,16 mol ⇒ V = 0,16 ÷ 0,8 = 0,2 lít = 200 ml ⇒ chọn C.

Câu 20. Chọn đáp án B

A sai vì chỉ có sacarozơ tham gia phản ứng thủy phân.
C sai vì cả 3 chất đều không tham gia phản ứng.
D sai vì saccarozơ không có phản ứng tráng bạc.
⇒ chọn B.

Câu 21. Chọn đáp án A

B loại vì Gly không phản ứng với Cu.
C loại vì Gly không phản ứng với Na2SO4.
D loại vì Gly không phản ứng với NaCl.
⇒ chọn A.
A. ● NaOH: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O.
● HCl: H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH.
● H2SO4: 2H2NCH2COOH + H2SO4 → SO4(H3NCH2COOH)2.

Câu 22. Chọn đáp án B

Các chất phản ứng với Cu(OH)2/OH– cho dung dịch màu xanh lam phải là poliancol.
⇒ các chất thỏa mãn là fructozơ và glucozơ ⇒ chọn B.
Chú ý: Val-Gly-Ala có phản ứng màu biure nhưng tạo dung dịch phức chất màu tím.

Câu 23. Chọn đáp án D

Lần lượt bảo toàn nguyên tố Hidro và Clo: nCl– = 2nH2 = 1 mol.
⇒ mmuối = 21,6 + 1 × 35,5 = 57,1(g) ⇒ chọn D.

Câu 24. Chọn đáp án D

● Khi các chất có số C xấp xỉ nhau thì nhiệt độ sôi:
axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon.
● Đối với este thì nhiệt độ sôi tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối.
► Nhiệt độ sôi giảm dần là: CH3COOH > C3H7OH > CH3COOCH3 > HCOOCH3.
⇒ chọn D.

Câu 25. Chọn đáp án B

Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime phải chứa liên kết đôi C=C hoặc vòng kém bền.
⇒ các chất thỏa là (1), (3) và (5) ⇒ chọn B.
● Buta-1,3-đien: CH2=CH-CH=CH2 
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 (-CH2-CH=CH-CH2-)n.
● Acrilonitrin: CH2=CH-CN 
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 [-CH2-CH(CN)-]n.
● Vinyl axetat: CH3COOCH=CH2 
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 [-CH2-CH(OOCCH3)-]n.

Câu 26. Chọn đáp án A

nglucozơ = nAg ÷ 2 = 0,03 mol ⇒ C% = 0,03 × 180 ÷ 37,5 × 100% = 14,4% ⇒ chọn A.

Câu 27. Chọn đáp án A

nX = nNaOH = 0,025 mol ⇒ MX = 2,15 ÷ 0,025 = 86 ⇒ X là C4H6O2 ⇒ chọn A.

Câu 28. Chọn đáp án C

C sai vì saccarozơ không có phản ứng tráng bạc ⇒ chọn C.

Câu 29. Chọn đáp án B

X + 3NaOH → Muối + glixerol ⇒ nglixerol = nNaOH ÷ 3 = 0,04 mol. 
Bảo toàn khối lượng: m = 35,6 + 0,12 × 40 – 0,04 × 92 = 36,72(g) ⇒ chọn B.

Câu 30. Chọn đáp án c

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 
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 [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O.
nxenlulozơ = 32,4 × 0,5 ÷ 162 = 0,1 mol ⇒ m = 0,1 × 0,9 × 297 = 26,73(g) ⇒ chọn C.

Câu 31. Chọn đáp án C

E phản ứng được với NaOH và không phản ứng được với Na ⇒ E là este.
E không tác dụng với AgNO3/NH3 ⇒ E không phải là este của axit fomic.
⇒ Các công thức cấu tạo thỏa mãn là: CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 ⇒ chọn C.

Câu 32. Chọn đáp án D

X1 có khả năng phản ứng với Na2CO3 ⇒ loại A và C. || MX2 = 60 ⇒ chọn D.

Câu 33. Chọn đáp án A

A. Đúng vì Ala không làm quỳ tím đổi màu trong khi Lys làm quỳ tím hóa xanh.
B. Sai vì cả 2 cùng có phản ứng màu biure tạo dung dịch phức chất màu tím.
C. Sai vì đều tạo các tinh thể "khói trắng".
D. Sai vì cả 2 đều tạo kết tủa trắng với nước Br2.
⇒ chọn A.

Câu 34. Chọn đáp án A

Dễ thấy X là tripeptit và Y là pentapeptit. Đặt nX = x; nY = y.
nE = x + y = 0,05 mol; ∑na.a = 3x + 5y = 0,07 + 0,12 = 0,19 mol.
► Giải hệ có: x = 0,03 mol; y = 0,02 mol.
Đặt số gốc Gly trong X và Y là m và n ⇒ 0,03m + 0,02n = 0,07.
► Giải phương trình nghiệm nguyên có: m = 1; n = 2 ⇒ Y là Gly2Ala3.
Y + 5HCl + 4HO → muối ||⇒ nHCl = 0,6 mol; nH2O = 0,48 mol.
Bảo toàn khối lượng: m = 0,12 × 345 + 0,6 × 36,5 + 0,48 × 18 = 71,94(g).

Câu 35. Chọn đáp án C

1 saccarozơ + H2O 
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 1 glucozơ + 1 fructozơ. Đặt nsaccarozơ ban đầu = x.
⇒ nsaccarozơ phản ứng = 0,8x; nsaccarozơ dư = 0,2x ⇒ nglucozơ = nfructozơ = 0,8x. 
Lại có: poliancol phản ứng với Cu(OH)2 theo tỉ lệ 2 : 1.
► 0,8x + 0,8x + 0,2x = 2 × 0,18 ⇒ x = 0,2 mol ⇒ m = 68,4(g) ⇒ chọn C.

Câu 36. Chọn đáp án D

27,3(g) X + ?KOH → 30,8(g) muối + 16,1(g) ancol. Bảo toàn khối lượng:
● nKOH = (30,8 + 16,1 - 27,3) ÷ 56 = 0,35 mol ⇒ Mtb muối = 88 g/mol.
⇒ 2 muối là HCOOK và CH3COOK với số mol là x và y.
nmuối = x + y = 0,35 mol; mmuối = 84x + 98y = 30,8(g).
► Giải hệ có: x = 0,25 mol; y = 0,1 mol ⇒ chọn D.
Ps: do thu được cùng 1 ancol ⇒ este có PTK nhỏ hơn sinh ra muối có PTK nhỏ hơn.
⇒ nmuối có PTK nhỏ hơn = neste có PTK nhỏ hơn ⇒ không cần tìm CTCT của từng este. 

Câu 37. Chọn đáp án B

Y + Cu(OH)2 → dung dịch xanh lam ⇒ Y là ancol đa chức.
Lại có Z chứa 4[O] ⇒ Y là ancol 2 chức và Z là este 2 chức.
k = (2 × 17 + 2 - 16) ÷ 2 = 10 = 2vòng benzen + 2πC=O.
► Z là C6H5COO-CH2-CH(CH3)-OOCC6H5.
⇒ X là C6H5COONa và Y là HO-CH2-CH(OH)-CH3.
A. Sai: CH2=CH-CH3 + [O] + H2O 
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 HO-CH2-CH(OH)-CH3.
B. Đúng: %C/X = 12 × 7 ÷ 144 × 100% = 58,33% ⇒ chọn B.
C. Sai: chỉ có 1 đồng phân cấu tạo thỏa mãn.
D. Sai: C3H6(OH)2 → H2 ⇒ nH2 = nY = 0,2 mol ⇒ VH2 = 4,48 lít.

Câu 38. Chọn đáp án B

X + dung dịch I2 → xanh tím ⇒ loại A và D.
Z + Cu(OH)2 → màu tím ⇒ chọn B.

Câu 39. Chọn đáp án A

Đặt nGlu = x; nVal = y. Xét thí nghiệm 1: m(g) X + ?HCl → (m + 7,3)(g) muối.
● Bảo toàn khối lượng: nHCl = [(m + 7,3) - m] ÷ 36,5 = 0,2 mol = x + y.
Xét thí nghiệm 2: m(g) X (RCOOH) + ?NaOH → (m + 7,7)(g) Muối (RCOONa) + H2O.
● Tăng giảm khối lượng: nNaOH = [(m + 7,7) - m] ÷ 22 = 0,35 mol = 2x + y.
► Giải hệ có: x = 0,15 mol; y = 0,05 mol ||⇒ m = 0,15 × 147 + 0,05 × 117 = 27,9(g).

Câu 40. Chọn đáp án D

(a) Đúng vì bản chất của lòng trắng trứng là protein ⇒ bị đông tụ bởi nhiệt.
(b) Đúng.
(c) Sai vì anilin có tính bazơ rất yếu nên không làm đổi màu quỳ tím.
(d) Sai vì thu được tristearin.
(e) Sai vì khác số mắt xích n.
(f) Đúng.
⇒ (a), (b) và (f) đúng ⇒ chọn D.
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I. Nhận biết

Câu 1. Este CH3COOCH=CH2 có tên gọi là


A. metyl vinylat.
B. etyl axetat.
C. vinyl axetat.
D. metyl acrylat.
Câu 2. Kim loại nào sau đây tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường?


A. K.
B. Ag.
C. Fe.
D. Cu.
Câu 3. Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit?


A. CH3COOC2H5.
B. H2NCH2COOH.
C. HCOONH4.
D. C2H5NH2.
Câu 4. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?


A. Tơ nitron.
B. Tơ tằm.
C. Tơ visco.
D. Tơ nilon-6,6.
Câu 5. Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?


A. H2SO4 loãng.
B. H2SO4 đặc, nóng.
C. HNO3 loãng.
D. HNO3 đặc, nguội.
Câu 6. Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Gly là

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 7. Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?


A. Ag+.
B. Cu2+.
C. Zn2+.
D. Ca2+.
Câu 8. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?


A. Glucoza.
B. Xenluloza.
C. Saccaroza.
D. Tinh bột.
Câu 9. Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?


A. Xenluloza.
B. Saccaroza.
C. Glucoza.
D. Tinh bột.
Câu 10. Cho 0,46 gam kim loại Na tác dụng hết với H2O (dư), thu được X mol khí H2. Giá trị của x là


A. 0,04.
B. 0,02.
C. 0,01.
D. 0,03.
Câu 11. Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. Fe.
B. Cu.
C. Au.
D. Al.
Câu 12. Công thức của alanin là


A. H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH.
B. HOOC-CH(NH2)CH2-COOH.

C. H2N-CH(CH3)COOH.
D. H2N-CH2-COOH.
Câu 13. Trong các kim loại sau đây, kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Cu.
B. Ag.
C. Mg.
D. Fe.
Câu 14. Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh?


A. Anilin.
B. Glyxin.
C. Metylamin.
D. Alanin.
Câu 15. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?


A. (C17H35COO)3C3H5.
B. C15H31COOCH3.

C. CH3COOCH2C6H5.
D. (C17H33COO)2C2H4.
Câu 16. Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là


A. 5,60.
B. 4,48.
C. 3,36.
D. 2,24.
II. Thông hiểu

Câu 17. Este X được điều chế từ một amino axit và ancol etylic. Đốt cháy hoàn toàn 20,6 gam X thu được 16,20 gam H2O; 17,92 lít CO2 và 2,24 lít N2. Các thể tích khí đo ở đktc. Công thức cấu tạo của X là

A. H2NCH(CH3)COOC2H5.
B. H2N[CH2]2COOC2H5.

C. H2NCH2COOC2H5.
D. H2NC(CH3)2COOC2H5.
Câu 18. Phưong trình hóa học nào sau đây sai?


A. Fe(OH)3+3HCl → FeCl3 + 3H2O.
B. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O.

C. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.
D. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2.
Câu 19. Trong các chất: CH3NH2, CH3NHCH3, C6H5NH2 (anilin), NH3. Chất có lực baza mạnh nhất trong dãy trên là

A. NH3
B. CH3NH2.
C. C6H5NH2.
D. CH3NHCH3.
Câu 20. Cho 0,12 mol tripanmitin ((C15H31COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là


A. 11,04.
B. 5,52.
C. 33,12.
D. 17,28.
Câu 21. Trùng hợp 1,0 tấn etilen với hiệu suất 80% thì khối lượng polietilen (PE) thu được là

A. 1600 kg.
B. 800 kg.
C. 600 kg.
D. 1250 kg.
Câu 22. Cho dãy các chất: metyl axetat, tristearin, anilin, glyxin. Số chất có phản ứng với NaOH trong dung dịch ở điều kiện thích hợp là


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 23. Cho phản ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.

Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, tối giản nhất. Tổng (a + e) bằng

A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 5.
Câu 24. Cho 8,2 gam hỗn hợp kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là

A. 6,4.
B. 1,7.
C. 1,8.
D. 6,5.
Câu 25. Có 2 kim loại X, Y thỏa mãn các tính chất sau:

	Dung dịch
	Kim loại

	
	X
	Y

	HCl
	tác dụng
	tác dụng

	HNO3 đặc, nguội
	không tác dụng
	tác dụng


X, Y lần lượt là


A. Mg, Fe.
B. Fe, Mg.
C. Fe, Cr.
D. Fe, Al.
Câu 26. Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO3. Sau một thời gian, hiện tượng quan sát được là


A. dung dịch từ không màu chuyển sang màu xanh.


B. dung dịch từ không màu chuyển sang màu vàng.


C. dung dịch nhạt dần màu xanh.


D. dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu xanh.
Câu 27. Cho dung dịch chứa 27,0 gam glucozo tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được tối đa
m gam Ag. Giá trị của m là


A. 48,6.
B. 16,2.
C. 24,3.
D. 32,4.
Câu 28. Xà phòng hóa hoàn toàn 11,1 gam hỗn hợp gồm HCOOC2H5 và CH3COOCH3 cần dùng vừa hết V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là


A. 200.
B. 150.
C. 300.
D. 400.
Câu 29. Cho 6,72 gam bột sắt vào 600 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là


A. 1,92.
B. 12,24.
C. 8,40.
D. 6,48.
Câu 30. Đốt cháy 5,64 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 25,52 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là

A. 3,136 lít.
B. 4,928 lít.
C. 12,544 lít.
D. 6,272 lít.
Câu 31. Xà phòng hóa hoàn toàn 8,88 gam CH3COOCH3 bằng một lượng dung dịch KOH nóng vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là


A. 3,84.
B. 9,84.
C. 15,60.
D. 11,76.
Câu 32. Hoàn tan hoàn toàn 1,92 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất của N5+). Giá tri của X là


A. 0,06.
B. 0,18.
C. 0,30.
D. 0,12.
Câu 33. Điều nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat?

A. Là hợp chất este.
B. Là đồng phân của axit axetic.

C. Có công thức phân tử C2H4O2.
D. Là đồng đẳng của axit axetic.
Câu 34. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic có hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. Toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra trong quá trình trên được hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 20,25.
B. 36,00.
C. 32,40.
D. 24,30.
Câu 35. Phát biểu nào sau đây sai?


A. Glucozo còn có tên gọi khác là đường nho.


B. H2NCH2COOH là chất rắn ở điều kiện thường.

C. Dung dịch alanin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.
Câu 36. Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa 13,56 gam muối. Giá trị của m là


A. 10,68.
B. 10,45.
C. 9,00.
D. 13,56.
III. Vận dụng

Câu 37. Hỗn hợp X gồm một este, một axit cacboxylic và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 6,18 gam X bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol NaOH thu được 3,2 gam một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,05 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este có trong X là


A. 23,34%.
B. 62,44%.
C. 56,34%.
D. 87,38%.
Câu 38. Dung dịch X chứa 0,01 mol ClH3NCH2COOH; 0,02 mol CH3CH(NH2)COOH và 0,05 mol HCOOC6H5. Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 15,225.
B. 13,775.
C. 11,215.
D. 16,335.
Câu 39. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin và etylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 0,57 mol O2. Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 (trong đó số mol CO2 là 0,37 mol). Cho lượng X trên vào dung dịch KOH dư thấy có a mol KOH tham gia phản ứng. Giá trị của a là

A. 0,07.
B. 0,08.
C. 0,06.
D. 0,09.
IV. Vận dụng cao

Câu 40. Hòa tan hoàn toàn 3,60 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO3 0,80M, phản ứng kết thúc thu được 448 ml một khí X (ở đktc) và dung dịch Y có khối lượng lớn hơn khối lượng dung dịch HNO3 ban đầu là 3,04 gam. Để phản ứng hết với các chất trong Y cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2,00M. Giá trị của V là


A. 156,25.
B. 167,50.
C. 230,00.
D. 173,75.
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án C

Cách đọc tên este (RCOOR') đó là:
+ Đọc tên R' + tên RCOO + at.
⇒ CH3COOCH=CH2 đọc là Vinyl axetat
Câu 2. Chọn đáp án A

+ Những kim loại phổ biến thường gặp và có khả năng tác dụng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường đó là.

Li, K, Ba, Ca, Na với mẹo đọc là (Lí Ka Bài Ca Nào?)

Câu 3. Chọn đáp án B

Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà

trong CTPT có chứa đồng thời nhóm –NH2 và nhóm –COOH

⇒ Chọn B
Câu 4. Chọn đáp án B

Loại tơ do tằm nhả ra là tơ thiên nhiên và nó thuộc loại poliamit
Câu 5. Chọn đáp án D

Sắt bị thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc nguội hoặc dung dịch HNO3 đặc nguội

Câu 6. Chọn đáp án D

Nhận thấy phân tử Gly-Ala-Ala-Gly là 1 tetrapeptit.

⇒ Số liên kết peptit có trong phân tử này = 4 – 1 = 3 ⇒ Chọn D
Câu 7. Chọn đáp án A

Ta có dãy điện hóa.

[image: image364.png]i tad ~ 2+ 2+ 2+ Agt
Lit k* pat OO ngr gt qpt yopt Zn77 ot pav Nt sopt pee e O pot gt AgY pet a5t
Li K Ba (©q Na Mg AU Ma zp Cr Fe Ni Sn Pb H: Oy Fe¥ Hg pg Pt Au





Theo dãy điện hóa thì tính oxh của các ion kim loại trong dãy tăng dần ⇒ Chọn A 

Câu 8. Chọn đáp án A

Vì glucozo và fructozo là monosaccarit

⇒ Glucozo và fructozo hông có phản ứng thủy phân.

⇒ Chọn A
Câu 9. Chọn đáp án B

Trong phân tử saccarozo có 1 gốc α–glucozo và 1 gốc β–Fructozo

⇒ Saccarozo thuộc loại đisaccarit.

Câu 10. Chọn đáp án C

Ta có nNa = 0,02 mol.

●Cách 1: Truyền thống.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
⇒ nH2 = 0,02 ÷ 2 = 0,01 mol ⇒ Chọn C
●Cách 2: Bảo toàn e.

1nNa = 2nH2 ⇒ nH2 = 0,02 ÷ 2 = 0,01 ⇒ Chọn C
Câu 11. Chọn đáp án B

+ Thực nghiệm cho thấy tính dẫn điện của các kim loại giảm dần

theo thứ tự từ Ag > Cu > Au > Al > Fe ⇒ Chọn B
Câu 12. Chọn đáp án C

Anilin là 1 α–amino axit có CTPT là C2H5O2N

Và CTCT là CH3CH(NH2)COOH ⇒ Chọn C
Câu 13. Chọn đáp án C

Theo dãy hoạt động hóa học các kim loại ta có tính khử của Mg > Fe > Cu > Ag

Câu 14. Chọn đáp án C

Nhận thấy glyxin và alanin là α–amino axit có số nhóm –NH2 bằng số nhóm –COOH

⇒ Glyxin và alanin không làm đổi màu quỳ tím ẩm.

+ Anilin tuy là 1 amin nhưng có gốc –C6H5 là 1 gốc hút e ⇒ làm tính bazo của nó rất yếu.

⇒ Tính bazo của anilin k đủ mạnh để làm làm xanh quỳ tím ẩm.

⇒ Chọn C
Câu 15. Chọn đáp án A

Chất béo là trieste (đến đây là đủ rồi) ⇒ Loại B C và D ⇒ Chọn A
Câu 16. Chọn đáp án C

Bảo toàn e ta có 2nMg = 2nH2 
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 nMg = nH2 = 3,6 ÷ 24 = 0,15 mol

⇒ VH2 = 3,36 lít ⇒ Chọn C
Câu 17. Chọn đáp án C

Ta có nC = nCO2 = 0,8 mol || nH = 2nH2O = 1,8 || nN = 2nN2 = 0,2 mol.

⇒ ∑(mC + mH + mN) = 14,2 ⇒ mO = 20,6 – 14,2 = 6,4 gam ⇒ nO = 0,4 mol

⇒ nC : nH : nO : nN = 4 : 9 : 2 : 1 ⇒ CTN (C4H9O2N)n
⇒ Chỉ có đáp án C thỏa mãn ⇒ Chọn C 

Câu 18. Chọn đáp án D

+ Vì Cu đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học.

⇒ Cu không thể tác dụng được với dung dịch HCl, H2SO4 loãng.

⇒ Chọn D
Câu 19. Chọn đáp án D

+ Ta đã biết 2 gốc (–CH3) đẩy e > 1 gốc (–CH3)

⇒ Lực bazo của CH3NHCH3 >CH3NH2
Giải thích tương tự ta có lực bazo của CH3NH2 > NH3.

Còn C6H5NH2 do có nhóm –C6H5 là 1 nhóm hút e ⇒ làm tính bazo giảm.

⇒ Sắp xếp lực bazo tăng dần ta có C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < CH3NHCH3 
⇒ Chọn D
Câu 20. Chọn đáp án A

Ta có (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3
⇒ nC3H5(OH)3 = n(C15H31COO)3C3H5 = 0,12 mol

⇒ mC3H5(OH)3 = 0,12 ×92 = 11,04 ⇒ Chọn A
Câu 21. Chọn đáp án B

Ta có 1 tấn = 1000 kg ⇒ mPE = 
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⇒ Chọn B
Câu 22. Chọn đáp án A

Số chất phản ứng với NaOH ở điều kiện thích hợp đó là:

+ Metyl axetat 
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 CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH.

+ Tristearin 
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 C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3
+ Glyxin 
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H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

⇒ Chọn A
Câu 23. Chọn đáp án A

Phương trình phản ứng như sau:

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O 

⇒ a = 1 và e = 2 ⇒ a + e = 3 ⇒ Chọn A
Câu 24. Chọn đáp án B
Ta có nZn = nH2 = 0,1 ⇒ mZn = 6,5 gam

⇒ mKim loại không tan = mCu = 8,2 – mZn = 1,7 gam

Câu 25. Chọn đáp án B

Tập trung vào kim loại Y ta thấy.

+ Y tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội

⇒ Loại Fe Al và Cr ⇒ Loại A C và D 
⇒ Chọn B
Câu 26. Chọn đáp án A

Ta có phản ứng

Cu + 2AgNO3 (dd trong suốt) → Cu(NO3)2(dd xanh dương) + 2Ag

⇒ Chọn A
Câu 27. Chọn đáp án D

Ta có 1Glucozo → 2Ag

⇒ nAg = nGlucozo = 2 × 27 ÷ 180 = 0,3 mol.

⇒ mAg = 32,4 gam ⇒ Chọn D
Câu 28. Chọn đáp án B

Nhận thấy 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 là đồng phân của nhau.

⇒ nHỗn hợp este đơn chức = nNaOH pứ = 11,1 ÷ 74 = 0,15 mol

⇒ VNaOH = 0,15 lít = 150 ml

⇒ Chọn B 

Câu 29. Chọn đáp án B

Ta có sơ đồ:
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+ Rõ ràng AgNO3 đã phản ứng hết.

+ Ta có ∑nNO3– = 0,66 mol.

+ Bảo toàn điện tích ⇒ nCu2+ = (0,66 – 0,12x2) ÷ 2 = 0,21 mol.

⇒ nCu bị đẩy ra = 0,3 – 0,21 = 0,09 mol || nAg = 0,06 mol

⇒ mY = mCu + mAg = 0,06×108 + 0,09×64 = 12,24 gam

⇒ Chọn B 

Câu 30. Chọn đáp án D

+ BTKL ta có mCl2 = 25,52 – 5,64 = 19,88 gam.

⇒ nCl2 = 0,28 mol ⇒ VCl2 = 6,272 lít ⇒ Chọn D
Câu 31. Chọn đáp án D

Ta có nCH3COOCH3 = 0,12 mol

⇒ nCH3COOK = nCH3COOCH3 = 0,12 mol

⇒ mMuối = mCH3COOK = 0,12 × (15 + 44 + 39) = 11,76 gam 

⇒ Chọn D (Cẩn thận nhầm sang natri)

Câu 32. Chọn đáp án A

+ Bảo toàn e ta có 2nCu = nNO2 ⇒ nNO2 = 1,92 × 2 ÷ 64 = 0,06 mol

Câu 33. Chọn đáp án D

Metyl fomat là 1 este có CTPT là C2H4O2.

+ Nó là đồng phân của axit axetic.

+ Vì là este nên nó không thể là đồng đẳng của axit axetic.

Câu 34. Chọn đáp án C

+ Ta có nCO2 = 0,3 mol ⇒ nTinh bột =
[image: image371.wmf]0,3100
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 = 0,2 mol.

⇒ mTinh bột = 0,2 × 162 = 32,4 gam ⇒ Chọn C
Câu 35. Chọn đáp án C

+ Glucozơ có nhiều trong quả nho chín ⇒ còn có tên gọi khác là đường nho.

+ H2NCH2COOH là một amino axit ⇒ ở điều kiện thường nó là chất rắn.

+ Trong công thức cấu tạo của alanin có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH

⇒ Dung dịch của nó có pH ≈ 7 không làm quỳ tím chuyển sang màu hồng

+ Tơ tằm là tơ thiên nhiên và thuộc loại poliamit

⇒ Chọn C
Câu 36. Chọn đáp án C

Ta có phản ứng H2NCH2COOH + KOH → H2NCH2COOK + H2O

⇒ nH2NCH2COOH = nH2NCH2COOK = 13,56 ÷ 113 = 0,12 mol.

⇒ mGlyxin = 0,12 ×75 = 9 gam ⇒ Chọn C
Câu 37. Chọn đáp án D
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⇒ Muối là HCOONa. Sơ đồ ta có.
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+ Dễ dàng tính được mH2O = 0,18 gam ⇒ nH2O = 0,01 mol

⇒ nHCOOR' = 0,1 – 0,01 = 0,09 mol.

+ Ta có nAncol = a + c = (0,09 + c) > 0,09 ⇒ MAncol < 3,2÷0,09 = 35,67

⇒ Ancol là CH3OH

⇒ Este là HCOOCH3 với số mol = 0,09 ⇒ mHCOOCH3 = 5,4 gam

⇒%mHCOOCH3 = 
[image: image375.wmf]5,4.100
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 ×100% = 87,38% ⇒ Chọn D
Câu 38. Chọn đáp án B

Ta có các phản ứng:

ClH3NCH2COOH + 2NaOH → H2NCH2COONa + NaCl + 2H2O

CH3CH(NH2)COOH + NaOH → CH3CH(NH2)COONa + H2O

HCOOC6H5 + 2NaOH → HCOONa + C6H5ONa + H2O

+ Nhận thấy ∑nH2O = 0,01×2 + 0,02 + 0,05 = 0,09 ⇒ mH2O = 1,62 gam

⇒ BTKL có mChất rắn = mClH3NCH2COOH + mCH3CH(NH2)COOH + mHCOOC6H5 + mNaOH – mH2O

[image: image376.wmf]Û

 mChất rắn = 13,775 gam ⇒ Chọn B (Chú ý NaOH có dư)

Câu 39. Chọn đáp án A

+ Nhận thấy glyxin, alanin, valin có công thức tổng quát giống nhau.

+ Metylamin và etylamin cũng có công thức tổng quát giống nhau

⇒+ Xem hỗn hợp chỉ chứa gly, metylamin và etylamin. (Chọn 3 chất vất kỳ và chấp nhận giá trị âm).

+ Đặt số mol của 3 chất lần lượt là a, b ,c ta có hệ.
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⇒ nKOH pứ = nGlyxin = a = 0,07 mol ⇒ Chọn A
Câu 40. Chọn đáp án D

Ta có mKhí = mMg – mdd tăng = 0,56 gam

⇒ MKhí = 0,56 ÷ 0,02 = 28 ⇒ X là khí N2.

Bảo toàn e có nNH4NO3 = (2nMg – 10nN2) ÷ 8 = 0,0125

+ Nhận thấy cuối cùng Na sẽ đi về muối NaNO3 ⇒ Tìm ∑nNO3 có trong dung dịch Y.

Bảo toàn nito ta có nNO3/Y = nHNO3 – 2nN2 – nNH4 = 0,3475 mol.

⇒ nNaOH = 0,3475 mol ⇒ VNaOH = 0,17375 lít = 175,75 ml ⇒ Chọn D
	www.thuvienhoclieu.com

ĐỀ 14
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn Hóa Học

Thời gian: 50 phút


I. Nhận biết

Câu 1. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

A. Saccarozo.
B. Amilozo.
C. Glucozo.
D. Xenlulozo.
Câu 2. Số nhóm chức este có trong mỗi phân tử chất béo là


A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 3. Ure, (NH2)2CO là một loại phân bón hóa học quan trọng và phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc loại phân bón hóa học nào sau đây?

A. phân đạm.
B. phân NPK.
C. phân lân.
D. phân kali.
Câu 4. Chất nào sau đây không phải chất điện li trong nước?

A. CH3COOH.
B. C6H12O6 (glucozo).
C. NaOH.
D. HCl.
Câu 5. Trùng hợp chất nào sau đây thu được poli (vinyl clorua)?

A. CH2=CHCl.
B. CH2=CH-CH2Cl.
C. ClCH-CHCl.
D. Cl2C=CCl2.
Câu 6. Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh?

A. Benzylamin.
B. Metylamin.
C. Anilin.
D. Đimetylamin.
Câu 7. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính axit.
B. tính oxi hóa.
C. tính khử.
D. tính bazo.
Câu 8. Kim loại nào sau đây tác dụng rõ rệt với nước ở nhiệt độ thường?

A. Fe.
B. Ag.
C. Na.
D. Cu.
Câu 9. Giấm ăn là một chất lỏng có vị chua và có thành phần chính là dung dịch axit axetic nồng độ 5%. Công thức hóa học của axit axetic là

A. HCOOH.
B. CH3COOH.
C. CH3CH2OH.
D. CH3CH2COOH.
Câu 10. Để hiđrat hóa etanol (xúc tác H2SO4 đặc, 170°C), thu được sản phẩm hữu cơ chủ yếu nào sau đây?

A. CH3COOH.
B. CH3CH2OCH2CH3.
C. CH2=CH-CH=CH2.
D. CH2=CH2.
Câu 11. Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

A. Ankan.
B. Ankin.
C. Aren.
D. Anken.
Câu 12. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron ứng với lớp ngoài cùng nào sau đây là của nguyên tố kim loại?

A. 3s1.
B. 2s22p6.
C. 3s23p3.
D. 4s24p5.
II. Thông hiểu

Câu 13. Trong phòng thí nghiệm, isoamyl axetat (dầu chuối) đuợc điều chế từ phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic và ancol tuơng ứng. Nguyên liệu để điều chế isoamyl axetat là

A. axit axetic và ancol isoamylic (xúc tác H2SO4 loãng).


B. axit axetic và ancol isoamylic (xúc tác H2SO4 đặc).


C. giấm ăn và ancol isoamylic (xúc tác H2SO4 đặc).

D. natri axetat và ancol isoamylic (xúc tác H2SO4 loãng).
Câu 14. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Thủy phân saccarozo trong môi trường axit, thu được glucozo và fructozo.

B. Trong nước, brom khử glucozo thành axit gluconic.

C. Trong phân tử cacbohiđrat, nhất thiết phải có nhóm chức hiđroxyl (-OH).

D. Glucozo và fructozo là đồng phân cấu tạo của nhau.
Câu 15. Cho các miếng sắt nhỏ vào dung dịch sau: (1) HCl; (2) NaOH; (3) NaNO3; (4) FeCl3. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D.3.
Câu 16. Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit X mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Ala-Ala và Gly-Gly-Ala. Công thức cấu tạo của X là

A. Ala-Ala-Ala-Gly-Gly.
B. Gly-Gly-Ala-Ala-Gly.

C. Ala-Gly-Gly-Ala-Ala-Ala.
D. Ala-Gly-Gly-Ala-Ala.
Câu 17. Cho 9,2 gam glixerol tác dụng với Na dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.
B. 1,12.
C. 3,36.
D. 4,48.
Câu 18. Cho dãy các chất sau: CO2, CO, SiO2, NaHCO3, NH4Cl. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH loãng, ở nhiệt độ thường là

A. 3.
B. 2.
C. 4
D. 5.
Câu 19. Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam etyl axetat trong 100ml dung dịch KOH 1,5M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 12,6.
B. 10,2.
C. 9,8.
D. 17,2.
Câu 20. Cho dãy các chất sau: (1) glucozo, (2) metyl fomat, (3) vinyl axetat, (4) axetanđehit. Số chất trong dãy có phản ứng tráng gương là

A. 3.
B. 4.
C. 1
D. 2.
Câu 21. Cho 2,24 lít axetilen (đktc) tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, sau phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 24,0.
B. 21,6.
C. 13,3.
D. 32,4.
Câu 22. Amino axit X (dạng α-) có phân tử khối 89. Y là este của X và có phân tử khối là 117. Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là

A. H2NCH2CH2COOH và H2NCH2CH2COOCH2H3.

B. CH3CH(NH2)COOH và CH3CH(NH2)COOCH3.

C. CH3CH(NH2)COOH và CH3CH(NH2)COOCH2CH3.

D. CH3NHCH2COOH và CH3NHCH2COOCH2CH3.
Câu 23. Cho các thí nghiệm sau:
(1) Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch BaCl2.
(2) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch HCl.
(3) Sục khí CO2 vào dung dịch HNO3.
(4) Nhỏ dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là

A. 1.
B. 3
C. 4.
D. 2.
Câu 24. Este ứng với công thức cấu tạo nào sau đây khi thủy phân hoàn toàn trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm hai muối và một ancol?

A. CH3-COO-CH2-COO-CH2-CH3.
B. CH3-COO-CH2-COO-CH=CH2.

C. CH3-COO-CH2-CH2-COO-C6H5.
D. CH3-OOC-CH2-CH2-COO-CH3.
III. Vận dụng

Câu 25. Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y và Z

	
	Chất
	X
	Y
	Z

	Thuốc thử
	
	
	
	

	Quỳ tím
	không đổi màu
	Không đổi màu
	Không đổi màu

	Dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ
	Không có kết tủa
	Ag↓
	Ag↓

	Nước brom
	Mất màu và có kết tủa trắng
	Mất màu
	Không mất màu


Các chất X, Y và Z lần lượt là:

A. Benzylamin, glucozơ và saccarozơ
B. Glyxin, glucozơ và fructozơ.

C. Anilin, glucozơ và fructozơ.
D. Anilin, fructozơ và saccarozơ.
Câu 26. Thực hiện phản ứng este hóa m gam hỗn hợp X gồm etanol và axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng đạt 80%, thu được 7,04 gam etyl axetat. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư,
thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là

A. 13,60.
B. 14,52.
C. 18,90.
D. 10,60.
Câu 27. Các kim loại X, Y và Z đều không tan trong nước ở điều kiện thường X và Y đều tan trong dung dịch HCl nhưng chỉ có Y tan trong dung dịch NaOH. Z không tan trong dung dịch HCl nhưng tan trong dung dịch HNO3 loãng, đun nóng. Các kim loại X, Y và Z tương ứng là

A. Fe, Al và Cu.
B. Mg, Fe và Ag.
C. Na, Al và Ag.
D. Mg, Alvà Au.
Câu 28. Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và hai chất hữu cơ Z và T (thuộc cùng dãy đồng đẳng). Axit hóa Y, thu được hợp chất hữu cơ E (chứa C, H, O). Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Phân tử E có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi

B. E tác dụng với Br2 trong CCl4 theo tỉ lệ mol 1:2

C. X có hai đồng phân cấu tạo

D. Z và T là các ancol no, đơn chức
Câu 29. Hòa tan hoàn toàn 14,58 gam Al trong dung dịch HNO3 loãng, đun nóng thì có 2,0 mol HNO3, đã phản ứng, đồng thời có V lít khí N2 thoát ra (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24
B. 2,80
C. 1,12
D. 1,68
Câu 30. Cho các phát biểu sau:
(1) Các hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố cacbon.
(2) Trong tự nhiên, các hợp chất hữu cơ đều là các hợp chất tạp chức.
(3) Thủy phân hoàn toàn este trong dung dịch kiềm là phản ứng một chiều.
(4) Lên men glucozơ thu được etanol và khí cacbonoxit.
(5) Phân tử amin, amino axit, peptit và protein nhất thiết phải chứa nguyên tố nitơ.
(6) Các polime sử dụng làm chất dẻo đều được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng.
Số phát biểu đúng là

A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 31. Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H12O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:
(a) X + 2NaOH 
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(b) X + H2 
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(c) E + 2NaOH 
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(d) Y + HCl 
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 NaO + F
Chất F là

A. CH2=CHCOOH.
B. CH3COOH.
C. CH3CH2COOH.
D. CH3CH2OH.
Câu 32. Cho 15 gam glyxin vào dung dịch HCl, thu đuợc dung dịch X chứa 29,6 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với chất tan trong X cần dung V lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

A. 0,4
B. 0,2
C. 0,6
D. 0,3
Câu 33. Hỗn hợp X gồm Al, Fe và Mg. Cho 15 gam X tác dụng với oxi, sau một thời gian thu được 18,2 gam chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HCl dư, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là


A. 50,5
B. 39,5
C. 53,7
D. 46,6
Câu 34. Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở. Thủ phân hoàn toàn 0,05 mol X có khối lượng 24,97 gam trong dung dịch NaOH dư đun nóng, thì có 0,3 mol NaOH đã phản ứng. Sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp Y gồm các muối của glyxin, alanine và axit glutamic, trong đó muối của axit glutamic chiếm 1/9 tổng số mol muối trong Y. Giá trị của m là

A. 38,24
B. 35,25
C. 35,53
D. 34,85
Câu 35. Thủy phân hoàn toàn 6,8 gam X đơn chức trong 100 gam dung dịch NaOH 20% đun nóng, thu được dung dịch Y. Trung hòa kiềm dư trong Y cần dung 200 ml dung dịch H2SO4 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 35,2
B. 38,3
C. 37,4
D. 36,6
IV. Vận dụng cao
Câu 36. X, Y là hai axit cacbonxylic no, đơn chức mạch hở; Z là este tạo từ X và Y với etilen glycol. Đốt cháy hoàn toàn 35,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z bằng khí O2 thu được 31,36 lít khí CO2 (đktc) và 24,4 gam H2O. Mặt khác cho 35,4 gam E tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 0,5M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 46,4
B. 48,2
C. 51,0
D. 50,8
Câu 37. Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixeryl triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn toàn 47,3 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam hỗn hợp muối và 15,6 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3 gam X bằng oxi, thu được 92,4 gam CO2 và 26,1 gam H2O. Giá trị của m là

A. 54,3.
B. 57,9.
C. 58,2.
D. 52,5.
Câu 38. Hỗn hợp E gồm amin X, amino axit Y và peptit z mạch hở tạo từ Y; trong đó X và Y đều là các hợp chất no, mạch hở. Cứ 4 mol E tác dụng vừa đủ với 15 mol HCl hoặc 14 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn 4 mol E, thu được 40 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Giá tri của x và y là

A. 37,5 và 7,5
B. 38,5 và 7,5
C. 40,5 và 8,5
D. 39,0 và 7,5
Câu 39. Hỗn hợp E gồm chất X(C2H7O3N) và chất Y(C5H14O4N2); trong đó X là muối của axit vô cơ và Y là muối của axit cacbonxylic hai chức. Cho 34,2 gam X tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 1M (phản ứng vừa đủ), thu được khí Z duy nhất (Z chứa C, H, N và làm quỳ tím ẩm) và dung dịch sau phản ứng chứa m gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là

A. 36,7
B. 35,1
C. 34,2
D. 32,8
Câu 40. Hỗn hợp X gồm Fe và Cu có khối lượng là 42 gam. Chia X thành hai phần không bằng nhau.
Phần 1: cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc)
Phần 2: cho tác dụng với dung dịch HNO3, đặc, nóng dư, thì có 2,5 mol HNO3 đã phản ứng, sau phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối.
Giá trị của m là

A. 112,4.
B. 94,8.
C. 104,5.
D. 107,5.
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án C

Glucozo là monosaccarit ⇒ KHÔNG có phản ứng thủy phân ⇒ Chọn C
Câu 2. Chọn đáp án D

Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo ⇒ Chọn D
Câu 3. Chọn đáp án A

Phân ure cung cấp nguyên tố nitơ cho cây trồng ⇒ phân ure là phân đạm ⇒ Chọn A
Câu 4. Chọn đáp án B

Nhận thấy CH3COOH là chất điện li yếu

NaCl và HCl là chất điện li mạnh ⇒ Chọn B
Câu 5. Chọn đáp án A

Tên của các polime thường được lấy theo nên của monome tạo ra polime đó.
⇒ Monome cần dùng là vinyl clorua ⇒ Chọn A
Câu 6. Chọn đáp án C

Anilin là 1 amin có tính bazo rất yếu không làm đổi màu quỳ tím.

Vì anilin có nhóm (–C6H5) làm giảm mật độ electron ở nguyên tử nitơ.

⇒ Chọn C
Câu 7. Chọn đáp án C

Kim loại thường có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng.

⇒ Trong các phản ứng hóa học kim loại thường cho e.

⇒ Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử 
⇒ Chọn C
Câu 8. Chọn đáp án C

+ Các kim loại kiềm tan tốt trong nước ở điều kiện thường.

+ Tính khử các nguyên tố thuộc nhóm IA tăng dần từ Li → Cs ⇒ Chọn C
Câu 9. Chọn đáp án B

+ Axit axetic là 1 axit hữu cơ hay còn gọi là axit etanoic.

+ Trong phân tử chứa 1 nhóm metyl (–CH3) liên kết với 1 nhóm cacboxyl (–COOH) ⇒ Chọn B 
Câu 10. Chọn đáp án D

+ Hiđrat hóa C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, 170oC), thu được anken tương ứng là C2H4
⇒ Chọn D
Câu 11. Chọn đáp án B

+ Axetilen có công thức tổng quát là CnH2n–2
+ Trong công thức cấu tạo còn có 1 liên kết 3 (–C≡C–)

⇒ Axetilen thuộc dãy đồng đẳng của ankin ⇒ Chọn B
Câu 12. Chọn đáp án A

Kim loại thường có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng ⇒ Chọn A
Câu 13. Chọn đáp án B

+ Dầu chuối có tên hóa học là Isoamy axetat.

+ Được điều chế từ axit axetic (CH3COOH) và ancol isoamylic CH3CH(CH3)CH2CH2OH

⇒ Chọn B
Câu 14. Chọn đáp án B

Trong công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucozo có 1 nhóm –CHO

⇒ –CHO + Br2 + H2O → –COOH + 2HBr

⇒ Br2 là chất oxi hóa ⇒ brom oxi hóa glucozơ thành axit gluconic ⇒ Chọn B
Câu 15. Chọn đáp án B

Fe có thể phản ứng được với Hcl và dung dịch FeCl3
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
⇒ Chọn B
Câu 16. Chọn đáp án D

Câu 17. Chọn đáp án C

Câu 18. Chọn đáp án A

Câu 19. Chọn đáp án A

+ Ta có nCH3COOC2H5 = 0,1 mol < nKOH = 0,15 mol ⇒ nC2H5OH = 0,1 mol

+ BTKL ta có mChất rắn = 8,8 + 0,15×56 - 0,1×46 = 12,6 gam ⇒ Chọn A
Câu 20. Chọn đáp án A

+ Để có pứ trắng gướng ⇒ cần –CHO trong CTCT.

⇒ Chọn glucozo, metyl fomat, axetanđehit ⇒ Chọn A
Câu 21. Chọn đáp án A

Ta có HC≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg + 2NH4NO3
⇒ nAgC≡CAg = nC2H2 = 0,1 mol

⇒ mAgC≡CAg = 0,1×240 = 24 gam ⇒ Chọn A
Câu 22. Chọn đáp án C

+ X là α amino axit ⇒ loại A và D, MX = 89 ⇒ X là alanin.

+ MY = 117 ⇒ Y là CH3CH(NH2)COOCH2CH3 ⇒ Chọn C
Câu 23. Chọn đáp án B

(1) Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3
(2) NH3 + HCl → NH4Cl

(3) Không phản ứng.

(4) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

⇒ Chọn B
Câu 24. Chọn đáp án A

+ Nhận thấy CH3COO–CH2COO–CH2–CH3 + 2NaOH

→ CH3COONa (muối) + HO–CH2–COONa (muối) + C2H5OH (ancol)

⇒ Chọn A
Câu 25. Chọn đáp án C

Câu 26. Chọn đáp án A

Câu 27. Chọn đáp án A

Câu 28. Chọn đáp án B

Câu 29. Chọn đáp án C

+ Đặt nNH4NO3 = a || nN2 = b

⇒ 10nNH4NO3 + 8nN2 = 3nAl = 1,62 (1)

⇒ 12nNH4NO3 + 10nN2 = nHNO3 = 2 (2)

+ Giải hệ (1) và (2) ⇒ b = nN2 = 0,05 mol

⇒ VN2 = 1,12 lít ⇒ Chọn C
Câu 30. Chọn đáp án D

Câu 31. Chọn đáp án C

Câu 32. Chọn đáp án C

+ BTKL ⇒ mHCl = (29,6 – 15) ÷ 36,5 = 0,4 mol.

+ ∑nNaOH = nGlyxin + nHCl = 15÷75 + 0,15 = 0,6 mol.

⇒ CM NaOH = 0,6M ⇒ Chọn C
Câu 33. Chọn đáp án A

+ BTKL có nO/oxit = (18,2 – 15) ÷ 16 = 0,2 mol || nH2 = 0,3 mol

⇒ ∑nHCl đã pứ = 2nO/oxit + 2nH2 = 1 mol ⇒ mCl–/muối = 35,5 gam

⇒ mmuối = mkim loại + mCl–/muối = 15 + 35,5 = 50,5 gam ⇒ Chọn A
Câu 34. Chọn đáp án C

Câu 35. Chọn đáp án B
Câu 36. Chọn đáp án C

Câu 37. Chọn đáp án B

Câu 38. Chọn đáp án A

+ Gọi công thức chung của hỗn hợp là CnH2n+2–2k+tOzNt.

⇒ nCnH2n+2–2k+tOzNt = 4 mol.

⇒ n = nCO2 = 40 ÷ 4 = 10 || t = nHCl ÷ 4 = 3,75 || k = nNaOH ÷ 4 = 3,5

⇒ Htrung bình = 2n + 2 – 2k + t = 10×2 + 2 – 2×3,5 + 3,75 = 18,75

⇒ CnH2n+2–2k+tOzNt C10H18,75OzN3,75
C10H18,75OzN3,75 → 9,375 H2O + 1,875 N2
------4 mol---------→37,5 mol --→ 7,5 mol
⇒ Chọn A
Câu 39. Chọn đáp án D

Câu 40. Chọn đáp án D
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Câu 1. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?


A. Cho kim loại Fe vào dung dịch ZnCl2.


B. Cho kim loại Mg vào dung dịch Al2(SO4)3.

C. Cho kim loại Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.


D. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.

Câu 2. Cho các phát biểu sau:

1) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.
2) Phân tử khối của một amino axit (1 nhóm - NH2, 1 nhóm - COOH) luôn luôn là một số lẻ.

3) Dung dịch CH3NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

4) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư thu được kim loại sau phản ứng.

5) Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Số phát biểu đúng là


A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.

Câu 3. Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X trong dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được glixerol; 15,2 gam natri oleat và 30,6 gam natri stearat. Phân tử khối của X là


A. 886.
B. 888.
C. 890.
D. 884.

Câu 4. Nguyên tử hay ion nào sau đây có số electron nhiểu hơn số proton?


A. K+
B. Ba
C. S
D. Cr

Câu 5. Cho 21,6 gam hỗn hợp X gồm metyl amin, etylamin và propyl amin (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2:1) tác dụng hết với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là


A. 36,2 gam.
B. 39,12 gam.
C. 43,5gam.
D. 40,58 gam.

Câu 6. Cho dung dịch chứa a mol Ca(HCO3)2 tác dụng với dung dịch chứa a mol chất tan X. Để thu được lượng kết tủa lớn nhất thì X là


A. Ba(OH)2.
B. Ca(OH)2.
C. NaOH.
D. Na2CO3.

Câu 7. Chất có phản ứng màu biure là


A. Tinh bột.
B. Saccarozơ.
C. Protein.
D. Chất béo.

Câu 8. Cho dung dịch chứa 27 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được tối đa bao nhiêu gam Ag?


A. 21,6.
B. 10,8.
C. 16,2.
D. 32,4.

Câu 9. Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được đung dich X và một lượng chất rắn không tan. Dung dịch X không tác dụng với chất nào sau đây?


A. AgNO3
B. Cu
C. Fe
D. Cl2
Câu 10. Cho các chất: isopren, stiren, cumen, ancol allylic, anđehít acrylic, axit acrylic, triolein. Số chất khi cho tác dụng với H2 dư trong Ni, t° thu được sản phẩm hữu cơ, nếu đốt cháy sản phẩm này cho số mol H2O lớn hơn số mol CO2 là:
 A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 6.

Câu 11. Cho 0,15 mol alanin vào 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


A. 30,90.
B. 17,55.
C. 18,825.
D. 36,375.

Câu 12. Chất hữu cơ chủ yếu dùng điều chế trực tiếp axit axetic trong công nghiệp hiện nay là:


A. axetanđehit.
B. etyl axetat.
C. ancol etyliC. D. ancol metylic.

Câu 13. Cho các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Số dung dịch tác dụng được với dung dịch NaHCO3 là:


A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 14. Tơ visco không thuộc loại


A. tơ nhân tạo.
B. tơ bán tổng hợp.
C. tơ hóa học.
D. tơ tổng hợp.

Câu 15. Phương trình hóa học nào sau đây sai?


A. Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O


B. Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

C. Fe + Cl2 → FeCl2

D. Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
Câu 16. Hợp chất X có công thức: CH2=CH-COOCH3. Tên gọi của X là


A. vinyl axetat.
B. metyl axetat.
C. metyl acrylat.
D. etyl acrylat.

Câu 17. Nếu cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tủa màu


A. nâu đỏ.
B. xanh lam.
C. vàng nhạt.
D. trắng.

Câu 18. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: NH4Cl, MgCl2, AlCl3, NaNO3 có thể dùng dung dịch


A. HCl.
B. HNO3.
C. Na2SO4.
D. NaOH.

Câu 19. Số amin bậc 2 có công thức phân tử C4H11N là


A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 20. Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là


A. 11,2.
B. 8,4.
C. 16,8.
D. 5,6.

Câu 21. Cho a mol Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được x mol H2. Cho a mol Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được y mol H2. Quan hệ giũa x và y là

A. x = y.
B. x < y.
C. x < y.
D. x > y.

Câu 22. Phát biểu nào sau đây đúng:


A. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo % vể khối lượng của K2O trong phân.


B. Phân đạm cung cấp nitơ cho cây trồng dưới dạng ion 
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C. Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo % về khối lượng của kali trong phân.


D. Supephotphat đơn có thành phần chính là Ca(H2PO4)2.

Câu 23. Trong phòng thí nghiệm, Cu được điêu chế bằng cách nào dưới đây?


A. Cho kim loại Fe vào dung dịch CuSO4.
B. Điện phân nóng chảy CuCl2.

C. Nhiệt phân Cu(NO3)2.
D. Cho kim loại K vào dung dịch Cu(NO3)2.

Câu 24. Đun nóng m gam etyl axetat trong dung dịch NaOH dư thu được 8,2 gam muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn lượng este trên bằng O2 dư thu được bao nhiêu mol CO2 ?


A. 0,1.
B. 0,2.
C. 0,3.
D. 0,4.

Câu 25. Cho dãy các kim loại: Mg, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl loãng là


A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.

Câu 26. Cho 3,25 gam bột Zn vào 200 ml dung dịch chứa Al(NO3)3 0,2M; Cu(NO3)2 0,15M; AgNO3 0,1M. Sau phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là:


A. 4,73gam.
B. 4,26gam.
C. 5,16 gam.
D. 4,08 gam.

Câu 27. Hòa tan hoàn toàn a gam bột Al vào dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít (đktc) gồm hỗn hợp hai khí NO và N2O có tỉ lệ số mol là 1: 3. Giá trị của a là


A. 32,4
B. 24,3
C. 15,3
D. 29,7

Câu 28. Chất hữu cơ X (chứa vòng benzen) có công thức là CH3COOC6H4OH. Khi đun nóng a mol X tác dụng được với tối đa bao nhiêu mol NaOH trong dung dịch?


A. a mol.
B. 2a mol.
C. 4a mol.
D. 3a mol.

Câu 29. Cho dãy các chất: metyl acrylat, tristearin, glucozơ, glyxylalanin (Gly-Ala). Số chất bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit là


A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. l.

Câu 30. Khi thủy phân chất béo X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng hơn kém nhau 1,817 lần. Trong phân tử X có


A. 2 gốc C15H31COO
B. 3 gốc C17H35COO


C. 2 gốc C17H35COO
D. 3 gốc C15H31COO

Câu 31. X là hỗn hợp gồm Mg và MgO (trong đó Mg chiếm 60% khối lượng). Y là dung dịch gồm H2SO4 và NaNO3. Cho 6 gam X tan hoàn toàn vào Y, thu được dung dịch Z (chỉ chứa ba muối trung hòa) và hỗn hợp hai khí (gồm khí NO và 0,04 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z, thu được m gam kết tủa. Biết Z có khả năng tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,44 mol NaOH. Giá trị của m T là


A. 55,92.
B. 25,2.
C. 46,5.
D. 53,6.

Câu 32. Đun nóng 8,68 gam hỗn hợp X gốm các ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp Y gồm: ete (0,04 mol), anken và ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn lượng anken và ete trong Y, thu được 0,34 mol CO2. Nếu đốt cháy hết lượng ancol trong Y thì thu được 0,1 mol CO2 và 0,13 mol H2O. Phần trăm số mol ancol tham gia phản ứng tạo ete là


A. 21,43%.
B. 26,67%.
C. 31,25%.
D. 35,29%.

Câu 33. Cho từ từ dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa b mol ZnSO4. Đồ thị biểu diễn số mol kết tủa theo giá trị của a như sau:
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Giá trị của b là:


A. 0,08
B. 0,11
C. 0,12
D. 0,1

Câu 34. Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no có một liên kết đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn m gam E thu được 18,92 gam khí CO2 và 5,76 gam nước. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 46,6 gam E bằng 200 gam dung dịch NaOH 12% rồi cô cạn dung dịch thu được phần hơi Z có chứa chất hữu cơ T. Dẫn toàn bộ Z vào bình đựng Na, sau phản ứng khối lượng bình tăng 188 gam đồng thời thoát ra 15,68 lít khí H2 (đktc). Biết tỉ khối của T so với O2 là 1. Phần trăm số mol của Y trong hỗn hợp E là


A. 46,35%
B. 37,5%.
C. 53,65%.
D. 62,5%.

Câu 35. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 (loãng, vừa đủ), thu được y mol khí N2O duy nhất và dung dịch Y chứa 8m gam muối. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào Y thì có 25,84 gam NaOH tham gia phản ứng. Giá trị của y là


A. 0,060.
B. 0,048.
C. 0,054.
D. 0,032.

Câu 36. Chất X có công thức phân tử C5H8O4 là este 2 chức, chất Y có CTPT C4H6O2 là este đơn chức, Cho X và Y lần lượt tác dụng với NaOH dư, sau đó cô cạn các dung dịch rồi lấy chất rắn thu được tương ứng nung với NaOH khan (có mặt CaO) thì trong mỗi trường hợp chỉ thu được CH4 là chất hữu cơ duy nhất. Công thức cấu tạo của X, Y là:


A. CH3OOC-CH2-COOCH3, CH3COOC2H3.
B. CH3COO-CH2-COOCH3, CH3COOC2H3.


C. CH3-CH2-OOC-COOCH3, CH3COOC2H3.
D. CH3COO-CH2-COOCH3, C2H3COOCH3.

Câu 37. Một bình kín chir chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylacetilen (0,4 mol), hidro (0,65 mol), và một ít bột Niken. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 trong NH3 thu được m gam kết tủa và 10,08 lít hỗn hợp khí Y (điều kiện tiêu chuẩn). Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol brom trong dung dịch. Giá trị của m là:


A. 91,8.
B. 75,9.
C. 76,1.
D. 92,0.

Câu 38. Cho 37,38 gam hỗn hợp E gồm peptit X (x mol), peptit Y (y mol) và peptit Z (z mol) đều mạch hở; tổng sổ nguyên tử oxi trong ba phân tử X, Y, Z là 12. Đốt cháy hoàn toàn X mol X hoặc y mol Y cũng như z mol Z đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn H2O là a mol. Đun nóng 37,38 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 55,74 gam hỗn họp T gồm ba muối của Gly, Ala, Val. Phần trăm khối lượng muối Ala trong T là:


A. 15,0%.
B. 13,9%.
C. 19,9%.
D. 11,9%.

Câu 39. Cho sơ đồ phản ứng trong dung dịch: Alanin 
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  Y. (X, Y là các chất hữu cơ và HCl dùng dư). Công thức của Y là


A. ClH3N-(CH2)2-COOH.
B. ClH3N-CH(CH3)-COOH.


C. H2N-CH(CH3)-COONa.
D. ClH3N-CH(CH3)-COONa.

Câu 40. Hòa tan hết hỗn hợp gồm Fe, Fe(OH)2, Fe2O3 và Fe3O4 trong dung dịch chứa 0,96 mol NaHSO4 và 0,16 mol HNO3, thu được dung dịch X và X mol khí Y. Nhúng thanh Fe vào dung dịch X, thu được hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với He bằng 4; đồng thời khối lượng thanh Fe giảm 11,76 gam. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn và khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong cả quá trình. Giá trị của x là


A. 0,12.
B. 0,10.
C. 0,13.
D. 0,09.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án A.
Không xảy ra phản ứng.

E. Al2(SO4)3 + 3Mg → 2Al + 3MgSO4
F. Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4
G. 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO
Câu 2. Chọn đáp án C.
Sai. Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

C6H12O6 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
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 C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
(1) Đúng.

(2) Sai. Dung dịch CH3NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

(3) Sai. Na không đẩy được kim loại Cu ra khỏi muối.

(4) Đúng.

Có 2 phát biểu đúng.

Câu 3. Chọn đáp án B.
Có 
[image: image388.wmf]17331735
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=> X là este của glixerol với 1 đơn vị axit oleic và 2 đơn vị axit stearic.
=> 
[image: image389.wmf]X
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Câu 4. Chọn đáp án D.
Trong nguyên tử, số electron luôn bằng số proton.

Trong ion dương, số electron luôn bé hơn số proton.

Trong ion âm, số electron luôn lớn hơn số proton.

Vậy Cl( có số electron nhiều hơn số proton.

Câu 5. Chọn đáp án B.
Đặt số mol của metyl amin, etylamin và propyl amin lần lượt là x, 2x, x.

=> 31x + 45.2x + 59x = 21,6 => x = 0,12 => nHCl = x + 2x + x = 0,48 mol


[image: image390.wmf]BTKL
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 => mmuối = mX + mHCl = 21,6 + 36,5.0,48 = 39,12 gam

Câu 6. Chọn đáp án A.
Lượng kết tủa thu được lớn nhất khi:

- X chứa cation cũng tạo được kết tủa với 
[image: image391.wmf]2
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.
- Cation có nguyên tử khối lớn nhất.

Kết hợp hai điều kiện trên chọn được chất X phù hợp là Ba(OH)2.
Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 → CaCO3↓ + 2H2O + BaCO3↓
Câu 7. Chọn đáp án C.
Chỉ có protein có phản ứng màu biure.
Câu 8. Chọn đáp án D.
Có 
[image: image392.wmf]6126
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Câu 9. Chọn đáp án B.
Chất rắn không tan là Cu => X chứa HCl dư, FeCl2, CuCl2.

X không tác dụng với Cu.

Câu 10. Chọn đáp án B.
Các chất đốt cháy cho số mol H2O lớn hơn số mol CO2 đều là những chất có độ bội liên kết = 0

=> Các chất khi cho tác dụng với H2 dư trong Ni, t° thu được sản phẩm có độ bội liên kết = 0 là: isopren, ancol allylic, anđehit acrylic. 
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Câu 11. Chọn đáp án D.

Có 
[image: image394.wmf]HClNaOHalanin

nnn0,30,150,45

 mol

=+=+=

 


[image: image395.wmf]2

BTKL

alaninNaOHHClHO

mmmmm

¾¾¾®=++-

 


[image: image396.wmf]89.0,1540.0,336,5.0,4518.0,336,375g

=++-=

 

Câu 12. Chọn đáp án D.

Các phương pháp điều chế acid acetic:

- Lên men giấm là phương pháp cổ nhất, hiện nay chỉ dùng để sản xuất giấm ăn.
C2H5OH + O2 
[image: image397.wmf]0
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 CH3COOH + H2O

- Oxi hóa acetaldehyd là phương pháp điều chế hay dùng trước kia:

2CH3CHO + O2 
[image: image398.wmf]20
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 2CH3COOH

- Không điều chế từ ethyl acetat vì cho hiệu suất rất thấp.

CH3COOC2H5 + H2O 
[image: image399.wmf]24
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 CH3COOH + C2H5OH
- Đi từ methanol và CO nhờ xúc tác thích hợp là phương pháp hiện nay hay được dùng nhất vì giá thành rẻ nhất, cho hiệu suất cao.

CH3OH + CO 
[image: image400.wmf]0
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 CH3COOH

Câu 13. Chọn đáp án A.
Có 3 dung dịch tác dụng được với dung dịch NaHCO3: HNO3, Ca(OH)2, KHSO4.
HNO3 + NaHCO3 → NaNO3 + H2CO3
Ca(OH)2 + 2NaHCO3 → CaCO3 + 2H2O + Na2CO3
2NaHCO3 + 2KHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + K2SO4 + 2CO2
Câu 14. Chọn đáp án D.
Tơ visco không thuộc loại tơ tổng hợp.

Câu 15. Chọn đáp án C.
Phương trình C sai. Sửa lại:

2Fe + 3Cl2 
[image: image401.wmf]0
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 2FeCl3
Câu 16. Chọn đáp án  C.
Tên của X: metyl acrylat.
Câu 17. Chọn đáp án B.
Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NaOH xảy ra phản ứng:
2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
Kết tủa thu được có màu xanh lam.

Câu 18. Chọn đáp án D.
Chọn thuốc thử là dung dịch NaOH.

	
	NH4Cl
	MgCl2
	AlCl3
	NaNO3

	NaOH
	Khí mùi khai thoát ra
	Kết tủa màu trắng, không tan trong NaOH dư
	Kết tủa keo trắng, tan trong NaOHdư
	Không có hiện tượng gì


Câu 19. Chọn đáp án B.
Các amin bậc 2 có công thức phân tử C4H11N là:

CH3NHCH2CH2CH3
CH3NHCH(CH3)2
CH3CH2NHCH2CH3
Câu 20. Chọn đáp án C
Có 
[image: image402.wmf]2
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Câu 21. Chọn đáp án C.
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Câu 22. Chọn đáp án B.

A sai. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo % về khối lượng của P2O5 trong phân.

B đúng. 
[image: image404.wmf]4
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[image: image405.wmf]3
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 là 2 dạng ion cung cấp đạm mà dễ tan, cây dễ hấp thụ.

C sai. Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo % về khối lượng của K2O trong phân.
D sai. Supephotphat đơn có thành phần chính là Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

Câu 23. Chọn đáp án A. 
Trong phòng thí nghiệm, Cu được điều chế bằng cách cho kim loại Fe vào dung dịch CuSO4.

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4
Câu 24. Chọn đáp án D.
Có 
[image: image406.wmf]3
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Câu 25. Chọn đáp án D.
Các kim loại phản ứng được với dung dịch HCl loãng là: Mg, Fe.
Câu 26. Chọn đáp án A.
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 mchất rắn 
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Câu 27. Chọn đáp án B.
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Câu 28. Chọn đáp án D.
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Câu 29. Chọn đáp án C.

Các chất bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit là: metyl acrylat, tristearin, glyxyl- alanin (Gly-Ala).

Câu 30. Chọn đáp án A.
Trường hợp 1: 
[image: image417.wmf]17351735
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Trường hợp 2: 
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 Trong phân tử X có 2 gốc C15H31COO

Câu 31. Chọn đáp án A.
Có 
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Khí thu được có H2 => Chứng tỏ 
[image: image422.wmf]3

NO

-

 phản ứng hết.

Z chỉ chứa 3 muối trung hòa là: ZnSO4 (0,21 mol), Na2SO4, (NH4)2SO4.


[image: image423.wmf]4424424

4424424

NaOHZnSO(NH)SO(NH)SO

NaOHZnSO(NH)SO(NH)SO

n4n2n0,44n0,2

2n2n0,440,01

 molLo¹i

n moln mol

=+==-Þ

éì

ï

ÞÞ

ê

í

=+==

ê

ï

ëî

 


[image: image424.wmf]BT

NONO

2.0,1516.0,013n2.0,04n0,02

 e

 mol

¾¾¾®=++Þ=

 


[image: image425.wmf]3

BTNT

NaNO

n2.0,010,020,04

 N

 mol

¾¾¾¾®=+=

 


[image: image426.wmf]2

4

BT

SO

2.0,212.0,010,04

n0,24m233.0,2455,92g

2

§T

 mol

-

++

¾¾¾®==Þ==

 

Câu 32. Chọn đáp án A.

Đặt công thức chung cho các ancol trong X là CnH2n+2O (x mol)
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=> Phần trăm số mol ancol tham gia phản ứng tạo ete 
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=> Phần trăm số mol ancol tham gia phản ứng tạo anken 
[image: image430.wmf]0,03
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Câu 33. Chọn đáp án D.

Ba(OH)2 + ZnSO4 → BaSO4 + Zn(OH)2
Zn(OH)2 + Ba(OH)2 → BaZnO2 + 2H2O
Dựa vào đồ thị ta quan sát được:

Khi 
[image: image431.wmf]ab
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 thì kết tủa đạt cực đại.

Khi 
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 thì đều thu được x mol kết tủa.
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Câu 34. Chọn đáp án B.
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Có 
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Từ (1), (2) suy ra: 
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Câu 38. Chọn đáp án D.

Đặt CTTQ của X, Y, Z là CknH2kn-k+2NkOk+1
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Đặt số đơn vị aminoaxit cấu tạo X, Y, Z lần lượt là 
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[image: image448.wmf]Þ

 X, Y, Z đều là tripeptit (vì k > 2)
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=> Chứng tỏ 
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Và 
[image: image454.wmf]GlyNa

n7.0,060,42

£=

 mà 
[image: image455.wmf]GlyNa

n

 là bội số của 0,06


[image: image456.wmf]GlyNa

n0,3

Þ=

 hoặc 0,36 hoặc 0,42.

+ Nếu 
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=> Loại. 

+ Nếu 
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=> Loại (vì số mol của AlaNa và ValNa cũng phải là bội số của 0,06).

+ Nếu 
[image: image459.wmf]AlaNaValNaAlaNa

GlyNa

AlaNaValNaValNa

nn0,12n0,06

n0,42

139n55,7497.0,420,06

 mol mol

 mol:

111nn mol

+==

ìì

=Þ

íí

+=-=

îî

 


[image: image460.wmf]AlaNa

111.0,06

%m.100%11,9%

55,76

Þ==

 

Câu 39. Chọn đáp án B.
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Câu 40. Chọn đáp án C.

Quy đổi hỗn hợp tương đương với hỗn hợp gồm a mol Fe, b mol OH và c mol O.

Khí Z gồm H2 và NO. 
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Dung dịch cuối cùng chứa Fe2+, Na+, 
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